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LỜ I N Ó I ĐẦU

Trong chương tr ìn h  dào tạo giáo viên Trung học cơ sở ngành Cao đăng  S ư  p h ạ m  
Am nhạc, Đọc - Ghi nhạc là m ột m ôn củ vai trò rât quan trọng, giúp cho người học từ  
có năng khiếu trở th à n h  có năng lực thực hành  ăm  nhạc.

Đọc ■ Ghì nhạc là m ột trung những môn học bắt buộc được rèn luvệti tronq suốt 
ba năm học, làm  cơ sở cho việc học tập, tiếp thu  và cảm  thụ  tốt những môn học khác  
như: L í thuyết âm  nhạc cơ bản, Hoà ăm, L ịch  sử  âm  nhạc, H ình  thức và thê loại, môn  
Đàn, môn Hát, C hỉ huy... và sau  này với các môn học khác ở bậc Đại học.

Giáo tr ình  m ôn Đ ọc  • G h ì n h a c  được viết theo chương trinh  đào tạo giáo viên 
Trung học cơ sở ngành Cao đắng  S ư  p h ạ m  Ả m  nhạc đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành.

Giáo trình  m ôn Đ ọc  - G hi n h a c  được trình  bày th à n h  ha i tập, có 14 đơn vị học 
trình, gồm  có nă m  học phần.

Tập 1 gồm  hai học phần lớn, m ỗi học ph ầ n  có 4 đơn vị học tr ìn h  sẽ được hục trong 
năm thứ  nhất, m ỗi tuần  có 2 buổi dạy, mỗi buổi dạy trong 2 tiết.

Tập 2 gồm  ba học phần , m ỗi học p h ầ n  có 2 đơn vị học tr inh  sẽ học trong năm  thứ  
hai và học k ì I  năm  th ứ  ba, m ỗi tuần  có 1 buổi dạy và m ỗi buổi dạy trong 2 tiết.

Giáo tr ìn h  Đ ọc - G h i n h a c  tập 1 và tập 2 được cấu trúc th à n h  từng chương, gồm  
7 chương, m ôi chương có 2 đơn vị học tr ình  và biên soạn th à n h  các bài, mỗi bài dược 
thực hiện trong 2 tiết dạy trên lớp.

Sau  m ỗi đơn vị học tr inh  có kiểm  tra m iệng và sau m ỗi chương (2 đơn vị học 
trình) đều có th i lấy điểm.

Thông qua  các bài học của từng chương, nội dung  chủ yếu của sách g iúp  cho sinh  
viên rèn luyện k ĩ năng  Đọc - N ghe - Ghi nhạc, cung cấp m ột sô'phương ph á p  có tín h  
kĩ thuậ t đê sinh  viên tự  rèn luyện nhằm  g iúp  cho sinh viên có khả năng tự  vận động , 

bô sung kiến thức cho m ình.

Trước đây, việc học đọc và ghi nhạc luôn tách thành  những buổi dạy rièng biệt 
và cách dạv rát th ụ  động. Mỗi buổi lên lớp thầy và trò chí đọc dưực m ột bài chép trên 
bảng và việc rèn luyện tr í nhớ  ảm  nhạc thậ t hạn chế.

Điếm mới của chương trình  đưực thê hiện trong sách là: mỗi m ột bài được thiết 
kè tích hợp các k ĩ năng  dọc, rèn luyện tai nghe, tr i nhớ âm  nhạc, cùng cỏ các kiến thức  
lí thuyết và quan trọng hơn cả và việc tiếp cận đến các bán nhạc kinh  dien hay các 
làn điệu dein ca trong và ngoài nước.



Đi vào chi tiết của môi bùi học: việc dọc nhạc, gh i nhạc ứược thê hiện phong phu  
bằng nhiều kiểu luyện tập đòi hói sự  tập  trung  cao độ của cả thầy và trò.

K hi dã có cuốn sách này, giáo LÌẽn cần biên soạn bài giảng cân th ậ n  cho phù  hợp 
với trình độ của người học, dù n g  sách n h ư  tài liệu tham  khảo, nghiên cứu dè hô trự 
chủ m ình và hưủng dẫn sinh  viên lựa chọn các bài tập  trên lớp và ở nhà. Do vậy trong  
m ột buổi lên lớp không n h ấ t th iế t p h ả i thực hiện đầy đủ các m ẫu  đọc, nghe, rèn luyện 
tiết tấu, tr í nhớ  ám  nhạc... của mỗi bài hoe trung sách.

Cách g h i các th u ậ t ngữ  và tên tác già, tác phàm  nước ngoài chúng  tôi sử  dụng  
bằng tiếng ý  hoặc tiếng L a-tinh , như ng  có ph iên  ảm  cách dọc lần đầu  kh i sử  dụng, ở 
m ột sô bài đầu có thêm  m ục hướng dẫn thực hiện nhằm  nhăn  m ạ n h  trọng tâm  bài 
giảng  và phư ơng  p h á p  g iảng  dạy m ôn Đọc và Ghi nhạc, m ặ t khác là sự  gợi ý  cho việc 
tự  ra bài tập  ỏ nhà  cho sinh  viên.

Sách  Đ oc - G h i n h a c  được d ù n g  cho cả chuyên ngành Ả m  nhạc 1 và chuyên 
ngành ă m  nhạc 2.

- Đối với chuvên ngành Ả m  nhạc 1 ỉà toàn bộ nội dung  của hai tập 1 và 2.

- Đôi với chuyên ngành A m  nhạc 2 là tập 1 và 1 học k ì của tập 2 gồm  5 chương, 
m ỗi chương học trong 1 học kì, m ột tu ầ n  có 1 buổi, học trong '2 tiết.

M ôn "Đọc - Ghi nhạc' thực sự  có vai trò quan trọng, chiếm gần 1 /3  thời lượng chuyên 
môn trong phần giáo dục chuyên nghiệp của chương trinh khung (11 đ v h t/4 5  đvh t của 
chuyên ngành 1 và 10 đ v h t /3 0  đvlit của chuyên ngành 2). Do vậy các cơ sở đào tạo 
cần lựa chọn các giáo viên dạy  m ôn học này p h ả i có tai nghe và đọc nhạc tốt, vững 
vàng về kiến thức l í  thuyết âm  nhạc, biết đàn tốt các bài trong sách.

M ặt kh á c , việc b ổ  tr i  lớp học không được đông quá 15 sinh  viên vì dây !à g iờ  học 
ă m  nhạc, c ầ n  p h á t huy vai trò từng người học, dồng thời cần quan  tâm  đến các thiết 
bị n h ư  phòng  học, dàn... (tốt n h ấ t là d àn  picino).

Giáo trình  này được viết cho Cao đắng  S ư  p h ạ m  A m  nhạc lần đầu  nên khó tránh  
khỏi nhữ ng  sai sót. Tác g iả  th à n h  tăm  m ong m uốn các giảng  viên, sinh  viên qua thực 
t ế  sử  d ụ n g  sách, dóng góp ý  kiến đê lần tái bản sau cuôh sách được hoàn th iện  hơn.

Các tác giá
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Chương I

DỌC - GHI NHẠC■» m

Chương I  của Đọc - Ghi nhạc nhằm  giới thiệu một 
s ố  phương p h á p  luyện tập Đọc và Ghi nhạc cho sinh  
viên: N h ư  các kiểu  luyện tập gam , quãnq, tiết tấu, trí 
nhớ âm  nhạc hay việc g h i cao độ, tiết tấu  và g ia i điệu.

Qua việc học chương I, sinh  viên cần đọc tốt gartĩ 
Đô trưởng và La th ứ  đ ế  làm  nền m óng vững chắc cho 
việc đọc các g iọng trưởng th ứ  khác. Bên cạnh đó, sinh  
viên p h ả i đọc và nghe được các m ẫu tiết tấu từ  dễ  đến 
trung bình (không nhanh  quá trường độ nốt móc kép). 
Việc nghe cao độ, g ia i điệu và đọc các tác p h à m  ở mức 
độ vừa phải.



B À I 1 (2 tiết)

1. L u y ện  đọc G am

1.1. Đọc gam Đỏ tnrởns (C-Dur)

I II III IV V VI Vll VIII (I’)

- Giáo viên đọc mẫu, sau đó đánh đàn cho sinh viên đọc theo. Đọc đi lên, đi 
xuống nhiều lần,

- Giải thích cho sinh viên cảm nhận được sự khác biệt giữa một cung và nửa cung.

- Lúc đầu đọc chậm, tiếp đó nhanh dần sau mỗi lần đọc. Kết thúc bằng cách 
đọc chậm, thật chắc chắn.

1.2. Đọc hợp âm chủ rải:

I III V 1’ I’ V III I
\ J 1

/  m  ơ .. 1 »  m 1
( r \  o  m  9 9  9  o ......... 1
V I /  n  m  ° u  *  ^ 1

- Các bậc I, III, V tạo thành hợp âm chủ rải của gam. Chúng rất quan trọng để 
làm chỗ dựa cho việc đọc các bậc còn lại (trong môn Nhạc lí cơ bản sẽ giải thích 
kĩ những điểu này). Cần đọc hợp âm chủ rải thật chính xác, vữns vàng.

- Giảng viên đánh đàn hợp âm chủ rái tốc độ chậm, rõ ràng từnq nốt cho sinh 
viên dọc theo.

- Đọc chậm hợp âm chủ rái: trong khi đọc lúc đầu có thể dọc nhỏ các bậc xen 
kẽ 2, 4, 6. 7 của hợp àm chu rái, sau đó các bậc đó chi còn vantỉ lẽn ỏ' tron ạ đầu 
(nhằm tànq dộ chính xác cho việc đọc họp âm chủ rải).

Ví du:
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Tập đọc lần giữa bậc (1 - III, III - V, V - I’) và nuược lại: 

- Đọc hợp âm chủ rải có ủm van« các bậc xen kẽ:

"o :
o *>

o

ĐỒ
o o

m i mi a sol sol a i Đô

/  c» m(M . .. m m ... o
°  *—---- o -----o ----------------------- u

Đô i a sol sol m i mi ê Đồ

1.3. Đọc lần các quãng của gam Đỏ trưởng (C-Dur):

-O -
e

ĐỒ

o

mi a sol a Đô

IQI
CH

Đô i a sol
__ 'Ŝ _______ X

mi
o

Đổ

- Giáng viên đánh đàn, sinh viên đọc theo (tốc độ chậm), chú ý ỵiữ nguyên 
:ao độ các âm Đồ và Đố, không hút đi lèn và đi xuống theo bước lần.

ẳ
¥ - t> o o o o o o



- Giảrm viên đánh đàn, sinh viên đọc theo, chú ý nhấn mạnh vào trục âm cúa 
aam C-Dur (các nốt không tò đen).

1.4. Đọc bước lần quãng 3:

o *» o o

© o o

o o - o o o o

2. Ôn tập trường độ nốt nhạc (ôn lại kiên thức đã được học ở Trung học
co' sở).

2.1. Hình nốt nhạc:

Hình nốt tròn °

Hình nốt trắng a

Hình nốt đen J

Hình nốt đơn 

Hình nốt kép

2.2. Sơ đồ:

- Có đ ộ  dạ i  n h ấ t  t ro n g  hệ  ih ố n g  nố t .

- Có đ ộ  dài b ằ n a  nửa  n ố t  t ròn .

- Có độ dài b ẳ n g  n ử a  n ố t  trắng.

- Có độ d à i  bằng nửa nốt đen.

- Có độ dài bằiỊg nửa nố t  đơn.

N



Nếu quy định nốt đen 0 bằng một phách thì:

Nốt tròn 0 = 4  phách

Nốt trăng 0 = 2  phách

Nốt đen 0 -  1 phách

Nốt đơn ỳ  = 1/2 phách

Nốt kép = 1/4 phách

3. Nghe cao độ

3.1. Đọc vocal theo đàn các cao độ:

2.3. Nhịp phách và trường độ nốt nhạc:

3.2. Đọc vocal theo đàn các quãng sau, biết âm gốc hoặc ngọn, dọc bước lần 
dê tìm tên âm còn lại:

]]o o 11oViư ^  II ^
t.) o o

Đồ ? Mì ? Đố ? La ?

- i )--- - ____  -  - -L---------------------o--------- -—Ị = r -  — ỊỊ—  I----------- ỊỊ
o  ■■■■■ ;■ : ■ ■ ...

Fa ?
o  °

Sol ? Đ ồ ?
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3.3. Đọc vocal ba âm sail, cho irước một âm rồi tìm hai âm còn lại:

ỵ

( m -----------------0---- •  :
---- Q ------------- # -------------------------- 4P---- -----------------------

« J  o  m

Đ Ồ  ?  ?

— o ----- « ---------

m i  ? ? Đ ố  ?  ?

°  *  0

rề ? ?

fis, '■ - -  - * 1  ' .......
ĩ'- -- - ị— —— -•----- «— ------------- 0 -------------- ------------------- -------- - •  ■ m -  -o  • ----- - i

ĐỒ mi ? ? Đố ? ? mi ? ?

4 .  T ậ p  đ ọ c  n h ạ c

- Giảng viên đọc mẫu hoặc đánh đàn một lần. Sau đó sinh viên tự đọc, có thể 
chia bài thành từng phần nhỏ để đọc chính xác.

£>

ĩ
D 2

=4=

A 2
tM -A....A -------- l=±q --1--- ------ n

- H
*—m--- đề-- lề— -Ö i —« r . o

----ỉ

3 )
0 2 1 1
S P * . - f - i *= -J* . ----- 1

t=N—«— * — •*—■m—J —' 4— 1
o



Hướng dần thực hiện

1. Chú trọng mục 1.1, 1.2, 3.1 và phần Tập đọc nhạc. Các mục còn lại mang 
tính giới thiệu, luyện tập vào các tiết học sau.

2. Yêu cầu sinh viên luyện tập tốt đọc gam, họp âm chủ rải và các bài ờ phần 
Tập đọc nhạc.

3. Sinh viên tự ÔI1 lại các nhịp 4 , 4 và các âm hình tiết tấu trong chương
trình âm nhạc Trung học cơ sở.

B À I 2  (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc lại gam Đô trướng (C-Dur): giảng viên đánh đàn 1 hoặc 2 lần, sinh 
viên đọc theo, sau đó sinh viên tự đọc.

1.2. Đọc hợp âm chủ rải Đô trưởng (thực hiện như trên). Kiểm tra và sửa đọc 
sai cho một vài sinh viên.

1.3. Đọc bước Lần các quãng (như bài số 1).

1.4. Đọc bước lần quãng 3 (như bài 1).

1.5. Đọc bước lần quill" 3 và 4.

- ị —

--------- m ------------ ¡à ------------ 0 -------------
f 3

1

t í  :  - -
■ m ) — •

m
------------- 0 ---------------------

4  j —  - ỉ  ..........

-----------------— - ỡ

ì 1



- 0 - —1— j— p — - ; -----
Ế E  r  ' —•—f — * #— 0 1 • ~é «= ẩ

VM/ ^  M ã m 0
.....0 w  0 w  m ầ

1 m

- Giảng viên đánh đàn, sinh viên đọc theo (tốc độ chậm), yêu cầu cao độ và 
nhịp phách chính xác.

! W
- Tang nhanh gấp hai trường độ ( J = J) ). Yêu cầu đọc rõ từng nốt nhạc, chính 

xác cao độ và nhịp phách.

2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Ôn tập các âm hình tiết tấu cơ bản (các âm hình tiết tấu có ] phách = ] 

đen) của các nhịp 4 , 4 , 4  (nhịp có phách phàn 2) không sử dụng dấu lặng và

có trường độ nhanh nhất là nốt móc kép.

a) Một phách có 1 nốt:

Trường hợp đó là J (nốt đen).

b) Một phách có 2 nốt (có ba trường hợp):

c) Một phách có 3 nốt (có bốn trườnÍ» họp):

A -------- 1 — p —; — - r ■3
- 4  -/L.....h .I l  - - - !..........- ,

- I ..J . -■ ! 1
( 0 ------- X — X— X— -— X X X — T---- X----- X , ... - - :-:X- -  X X 1
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d) Mộl phách có 4 nốt: (có duy nhất một trường hợp):

X— X— X  X

2.2. Tập đọc các âm hình tiết tàu trên.

Yêu cầu đập nhịp đều, gọi tên trường độ nốt nhạc bằng số (số các nốt có trong 
một phách).

1 2  1 ©
* — *
1 2

_____  _____  3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 (ĩ) 3 1 2  3 4

- Chú ý: có thể đọc đi đọc lại nhiều lần một mẫu (|Ị: :||).

- Đọc nhấn mạnh vào số 1, trường hợp đặc biệt (J 0. J J 0 ) nhấn mạnh

vào số 2 .

2.3. Đọc nối tiếp âm hình tiết tấu cơ bản:

1 2 1 2 3

-ỉ IIX- X------*
1 2 2 3 1 2 3 4 1

m l  X ~  X X ’ ¿ - 1  X ì  ll
3 4 1 2 . 1

X—X -X-----X
1 2  3 1 2 3 I 2 3

CÓ ihể chia đôi mẫu tiết tấu để luyện tập.
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3. Nghe - Ghi cao độ

3.1. Cho trước, một nốt (nốt khôn? tô đen) sinh viên tự ghi nốt còn lại (dọc 
nhẩm bước lẫn từ âm cho trước đến âm sau).

V 1
•  - _

:--------• ------ -- o ---------------o o

V 1

A  o ■ o  - - t

V Ư  9

3.2. Cho trước một nốt, ghi các nốt còn lại.

o
oo

T rc> m m

* Các nốt cho trước không tô đen (o). Sinh viên phải ghi các nốt tô đen.

3.3. Ghi lại bằng trí nhó' câu nhạc:

»  »  « 3 = m
mw—ar

2

ĩ d---- •
• ----- --------

- Sinh viên đọc câu nhạc theo đàn tối đa 5, lần sau đó chép lại bằng trí nhớ 
(xóa câu nhạc).

4. Tập đọc nhạc

(X) Vui vé
Mùa đông



Pê-chỉ-a

(D
D. KABALEVSKI

m

(D
g _____

ỉềm

THANH VẨN

r -------------
—  ,------------

p
» —

» m —
m -----------• — 1—

- - - - - -

________

«
•

— J «

- é

1

©
THANH VÁN

_ _ — -mm-------------------nẽÉ ite Él
rail

-p—
F ^ r m

1J—0—-A—đ •
®- 

1,

ft 
%1 ■N

H  ' ; l
tJ -J[=¿1 *—M—0 .--- 1_ w  0  m ------- Ị _ Ị ------ 0 j = . -  W -- m

n
r  J _ J ; v Ị - J
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- Bài (3), (4) đọc thêm hai nốt cao Rê Mí và Sì (thấp).

- Cuối bài (4) nhịp 7 nhắc nhở, đọc trước trục âm rải - nhịp 8 đọc trước quãng
(Sol —> Đố), sau đó đọc quang (Sol —> Sì).

Hướng dẫn thực hiện

1. Tập kĩ mục 1.5, 2.2, 3.1.

2. Sinh viên về nhà tự thành lập 10 mẫu tiết tâu nhir mục 2.3. Các mẫu tiết tấu
phải khác nhau; sau đó đếm chính xác các mẫu tiết tấu đó.

- Đọc thuộc lòng các bài tập đọc nhạc 1 - 2 - 3 . . .

B A I 3 (2 tiết)

1. Luyện tập Gaiĩi - Quãng

1.1. Đọc gam Đô trưởng (C-dur).

1.2. Đọc hợp âm chủ rải gam C-dur.

1.3. Đọc bước lần quãng 3 gam C-dur.

1.4. Đọc gam Rê trưởng (D-dur), Mi trưởng (E-dur) theo đàn (giảng viên vẫn 
đàn gam C-dur).

2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Kiểm tra việc thành lập 10 mẫu tiết tấu của sinh viên, sửa chữa các lỗi về 
nhạc lí.

2.2. Đọc các mẫu tiết tấu sau: (đếm bằng số)

16



2.3. Nghe, nhận biết các mẫu tiết tấu cơ bán:

ơ ) ©í )  r —n  ^  — g  (4) B I Ị j ạ©

(ĩ) © á
— 1 ® [7 4*•—̂-X — X--«1NNp ì- :N —X—J —J—Jr*.

- Giảng viên gõ tiết tấu, sinh viên đếm Iheo bằng số, sau đó chi ra nó thuộc 
mẫu cơ bản nào.

3. Nghe - Ghi cao độ

3.1. Cho 1 nốt trước, ghi 2 hoặc 3 nốt tiếp theo (giảng viên đọc các nốt không 
tò đen - đàn chậm, hướng dẫn cách nhẩm để tìm các nốt còn lại cho sinh viên).

V 1 7 •  *n  #  *..... ..... # o  * -------- °  -  *

3.2. Ghi lại câu nhạc bằng trí nhớ:

* 3 =
m — 1-------------------------

- - 1  ^

r  J  1— T— 1 1

4 ^

----------- #

7  J "  ~ J
......*  *  — 1----------

#

— —  

#

— ỉ

b)
—— ------ h--------- !..l i- . 1------

-  « ---- o
. 0

1
— Ở-------- *  *  -m

#  #"
*  # o

— 1

Sinh viên đọc câu r 
càu nhạc).

In£jjin _ỊjjT iji In'I àet ã ì "ìn Mirrtrì "hi 
TRUNG TẰM THONG TIN * THƯ ViệNrvAi V/ẮM UAA

2-ĐX-GHI NHAC-T1

lộc VĂN HỒA. 
ỊCH THANH HÒA

M Ư Ợ N

lại bằng trí nhớ (xoá
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4. Tập đọc nhạc

Buổi Sáng mùa xuân
Sòi nổi - Nhộn nhịp

r - L

t ì•

*  m _i__
é 0

Chú bộ đội
HOÀNG HÀ

0 -------ề -

-m........ 0
*̂1 r ..1

-<r  j r

i
- Đọc bài có dấu ìậns đen (Chú ý, phải ngắt khi L'áp dấu lặnc, klĩông được 

ngân quá dấu lặnạ).

DÂN CA UCRA1NE
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'ỉ * •  •  -0

Hướng dần thực hiện

1. Các mục 1.1, 1.2, 1.3 đọc kĩ. Lúc đầu giảng viên đánh đàn, sinh viên đọc 
heo, sau đó sinh vièn tự đọc không có đàn.

2. Mục 1.4 mang tính áp đặt, đọc các gam D-dur, E-dur theo âm hưởng của 
>am C-dur nhằm ghi nhớ âm hưởng của gam trưởng.

3. Luvộn tập kĩ mục 2.2.

4. Sinh viên học thuộc lòng các bài tập đọc nhạc.

5. Sinh viên tự thành lập các mẫu tiết tấu tương đương với các mẫu đã học và 
ự đọc.

B A I 4  (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam C-dur theo mẫu:



1.2. Đọc hợp âm rải gam C-dur với các hạng sắp xếp đảo:

f .......... o .... n  ■■■ o
7 ' o  °  - - o  °  - ......  °  - °  — o  °

ị
o  o o

*» o o o «><> o

1.3. Đọc gam C-dur, E-dur, F-dur theo đàn (giang viên vẫn đàn gam C-dur):

2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc các mẫu tiết tấu sau (đếm bằng số):

n n m
Ị

X---- X—K— X
___ I _______

— X X ------X--- X

- p = -

V \) 4 — X  X X— X-------y - -X -------V b d — -X-----V -------X -------X - X ■-— *

2.2. Nghe - nhạn biết âm hình tiết tấu:

<D
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3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi nhanh các cao độ còn bỏ trống giữa các nốt cho trước sau 2 lần ntrhe 
đàn chậm và 2 lần nghe đàn nhanh (cho trước các nốt không tò đen).

a)
o

o
•  o

b)
ỉ ì <>o

o

3.2. Ghi lại câu nhạc bằng trí nhớ.

- Sinh viên đọc theo đàn tối đa 5 lần, sau đó ghi lại bằnẹ trí nhớ.;hi lại bănẹ trí nhớ.

mmmễ ằ Ể ầ Ẹ m
4. Tập đọc nhạc

4.1. Bài tạp đọc nhạc có dấu lặnq: Chú ý đọc chính xác các dấu lặng đen và 
lặng đơn.

© Andantino (T lỉư  thái) DÂN CA TIỆP KHẤC

-• ....-ể r n m m— JZTJ1 .. ....



A. ALEXANDROV

©  Andantino

R & M =

Ü
4 = ^ - 1 ■— — - ----- -----é — • — a P m 0— J . . ------ ::

4.2. Tap doc các bái có nhip lay da:

Cay phong cam hay chai nhanh len

Vivace (Nhanh)

# ¥ ~ ñ i m— • ------_ — r ^ - f V r p - ■ p —
r i

-

f  - » ~r . - p . :  

— b f - 14—

£  :
------

» : • ----
% = . m — • -------P ---- _

Khñny; vói va

Tren cánh don y có



Hướng dần thực hiện

1. Mục 1.1, 1.3 đọc lướt qua, đọc kĩ mục ] .2.

2. Luyện tập kĩ mục 2.1, có thể chia nhỏ mẫu tiết tấu để luyện tập.

3. Sửa chữa và gợi ý cách nhẩm nhanh cao độ của mục 3.1.

4. Sinh viên học thuộc lòng 4 bài tập đọc nhạc.

5. Sinh viẻn tự ôn tập lại: quãng, cung, nửa cung, dấu hoá (thănẹ) (giáng) đã 
được học ử chương trình Âm nhạc Trung học cơ sờ (Lứp 7).

B A I 5 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam C-đur theo mẫu:

F=F n f=F m ß "■

d r

J—L)_J

^3m
•  *

H 3==, mLi
*4-4---------

r  1ỏ

1.2. Đọc gam C-đur, sau đó đọc các gam F-dur, G-dur và A-dur theo âm hưởng 
của gam C-dur (giảng viên vãn đàn gam C-dur, sinh'viên đọc các gam 
F,G, A).

1.3. Giới thiệu các quãng 2 Trưởng, 2 thứ, 3 Trương và 3 thứ.

a) Quãng 2 Trưởng là quãng tạo bởi hai bậc kể nhau và có khoảng cách là
1 cung.

b) Quãng 2 thứ là quãng tạo bởi hai bậc kề nhau và có khoảng cách là 1/2 cun«.

c) Quãng 3 Trưởng là quãng tạo bởi hai bậc cách nhau 1 bậc và có khoan« 
cách là 2 cung.



d) Ọuãng 3 thứ là quãng tạo bởi hai bậc cách nhau 1 bậc và có khoảng cách 
là 1.1/2 cung.

rm o  ,vi? <> ° ...X. ----

l c l c l c l c l c

y  - . . . ----------- \ T  \  T----------- H

-  - X  / -------- ----------------- 1------------- -------------------1
— — --------

* V ’
2 0

---------- ---------------------

2C
o l>0
2C

------o - 1 * » -------n/
2 °

3 Trưởng

3*- - i
11

«» — 5 ------ °
---------------o -----

e) t»

2c
,  3 thứ

- o  £ ° -

2c

-  o ----°
L_______1

2c

o
L.... .......i

2c 2c

-------
------- o --------- o  X» ..

.« ------ 1 ,0 ----- o ------ " --- ----o -----------

4 - c l ị l ị  c 1 -ịc

2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc tiết tấu đen chấm đôi:

J. ^  tức là # # J , do đó đếm tiết tấu J. ỳ  là 1 ngân 2. é- *

©1 1 2

2.2. Đọc tiết tấu đảo phách:

j  giống với •  J • J sẽ đọc là # chú ý nhấn vào s ố  2. 

1 2  1 2  1 (g) 2
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2.3. Đọc các mẫu tiết tấu .sau:
a)

Ạ = ẹ — F t - — ^ = = ^ f = h

I

_ 
I

W 4  X —X— X "X— X------- X X X X X X X X - X X ------- 1

b)
^ " Ị . f  I ~  .-=~ T ~ =L= ^ Ị
: )< x' Ị X X - -X X X X X — 1 X X X X — II--X >ì x' X

c)

X—X—X- X—X—X—X X-----X-

3. Nghe - Ghi nhạc

3.]. Nghe nhanh các cao độ còn bỏ trống giữa các nốt cho trước (Đàn 2 lần 
chậm và 2 lần nhanh).

o
o -------

u — ——— mo w o

| f= ~o
o

o

3.2. Ghi tiết tấu:

d)
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4. Tập đọc nhạc

Thật là hay
HOÀNG LÂN

*—*—• # i  _V-----

-

___

----

í —* _ií

Ậ S

m'
-é------

~F~ \m

ề ề J.
’•U -i

J . _ J_

V •  ̂ —m =■!—i  ' —#— 

IẐ J

• ^

■=1—

DÂN CA UCRAINE

Aỉh/íìtU - \flit

Đu quay
MỘNG LÂN
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Bé bé bằng bông

PHẠM ĐÚC LỘC

Vừa phải

Hướng dẫn thực hiện

1. Luyện tập kĩ các mục 1.1, 1.2, 2.3, 3.2.

- Đọc gam có sử dụng móc kép. Do chưa đọc tập đọc nhạc có tiết tấu móc kép 
nên giảng viên đàn, sinh viên đọc theo nhằm khắc hoạ sâu về cao độ (cung và nửa 
cung của điệu thức).

- Mục 1.3 như một mục tham khảo, lướt qua.

2. Sinh viên học thuộc lòng các bài xướng âm.

3. Sinh viên tự thành lập các mẫu tiết tấu có nốt đen chấm dôi và đảo phách 
đê luyện đọc (10 mẫu - mỗi mẫu 6 phách).

BÀI 6 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam C-dur theo mẫu:



1.2. Đọc quãng 2 Trưởng (1 cung) đi lên và đi xuống theo trục gam C-dur:

o -  ỊỊ* ♦ mo
&

/
r ................. - 1

t y - — h r s — * --------- * — t — - -

( / o  * — • ----------- .  1 Q  —  *  • • * *  •  E
_ _ q u ------------------------ •  ■ ị> 0 —

-t--------------—/L --- ^Mhp—*----—--- — • — # - F — ■0  - # w • --o--- m- — •— #

_Kết_
.. \

"i-1— — ------ — - 1---4A— -----0------- ‘tỊo----*— -o- * * o  Ị,#- •  •

C///Í ý: Giảng viên đàn, sinh viên theo đọc. Đọc đúng cao độ các âm cùnỉĩ tên

nhưng cao độ hơn kém nhau 1/2c ('

2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc các mẫu tiết tấu sau:

I



3

m m—t-— 1— r  
X X X 'X X— X X X-------- X-

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi các mẫu tiết tấu:

b)

c)

d)

xL..-X -XX--------X-------- >4------X- X------------X

ĩ — -------- 4 < - ....

3.2. Ghi nhanh cao độ còn bỏ trống giữa các âm cho trước (Giảng viên đánh 
đàn 2 lần chậm, 2 lần nhanh):

o
o

o

o
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4. Tap doc nhac

4.1. Doc bai cr giong G-dur: 

C-dur G-dur

P .
Vui ve DAN CA HUNGARY

m

Vui ve 

i= = F

DAN CA ITALIA.

#—•
t d

; *  =  . •  * —
F 5 = 5 L - — — — 1

4 = # ^ _
\ j = ±

a1 * n  i  ¿ « — J— 1

4.2. Doc bái ó giong F-dur: 

C-dur F-dur

o o o o
o o (> o

V if a phai

- p i  
3 § i

331
o o

o <V° I
V.KALINHICOV
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Hoa linh lan
MAKRASEV

Nhẹ nhãng

ỷ t" 3 **  ~m----- n= ì
•—1

1
___

m 0  - t .... ề »J •
1—

----------

» Ị»- -h-
— ỉ-m- ị-ậ— - - ... . .. 1— ề-* o*-- 1

Xoè Thái

Hơi nhanh - Vui

m

lũ

i 0  ề:

Iphp
Lí con sáo

DÂN CA NAM BỘ

Vừa phái - Tha thiết

ỉ %
B

- f y ~ r -----------r -»7 f----y = * ....ĩ m 0IV
■ + = Ễ = t

ề

=̂4- J jp
•#- <F
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Hướng dẩn thực hiện

1. Luyện kĩ các mục 1.2, 2.1, 3.2.

2. Trước khi tập đọc nhạc các bài ở giọna G-dur, phải đọc gam C-đur trước, 
sau đó dọc gam G-dur (giảng viên đàn gam G-dur để đọc gam C-dur và G-dur).

3. Cũng làm tương tự với các bài tập đọc nhạc ở giọng F-đur.

BAI 7 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam C-dur theo mẫu

j£Iị

: gam C-dur theo mẫu

Ễ pis
1.2. Đọc các quãng 2 thứ, 2 Trưởng, 3 thứ, 3 Trưởng có trong gam C-dur: 

2 thứ 2 Trưởng

-fm---------------- o  o <>—o —
(S) o  ° o  5
3 o  <> °  o o  °

. . .
' 1

/ 1
....... .. o 1 )  n 0  o

° .......Ì L > 1
o  u I

y_.. . .. ._>L_---------------------------------- —rs--- 1 . , - o —
o : ơ *> ¿V—

J  o 1
1

Ta --------° o  o . *>— „ o  ° ----------- o \
r ĩ -  - J ---- o ----- — o — —— ì

1.3. Đọc đi lên và đi xuống quãng 2 trưởng theo trục gam C-dur (như mục 1.2 
của bài 6).



2. Luyện tập tấu

2.1. Đọc các mẫu tiết tấu (nốt đen có chấm dôi và đáo phách):

= v = = = t 4 = ^ — ] j — Y--- 1-------K ------- J j --- j---- i—-I
ISH F *: ---- ------- X—X'--- X---- X X X X

— K - 4 1 r i  —

-ùr--—-X-----X- X X—X -X— X— 1

^ ^ ^ — X— *— ><—

2.2. Đọc tiết tấu có lấy đà:

Ạ -%-*, " .V—1 ^ — -K-— ....'

— X— X-- -X— X—xỉ—X—*—  1

..------ W-----w ^ —X—X----K---- X------
Ï  .  ô  » (D "

>

J L «  — -s M  — 4 - + — -

xỊ' —K--- X---X-----ü---X—X---X-----1
* dò

4
---------------------y 1....—-— 1

W) -4- ¿ ^ —K--- X--- X----X—X - X —XÍ -
«J 2 t

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi tiết tấu:

—X----X—X- X —X---^ ----*------1

j - ị  H - ĩ - = f l

% * =

= f c * r -

—X----X---X----- X —X-----X---- X---

1 r i  M  1 1 l ~ 1

«--- X----X--- X--- X1---X----- X.— 1

.... f -  ■ > 1

'¿5’ •* •

- ỳ - - %

<4----X---^----- X---X----X-----X----X

- 1  1 1 1 - H i l f

— X----X----X---- X— X------X C 1

3
= p z " " j  ± -  - ị  1

>  2

—■w---X—X---X---- -X---X---X---- X—

—  I~ j 1 1 ị— t

— X---- ^ —->¿—w— M----X— ỉ1---- j

3
— ------------ — i --------------> 1

4 ^
<--- X----X----- w--- n----W----- *--- *-—X X----- X— X— X------X—£---- 1

3-ĐỌC-GH1NHẠC-T1
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•  “  3)

o - o  m
e

4. Tập đọc nhạc

DÂN CA UCRAINE

Nhanh vừa

1  g =
p -

— 1 — -------------------
—

—

«
— •

•

----------------------- •
í = • - o -------------- — 1

m
— *

i 1.1

ệ l i i 4)

Mùa xuân đến rồi

Sôi nổi - Nhộn nhịp

- f P ' j j ĩ ì ± X ĩ T f ĩ  =  I ...i J

- Ỷ ___
n

................... _

e) • — J * —  • " « • L_J_ J—



Người đánh trông

Kiên quyết
— --- r n  r i— —J—ị—

4 t ^ = J —J • m
0--0

m 9
::_J—J--- J— .

Múa vui

Hơi nhanh 

i

H t = ?

C-đur

§r

LUti HŨU PHIIỠC

e s
m ấ

-4 -  . Ồ -Ỡ-

F-dur
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DÂN CA TIỆP KHẮC

Mượt mà

i ẼẾÉẼÉI
Ố p i m

i ẹ ^ LLU . J J"ỉf ^  I  J Hi

©ệ S jS ã p
rỡ:

Hướng dẫn thực hiện

1. Mục 1.2 trước khi đọc nhắc lại thế nào là quãng 2 Trưởng, thứ; 3 Trưởng, 
thứ. Sự khác nhau về quãng 2 Trưởng và 2 thứ, 3 Trưởng và 3 thứ.

- Giảng viên đàn, sinh viên đọc theo, có thể xen kẽ các quãng 2 Trưởng,] 
Trưởng với 2 thứ và 3 thứ.

2. Luyện kĩ mục 1.3 và 3.2.

3. Không nhất thiết phải thực hiện đầy đủ các phần trong mục 2 và 3.1.

4. Tập đọc nhạc ở giọng G-dur và F-đur đã được hướng dẫn ở hai bài trước.

- Giáo viên chọn hai đến ba bài đọc ở lớp, các bài còn lại sinh viên tự đạ 
ở nhà.
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BÀI 8 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam C-dur theo một số mẫu đã học ở các bài trước.

1.2. Đọc hợp âm chủ rải của gam C-dur.

L.3. Đọc bước lần quãng 3 và 4 gam C-dur.

1.4. Đọc quãng 2 trưởng đi lên và đi xuống theo trục gam C-dur.

1.5. Đọc các gam G-dur, F-dur, D-dur, A-dur theo âm hưởng của gam C-dur.

2. Luyện tập tiết tấu: Ôn tập

Đọc các mẫu tiết tấu tương đương đã học.

^ t t I .r t -h f# r n - - i = p s  J - 3 - — -1
4 ---------X-----*r—̂ ------------

.- F f  " 1 ..— =

X X—X X-----X X'----X— l-x -x

-s -= ^— V —— f — M

—X—X—K------- 1

- If) 4— ỳ —x- X X X -----y - -^ ----ỳị----^ --- *--- X---^--- X----Ur

t r t  J..K r í i ^ T 1

—X-----X----£ - |

- h — t - T Í-fe  4 ------ X-X--X—X—X— X -

^  1 ' H

X- W-4- - X--- X--- -*---X—X -X -

1) - -  V —

-*r------w---- f  1

Ĩ

—  ị  1
--^ -4— X— •>< x! u. y y k

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi tiết tấu:

— *—J —J —J — J —-J—

^ xỉ---^--- X—^---M

>  5 

-X---- —^--- X----^---- X--- X-—X—

— W--W— M  

i E E t e l
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* — -X--------------------X------- * ---------- -XX X X X
± 1

-X----- K-

m § ]-X- -X

3.2. Ghi nhanh cao độ:

oo
- e - o

3.3. Ghi giai điệu theo trí nhớ:

- Sinh viên đọc theo đàn tối đa 5 lần, sau đó ghi lại bằng trí nhớ.

a) m Bd

b) 1 m

4. Tập đọc nhạc

Con Ghim bay
DÂN CA BA LAN

Andantino
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Chiếc tàu con
P. KO-DIT-Kl

Vui vẻ

D

Andante (Chậm) DÂN CA PHÁP

p --- m * ■=*=1
>..r™~

ỷ  '* ' «--- #—m m 1ỉ -d-* ’ é© :

éfH -----0 »-----
HếtI-r— • m

n_---- - f—¡ —

... -
*—£—1a ầ

Điệu nhảy Polka

Vivace (nhanh)

»  * # ------ ị  •  • ---- # ---- 1—£ ---- * -------------------

r?  *  £ = H b
t  •  ' ■ i...j = n i

4 ^
_---- 0 —

•  • 1 *1 —  j 7~ 7---------* — * *_ _ i b ị
= ¿ ± 4 1

©;
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© :

Nhịp đi - Tin tưởng 

d fc i

Kim Đồng
(Trích)

ị I r í
PHONG NHẢ

- I r  1 t ó ,T>I1

<s*

»

—— 0----

-é--------

4V-

m---

ĩ}

-0Í---V i J  1

....> 1
J § = à = t m

®r::* -- --------- 41—i---1

Cháu yêu chú bộ đội

© 3

Vừa phải

n  n— 4 . * « h ra é i ~n

NGUYÊN HOÀNG

i b i ®

# d t = i = = F — • ------ -m—• ----

*
«

__
■■ «

ạ
=F
i
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Xe ai nằm đó

TÔ HẢI

Vừa phải - D í dâm

■ a l « ? -  1 , Ị -■ I n  1 - H - ị

- H ----------------------

« « *— 2— V 4 ...... ế
— J—*—

J_ . . .

# ■1—

---------- ----------*L*L--------
ơ

f 4 = ^ ..Kl I = ^

......  0 '

— r-i r* • ?» -— -

—..ề " ể .....

= í = = q
* a

J = t

ị-=1#=---
F

—ể— —*— *— T J 7 1 J J

N B = f= ^ = t

1

ss 
-1

-=#=

-----V-----F---

Andantino

— £---------- ---------- «V # # ...- ế ..........-

Di\N CA PHÁP

“4= ềP m ềẵ

t=f=

—J----*-----J-------J—■

----------------------------------

¿ * *---- -B -J 1' J #

-ị-

4=

V i

L---------

~m.* ? ■«--Td—--------- J—J J  J -----" ' *

f-j— 1—I— —Ị-

r # ■■

=3̂ g=j + Z- Zà."■■.1
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Chú mèo con
NGUYF.N ĐÚC TOÀN

Nhịp vữa - Vui - D í dỏm

7 m

Tat

0

m

- w

_u_£r....

=+= r =r

J — *—
m

1 « ¿ E E ^ E

~"m..m

J--- í*“ •-- -f J

m

■»1 m

V

1 *

* * •*

* -«r

-#--- ấ ỵ- 1 .....

.  í  II

Chú ếch con
PHAN NHÂN

Vừu phải - Vui

©
m

Ỷ ± = -
— r - T - —  ......

-------------------- —

0
^ J - J _ 4 - ^ 1 « 1 5 *— — - -

e

- —  ■■ - # —

ỂầỂầ

Em yêu chú Gông nhân

LÉ BÙI

Nhanh Via

©  %  'ĩ ì— t
£

42



# F = | . = 'Ọ i ..... — fr
# ----- J

—

— 0-

1 =

* -Jr~.. i
-4 -

K
-H
—

1

-- ,

f r

— m—

u
— i--r«■—J J —0— 

-1---*---1—
0

i — *- a

Hướng dẫn thực hiện

1. Chú trọng các mục 1.1, 1.4, 2.3, 3.2.

2. Giảng viên lựa chọn đọc hai đến ba bài ở lớp, các bài tập đọc nhạc còn lại 
sinh viên tự đọc ở nhà. Cách đọc các bài ở giọng G-dur và F-dur đã hướng dẫn ờ 
các bài trước.

3. Giảng viên có thể tự soạn thêm hay lược bỏ đế phù hợp với việc ôn tập.

BÀI 9 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam La thứ (a-moll):

-4 L . O -  = --------  —  o  - C f  — Ị

ổ ) - á ----------------I X  -  ^ ------------- ---—
-------------: |

l c  l c

1.2. Đọc hợp âm chủ rải của gam a-moll: 

nguyên vị thể đảo bước lẩn
—«------  - 1/T 11 1I I  c* 1--------------------- 0 ------- ------ ---------0— ---------- e --------- o -------------- o -------
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1.3. Đọc bước lần quãng 3 gam a-moll:

ị #z ỉll* ------- o - o - Q .
<> o 0

o o : o o o m o

1.4. Đọc bước lần quãng 3, 4 gam a-moll:

$

i
* — L- »

2. Luyện tập tiết tấu
3 6 9Một số âm hình cơ bản của tiết tấu thuộc loại nhịp ( g  , g  , g  ) V.V..

Nhịp g có 3 phách, mỗi phách = ỳì 

Nhịp g có 6 phách, mỏi phách = *b 

Nhịp i  có 9 phách, mỗi phách -  ỳ
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Trong nhịp Iv à  nhịp g, người ta thường phân chia 3 móc đơn thành một

nhóm trường độ, do đó có thể coi 3 móc đơn là 1 phách “Lớn” (cách phân chia 
này làm tăng tính mềm mại, linh hoạt cho giai điệu âm nhạc - ta thường gặp trong 
các tác phẩm nhạc đàn).

Các âm hình tiết tấu cơ bản của các loại nhịp này có thể là:

Một phách lớn có 1 nốt = §
Một phách lớn có 2 nốt =

* --------X X

Một phách lớn có 3 nốt = m i

------------- tm - M
=

■i = = 1------L
=

— &
M  .....* —X ’ X -X — X * -X b = s — X X X— -X • - X — X - - i -X— J ---- X 1

Một phách lớn có 4 nốt =

Ệí

Một phách lớn có 5, 6, 7, 8 nốt sẽ trình bày ở các phần bài học sau.

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi cao độ còn bỏ trống:

O “

o

o

<v

o

<»

X L

T T
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3.2. Ghi giai điệu (cho biết trước giọng, nhịp):

/  2  1* "■ 0----- B m . . 3 " . . : . .

p*"" p—'Ị.

----------------•
„

* -■ --- * ể _L— gj-----------------------------------------

4. Tập đọc nhạc

M oderato

DÂN CA UCRAINE

© ĩ- i- ..4 ĩ~ ì J rJ~] r r I =ì= »: L._= * y ...— # «— —  -----—

Hái rau

DÂN CA THÁI

V ừứ phải

É•  7

—4------------------------f—- Y

- —n•—

™ - —
V  1•ậ •—•— *— 4 - « — »

• 1
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Mừng chú giải phóng quân
THÁI Cơ

Vui - Rộn rã

m  * ' ' .  .

^ — * L

p J 1

m V T' * ~ f ----

J  J

V *

/ ì  1 w V k

f -  7 M  U
4----2_Ị5_

| = t = i  

2 --------- ■ ----------- k----

j j  « J  j r -r  1

— I*1— *—
© ĩ  * • -----. •  .

- j t ------- ------- •  m , ----- ì----

J  J  J 4 -.J

" ----- 1*----- F7----- *----m m ^
- m —— * •  — P— ỉ—

• í :----- ------ ------ * •

Ét:.--- -g P ..:T f=

. . .  n  n

1

I* ) •  ...• 1

©

Hướng dẫn thực hiện

1. Đọc kĩ các mục 1.2, 1.4.

- Gợi ý để sinh viên xây dựng các âm hình tiết tấu Mục 2.

2. Với mục 3.2, giảng viên chia câu nhạc làm hai phẩn, mỗi phần đánh dàn 5 
lần và 2 lần đánh đàn cả câu. Có thể cho nốt đầu - Hướn2 dẫn sinh viên ghi cao 
độ trước - đánh dấu đập nhịp để phàn chia tiết tấu. Để làm tốt việc ghi này, học 
viên về nhà có thê tự ghi lại các bài tập đọc nhạc đã thuộc.
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B À I 10 ( 2  t i ế t )  

1. Luyện tập Gam - Quãng

1 .1 .  Đọc g a m  a - m o l l  t h e o  m ẫ u :

í  T 8? ' ĩ r t f Ì T = f í # lẬ  « —  2 ^  

ồ .  ----- a5 _ p ^ :

0 j = y =

“■"■te3—

0-a-Am*

3*=i------------ 1(g) ■ -«

1.2. Đục hợp âm 
xuôi, ngươc):

# —  ------------------

chủ rải ga

] J -  1 J  •

m  a-moll th (ĨO mẫu (

J J .

kết hj

p  r  ♦

?p đc)C lên , xuống

j [ -  -  o  ° --------

o
Õ °  o  < 

n

-— - ^ >  

■ «

J—o -

3X1 ::

....  : ẩV-

-<g_. õ  °  

1.3. Đọc xen kẽ cá

J

11.. -

c quãng lê

... «

E * - L ------- o

n, xuống trên

:o  : r r------ ii-o-------------

trục âm La củ

------ • -----------

d gan

•  *  

1 a-moll:

------------- •-
iT~ •  9

l f c = ------------------

o  o  m o  " *»---------------- # -

-----------------•

o  11
II------------- • ----------------

1,  - °

Ẩ —  <jr—

.

— #--------

o  . ” V .

c> •  «

«  • —

*' '----- • ---- __c

i  > IV  •  "
-U----------• -----------

> - m . *»' 11-----------m--------------- 11

Kết



2. Luyện tập tiết tấu

Đọc các âĩ 

(đếm bằng số)

Đọc các âm hình cờ bản của nhịp khi có 1,2,3 nốt tronơ một phách “Lớn”
8

0 2  0  2 ®  2 3 @ 2 3
X

I Ị
( D  2

•—xí—X—X
~ w ~ ĩ~ ~ w© 2  3

* ---- *
(D © ©

Chú ý đọc nhấn vào các số khoanh tròn o .

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi tiết tấu (nhịp có phách phân 2):

" s—
»-

.... V — r - i  , -■ 1
=é - ỉ — ^ —X---X--- X— *--- X [—X ----X — — J — *------ 1

-» 3 ----w
—

—

— 1
1

3.2. Ghi giai điệu (cho trước giọng, nhịp):

ậnS
4-ĐỌC-GHi NHẠC-T1 49



4. Tap doc nhac

Tap doc nhac co tiet tau moc kep: 
M od era to P. TCHAIKOVSKY

©■ ©

© :
f 3 -

J F  F  0 m ..,» I  §
A  * 0

.

----#[-”

... J ..p-----
p

■

3 - n y~ r r  r v  r  f  r  f

• * • •

«1 # * 1 ©
A n d c

I t T -

i « / 1e

-------- a ----------- R -

- P 4  •

l i
— J

-------- ----------- 9 -------- ^ -
— #

— J — J « — •
• - L - J • — J

i

fJ i l l j n i p E
r f t  H IMZZjpi m m

©
m

m r 1 Uf Lff1 Lg
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Vào rừng hoa
VIỆT ANHAndante

Hlni ffi ffi rffl JTĨ-1Ặit—«*2
-ỳ_- |— | —r- -05

—_ —_ ............—1—tr-- «p-- ---------------------------------

 ̂-1—1..1 -1—1 ---- 11

Andante
Nhớ ơn Bác PHAN HUỲNH ĐlỂU

^ ^ 1 J J 1JJ |~|| n  =1

M 1 mmm ..
V * ề. • .0 #

c--- p—P-—}— ---- 1=©— j=Ffi—d—̂

1 g rffi= Ị==h

r « '1 
Mùa màng

4'......... 'm ' i J  * *— •

Jp rrfW --

; «• «i * « : J ; V» j •
I_̂ E-Ĩpn. - r̂-1 14  J J J

© :

Hướng dẫn thực hiện
1. Luyện tập kĩ mục 1.2, đó là các âm ổn định của gam a-moll. Đọc tốt và nhớ 

các âm này sẽ là chỗ dựa vững cho việc đọc và nghe, ghi nhạc.
2. Mục luyện tập tiết tấu có thể lúc đầu đập phách nhỏ (1 phách = 0>) để đọc 

tiết tấu chính xác, sau đó đập phách lớn.
3. Các bài tập đọc nhạc đọan nào khó có thê đọc tiết tấu trước, sau đó mới 

ghép cao độ.
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1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam La thứ hoà thanh:

- Gam a-moll hoà thanh là gam a-moll có bậc VII tâng lổn 1/2 cung.

I TI III IV V VIV VI VII (I)o
~2Z.o

o o o

lc —  c lc 2 c
le _L

2 2

1.2. Đọc bước lần quãng 3 gam a-moll hoà thanh:

4 - c  ± c

o -o- o
o o <»

o <> o TT o

1.3. Đọc bước lần quãng 3 và 4 gam a-moll hoà thanh:



2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc các âm hình tiết tấu cơ bản có 4 nốt trong một phách lớn 

(1 phách = J . ) của nhịp có phách phân 3. (g g)

3-X------X------X-----X-
© 2 3 4 T t r 2  3  4

ị ] - - X- - )ị- J - - X - • I
(T) 2 3 4

1=511
TD"2  3  4 2 3 4 3 4

Ị •—X— ;  )<••[X --X ---- X---- X----e X X X X - • I  •----X----Xr1--- X--- X •
(Đ  2 (D  4 ( D ® ©  2 3 0  1 (2) 3 4

2.2. Đọc các mẫu tiết tấu sau:

--- X X *• 1•X----* * ~X'

S ãX—X —x:—X- - X - L

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Điền tiết tấu vào cao độ (cho trước nhịp và vạch nhịp):

Đáp án

: —     « » * ♦ ,  • : : |
_  y  "  * «   ± = 1  — \

Ể Ê Ê Ê ^I^Ê Ế  JT ] i  II
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3.2. Ghi giai điệu (cho biết trước giọng và nhịp):

ề  ề  0

p i • • ------------------ ... — r "
------é ũ J  ....H I

4 — 1—
-í F I

4. Tập đọc nhạc

4.1. Đọc các bài ở gam a-moll hoà thanh:s
Andantino DÂN CA NGA

y  2  •  - 1= ■
I* p »• ...... M _

V

L .

|I— ểP

u

0— a

A m »—■ F= t= ---I- 4»—; \S— ■ m 'm----- -0 ầ
0 L—•---i 0^ o .........

s
4.2. Đọc bài tập đọc nhạc ở nhịp g!

Dịu dàng
DÂN CA BA LAN

í

IPit ề *

Ũ p p p i Ề p l  Ü  i>l J p i  

J)I JTiJ N J-' u J>11 p 1



Allegretto (Nhanh vừa)

i B i m

m *

Hướng dẫn thực hiện

1. Chú trọng các mục 1.3, 2.1, 3.2 và 4.

2. Mục 3.1 có thể thay đổi đáp án để có thêm nhiều bài tập rèn luyện ghi 
tiết tấu.

3. Chú ý quãng 2 tăng VI —» VII của giọng La thứ hoà thanh cần được đọc 
chính xác ở phẩn đọc gam cũng như phần tập đọc nhạc.

3
4. Bài tập ở nhà: Sinh viên tự viết 5 đến 10 mẫu tiết tấu nhịp ỹ có 1, 2, 3, 4o

nốt trong một phách.

BÀI 12 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam a-moll giai điệu.

Gam a-moll giai điệu là gam La thứ có bậc VI và bậc VII tăng lên 1/2 cung 
khi đi lên, đi xuống trở về như gam a-moll tự nhiên.

' U  ~  < 1 < 1  m 1
/  ^  o  * •  o  m 1

\  o  ^  I L .......... n  o 1
?  r »  ' n o  ^ 1

o  f t
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1.2. Đọc hựp âm rải của gam La thứ theo mẫu:

-Ạ ẹ —&■ Trn— 1

;  o

r tf 0 ■ #

T r JT| 1 :%

•14-J u  «

2:̂ ----1

1.3. Đọc q
=í= -

Liãng 2 Trưởng đi lên Ví

V « .  V /

ỉ đi xuống theo trục gam a-moll:

í =ĩ

N f

-f—--------- h

i  1 t|i J i  Ị,*- *  ̂ i J

= 1 i-4̂ --j-~ 1 ijj lẼL-ẩ.

7 1

ị_ J J J -¿=-1

—4--- ]—1----3=—f
ị  •—•—-*--p- —'*--m—9-

t  ' 1 ' 1
-Ml

J J ^

—-------1#N=̂  ^  Ai --------1
i  «

2. Luyện tập tiết tấu

2.1. On tập các mẫu tiết tấu ở nhịp ị:



ĨY---------- — r - ! Ị=- H — ----------  1
:w - :# ------- X X—X----- X---- X----X ---- X X— X X------X----X— X X— X— X-  1

mX— k—* *---X---X-----X--- K--- -Xr X---- X— X-------------X--------*

2.2. Đọc mẫu tiết tấu ở nhịp 3:8

->é -X; -X1 X— -X------X -X

8 X-------  X X' X---- * X- X----X----X X-

-X—X- X w  X—X

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Điền tiết tấu vào cao độ (cho trước nhịp và vạch nhịp):

1
ề  Ằ

•  • • m  » m h* .  * » il

Đáp án

i
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3.2. Ghi nhanh cao độ vào chỗ còn bỏ trống:

1_ . . —V.M.__ ______
• — «— _ — - - • ---------------  m # = »  o - 1

•  o ..........~9 *  — o  •  -4

n o
o o

4. Tập đọc nhạc

4.1. Bài tập đọc nhạc ởgam  a-moll giai điệu: 

Moderato

ÉĐ a & r c

r  J - u g
DẢN CA NGA

. Moderato
\ = b - ----------- ì ------- =

— *• ■ 1 = ả = i
d ĩ -----

4.2. Bài tập đọc nhạc ơ nhịp

M oderato DÂN CA NGA

t L r 'ü j ' ^ g
V “ y - » - ỹ ~ r V y -

vm} ------ —« > 1
I + J * - í*---- 0
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Hướng dẫn thực hiện
1. Chú trọng các mục 1.2, 1.3, 2.2, 3.2 và 4.

2. Như đã nói ở bài trước, việc rèn luyện đọc hợp âm chủ rải rất cần thiết. Do 
đó, với mục 1.2 cần thực hiện chính xác. Lúc đầu đọc có đàn, sau đó tiến tới không 
có đàn. Đọc cá nhân.

3. Trước khi đọc tập đọc nhạc (bài 4), cần đọc tốt gam G-dur (cách thực hiện 
đã hướng dẫn ở một số bài trước).

BAI 13 (2 tiết)

1. Luvện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam C-dur theo mẫu:



Ä .  J  m « *  »  * • ------„ ------------» ß W  •  m

«  k j  L

-J )— -5-=-— —— — r n  n
Ẩ  m  ß  r  p  m a  *  m

j W + F - ..

4 = " [ J j  L f 1

- f ~ .... Ị— f f  n  1 r n = f

----- J --- *---- *■—J ------ J --- J -* - J ----a —

— '- 4 — Ả A  j ~  J  1 - J - ä - J -

2.2 . Đọc hợp âm chủ rải C-dur theo r

# ¥ = - ^ f f l = F = ^

J T
nẫu:

^ — — -. . . . - . . . . P .... 1* r — 1

- ¡ ế — r f  f F — J - 4 J — r J T n  1 f f f l  T II

Ẹ T T - h  1- f f l A

3 = * g * 0 ; J -  I J J M j " — u 

---------■ *  -  -  f p f —
y  J J J  J J 1 Æ S ------- J — J —L------------ U p -------J --------

-— — « = ---------------------------------------1
^ = j = :  :

2. Luyên tiết tấu

j- « _ . 1
-é- -é- -é-

">] - J ——-J—..J J  - - J “ — J - - - - - --Ob -4 - - - - - --- ú-- w--- * —4-- *í— - * r -
«5 2 3 1 ©  2 0

- i : - 2  J  m  ỉ >  J M  J
2 3 (T) 2 3 4 (T)

— J-.  >1— x~ • - J ... J —J — —J-- - - - -- f e —7{— ụ—*—-X— *— --X X—X-— X 
Ö 2 3 4 1 ©  2 > © 3 0 2  3 4  0
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2.2. Đọc tiết tấu ở  nhịp g:

:f x  >< >ị-

m-M----g--- X X — X----- * -X ---- X

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Nghe - ghi tiết tấu:

X-----*------X

•— X- -M

3.2. Nghe - ghi cao độ bỏ trống:

r * 11AJ—  • — *
o ------* -----M-------------* ----------------------m----------- '0---- ° 1• - - ----  ..... ™ ...  . . . . w--  đÊk ..

•  o  *  #

3.3. Ghi giai điệu (cho trước giọng và nhịp):

ấ É H
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4. Tập đọc nhạc

Buổi Sáng mùa xuân
NGUYỄN HŨU

Vừa phải

J ĩ  ỉ ^ r ~ j ? T h r - f-|•»—p—
— J

~ỈL— r r — n --- - 7 T 7 - ^ ? Ĩ

a  ĩ j= , T O - ^ =

J 1 r -  — JJ 

ị j  >J J J

..........r-""R

gr—mh'-- ' '~jp-- # ■ w ■ w ỆỆ '~~m...

Làng em xanh tươi

— -------- ------- 1—

• -*—4 Ị

PHONG NHẢ

P T ]

-JH— Ị -^ r

-# - J ---* m - -<■■ # m ề'v_.
- - - - - r 3 ^ : ---- =—̂—m--#. ... ..~-J-- #- m--

____ ^
9 _ .. - _-w---- •--- •—

j  ¿ ị . - r -

*-?-■ ị -- • é ề-- ------

1*--- p--- f f ----- —1*—

\>Jf .... ... 

1*— r—1*—F—1*—
4 - j m —

J J J i< L r ^
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Allegretto —  p

ç i )  ^ 9 9 m J  - -J—

- ¿ - b --------- y . -------------- Sr------------

’  J  J  -* ■. .. * *

— 1 --------~ “ " ~ = -------- t--------- m ~

J  J  J  J  

1» •  1*
4 p ..........  ......_ J L _ ^

4 - 1 ...-

— J — J — « Q  — -Ị5-
t n r

----- \ ---- 57----- ì--------- ị
•  - J -  - J - «

Cl

c h a in

Hoi nhanh - Trong sáng

— ĩ  -^— « 5 ^ -  ^ —

lú  g iải phóng quân 
[in tặng chú một bài ca

(Trích)

: J )  1 ^ 3 = — ]

VŨ THANH

- - £ 1 = 4  f 4 f î # F

^ U L j  J ' J - J -  

s F ? p ^ = í

,  j §  j ^ ~ Ề

Cùr

Marcia (Nhịp đi)

4P . ...41 «.... -41 .... — 0 . ..ẾẺ—

ig nhau đỉ hống binh

^ -= Ị ĩ  V ---------  ,

ĐINH NHU

-----------r l — R iV k ■ - u, [
Ậ  4 -

■7?- í ---- y  -Sf-J--- #■---F1-

----- J ---2— y  —1J ---J- - --—
*  #

r  4 —y - r ----

.Jì •  -v  *

;  * =  ,  ,  1 r= H

ể  +  - ì - 1 — ầ  ị -  J  

• , ----------- Ỹ------- -=■------

J  ^.... .......

-------- ----------- 1

1  ~ ~ T ' ^ 7
•  ............ • ề ---------- J ^ = ± -----1
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Hướng dẫn thực hiện
1. Rèn luyện kĩ các mục 1.2; 2.2; 3.3 và các bài tập đọc nhạc.

2. Mục 1.2 có thê thay đổi tiết tấu làm phong phú cho việc luyện đọc.

3. Ghi giai điệu 3.3: chia câu nhạc làm hai tiết nhạc - mỗi tiết nhạc giảng viên 
đàn 4 lần và 1 lần nối tiếp sang câu sau.

- Sinh viên cần thuộc nét giai điệu. Sau đó ghi cao độ rồi đánh dấu phách đập 
và ghi tiết tấu để hoàn chỉnh câu nhạc.

BÀI 14 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam a-moll theo mẫu:

Ể Ị  i
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f ' _ i r - r r
*. p r

# ® - “.:n
------• —

h*— .
— • — -#■

----------- 1
■Õ

2. Luyện tập tiết tấu

* Đọc các mẫu tiết tấu ờ nhịp g :

—
■ — >

=(te= 'r------X------X----- X— X—-----X — *----X----X--- X----- Xy t— -X

= r -X------X------X------X

m mX---- X- -X-

0 © 3 0
J X-*• ị ̂  IX— — ----X----- X—X----X----*—X

1 (D ® 4 0 (D
3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Điền tiết tấu vào cao độ (cho trước nhịp và vạch nhịp):

Đề
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Đé

i J â p  á n

------ V - s i »t t
___].............. *gq ạ

= 0 *
l S r  J

--0- -

^ 4

3.2. Ghi nhanh cao độ còn bỏ trống:

I o
# '5 *  ỉ-

o

3.3. Ghi giai điệu:

4. Tập đọc nhạc

Moderato  DÂN CA TIỆP KHẮC
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Bài hát cho dieu nháy múa Nga

Allegro Moderato

i  ‘2--- r **■̂  -m _ * « i - t —■ ^
P è F ® ' ^

l-  : P'Tf 1

^ - t - ^ - a T T T I i— J j  ¿=  j _ j _ -*— * * J « n r .  -J--------

1 r  F V + - ^ = ]|> k  J j = z  . - -

H f -  r r J  ^ --- T”

tz _ p ----¿ .  J  J  - _  J  J----

.  J 7 7 i i  r n = i-CM— -—  é —¿— -  

. - ^ p = i

• * #  ,  • - 1

DÂN CA BELARUSS1A 

""l---  9--* ,  - *1
3 ^  5 - .. j--J W « - J - f f f f 3

é ^ - . r r

-v  i ^ j g i

h ^ H - p ^ i  f " ](o • • » • .. * « ♦-J—1*— — ■>—  f —  
-m- 1

---_ z Ç =L ^ v -. - .._  |
«— ¿.¿«LJ L  ..j...— |

67



Hướng dấn thực hiện

1. Rèn luyện kĩ các mục 1.2, 2, 3.3 và các bài tập đọc nhạc.

2. Đọc tiết tấu nhịp p nên chia nhỏ:
o

= 1 phách sau khi đọc tốt sẽ đập phách lớn. 

j .  = 1 phách mềm mại đúng tính chất của nhịp y .o

3. Sinh viên học thuộc lòng các bài tập đọc nhạc và tự ôn tập tốt cả chương 
trình để kiểm tra.

BÀI 15 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng
1.1. Đọc gam C-dur; D-dur; F-dur; G-dur.
1.2. Đọc gam a-moll (tự nhiên, hoà thanh, giai điệu).

1.3. Đọc gam C-dur theo mẫu:

R
---

0

— i - ã M

0 ' T -*-ầ

<

r ^ r ; ' ỹg 41

=

—ấ j-

=H =Ỉ

•  4

^ -----
•

1— F _ J —_

. # * T ? J 1/ • “

1

1.4. Đọc1 a-mol the

s s ----- "

o mẫu:

?---J 1

- é ầ J"J . J
4 - -À -0- J J J—*- ---
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4 - — H l  1 - T f f i - m -  , F p g j  m  1

r f  - - ñ a -F H  1 - F f f ]  R - j - 1 f

L J - J - J ------- « J J  J -J  J " j

= =  = ■  ~~rrL_ U  |'  1
^ y■■- J-J.J •  J - - Q ¡

1.5. Đọc đi lên và đi xuống quãng 2 ti 
dẫn ở bài 6).

2. Luyên tâp tiết tấu
, 2

2.1. Đọc các mẫu tiết tấu ở nhịp 4 có ]

= ^ ~ 2 — ~ 7 - R  -----— V — -

•  ■ ^

rưửng theo trục gam C-dur (đã hướng 

ấy đà:

= s f - = — f S E ,
- W - :4 ------' X -X— X y y x!—

Ö « —  J -4  4 r ---------------- V

—X---- ^—x1-^ ----x!— ^ M— É— 1

1 r  1 Î  1 1 l ~ h r ~ m i-C<Ỹ ĩ ---- 7 X - X. X— X—X—X— Xr---- X—-M— ỳị----^ ^ —xí------w—É- 1

í nmf ear̂ >—̂ ——d— J—J—J—>1—J—>1------>£—*

>  5

J - & -  -T— h N - 4  M ĩ  1 f t

— ------*— *— —*;—x - - ỵ  t  1

— 5 = — f — ^ ị ------p  1
— 1— y y *—y— ^—Xr- 

2.2. Đoc các mẫu tiết tấu ở nhịp y :O

- ¿ - J ------— --------—

-X—X— X X—X-— y y X1—*— 1

- —  : H  — - — ì r * r ị
(<T> -«-------- *-----*— x!—xỉ— X----*• X—

— - ^ = —

k— ~Ả-----^ ^ ^ — x!-----^ —4 ' 1

f~t1 I ]| | ~ î . |-W)-£ i----- X—*---*—X’---X---^ -----*—>— X----X----- X* X— *!---- ^ —r - 1
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ệũ^ếli
>  >

*—* X— X

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi tiết tấu:

5Ễ p p j* x! yl h - x *;— *— S-— -X

3.2. Ghi nhanh cao độ còn bỏ trống:

o
—  #  # * -  *  *

o

± = o  *o o
o

3.3. Ghi giai điệu:

- - - — - F H mmm
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Kiên quyết

4. Tập đọc nhạc

DÂN CA NGA

m m

Giấc ngủ mùa đông

Vui vẻ - Náo nhiệt

i
L.KAHIPPE 

.>8,
B

ù --------------
1— r =

F = - p r t r ^ ------------ ị----- n
— 1— F h

r “ |— Ị

----------- m
.  • đ — m m - ầ - 4ầ

--------- #
* •  «

« — # L - # - V -

p — —
“ F=R t =

*>  <r\

,  v - f 1 -
|-*Ị .. > il

• —J — •
• —J , i  * 1

Nhà sạch lớp sạch

N hịp nhàng

' iÉ a g  v í i - ữ r m

HOÀNG VẢN

•  -9

H ế t

ppỄi m
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DÂN CA NGA

m Ệ ễ Ệ Ê ầ  

7 3 - ]  J

Hướng dẫn thực hiện

1. Đây là phần ôn tập, vì vậy không nhất thiết phải thực hiện đầy đủ các mục 
của bài. Ngoài ra, giảng viên còn có thể tự soạn thêm bài cho sinh viên ôn tập đúng 
yêu cầu.

2. Đọc lại một số bài tập nhạc khó đã học ở các bài trước.

3. Thi kiểm tra lấy điểm (dành 1 tiết để kiểm tra).

- Đọc bài xướng âm.

- Nghe - Ghi nhạc: ghi tiết tấu và ghi giai điệu.

7 2



Chương II

ĐỌC - GHI NHẠC
■I •

Ở chương I, sinh viên dã được rèn luyện kĩ lường để 
nhớ rõ diệu thức trưởng và thứ thông qua việc rèn luyện 
gam C-dur và gam a-moll.

Chương II tiếp tục rèn luyện việc đọc các gam  
C-dur, D-dur, F-dur, G-dur, a-moll, d-moll, e-moll, h-moll (tự 
nhiên và hoà thanh); các quãng 2T, 2t, 3T, 3t.

- Luyện đọc các mẫu tiết tấu có đảo phách, lấy đà của
, . 2 , 6 nhịp Ạ  và g  .

- Tiếp tục việc rèn luyện ghi cao độ, ghi tiết tấu, ghi 
giai điệu, thực hành việc ghi nhạc theo lối “điền tiết tấu 
vào cao độ" hay “nghe xác định giọng” và chú trọng việc 
“ghi theo trí nhđ\

Thực hành dọc các bài, trích đoạn tác phăm ở các 
giọng đã học, có sự lựa chọn nâng cao hơn về quãng, tiết 
tấu (chú ý  rèn luyện việc đọc có sắc thái). Mặt khác, bước
đầu rèn luyện “thị xướng câu nhạc”.

Sau khỉ học chương II, sinh viên phải đạt được yêu 
cầu sau:

Đọc tốt các bài luyện tập garn - quãng, vững vàng về 
dọc và nghe tiết tấu. Ghi đưực câu nhạc ngắn tương đương 
bài học và thị xướng tốt câu nhạc dễ, thuộc nhiều bài tập 
đoc nhac.



B A I 16  (2 tiết)

I. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam C-dur:

1 -2. Đọc gam G-dur:

1.3. Họp âm chủ rải G-dur:
~ỳ—ệ  ' ... . - o  -  ---- o

° ----
\ r \ f \ 1

1.4- Đọc bước lần quãng 3 và 4 gam G-dur:

ý 1 . -- m-- —m-- m -  m-- V o ----
m— “ — •—*———* ----- F —

i H = —------------m---- •  .. m--------------------m------ m o .. :r
H » 0---- m s------- —I

— .... .. — <=
... -..—1--------

i '' “ ỉ

•  •  =q0 — • ----- ì*
0 ---- o -|*— • — • ---- »---- s>-------

= ế = = -----1----- 1

• — » ----1
• — #----7- m • ----- n ------- - — • — *— m ~ n

4 = — J ỉ ~ 4 — ^ + — — = 1 r. ị - -d

J = r S - 0--- V _  -*—
1

IT" —

§  ■ -= 1 -

11_______________

c1 : ề  - ỏ — 1

H b - m-----> 0—

-------------

— z  1
----------- -- ---------s ..  ữ. — © — — --------------------  1
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2.1. Đọc các tiết tấu ờ nhịp "Ị

2. Luyện tập tiết tấu
2

5 H i iX'X -----* X '-------x - |  X--------X-

m í8  X  X X -X------X------X1-----------* X -

>  >

3. Ghi - Nghe nhạc

3.1. Ghi nhanh cao độ sau 3 lần giảng viên đàn (2 lần chậm và 1 lần nhanh).

a)

o o o

b)

o

()

o
o
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3.2. Ghi giai điệu (cho trước giọns và nhịp):

4. Tập đọc nhạc

4.1. Thị xướng cáu nhạc:

ị  i ÊpÉH ^—LÍJ Jl-j ĩ
-■  »  J — 1 j )  . . - q j r  = # •  .  I I

1 ?  8  * '  V  *  *  :

---------- « -  *------------ ---------- é '  *  Ỷ  - ------------F ------ --------*  ---------- 1

4.2. Bài tập đọc nhạc:
Andante

4 4  --—--m.-- .̂...... ....-Mt— — — rmt------~mm-----
■

m m m m
--------

W
d~ J h

Tàu hoả
M ollera  to
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Andtm lino

Ô i i l É i p p ễ i

iỄ f» p ß

mW_M_m •  •

J ]  Ị Ì Ì ^ t J ^ _ - Ũ I ĩ i Ẽ ĩỉ

Hướng dẫn thực hiện

1. Trước khi đọc gam G-dur, giảng viên nhắc lại định nghĩa về gam G-dur và 
lưu ý cho sinh viên sự khác biệt giữa Fa và Fa thăng.

2. Mục 2.1 do có dấu lặng nên đến các nốt đọc phải là 2 hoặc 2, 3; chú ý nhấn 
vào số 1 làm nổi rõ phách lấy đà.

3. Mục 4.1 thị xướng - Sinh viên cần xác định giọng của cáu nhạc, sau đó dọc 
hợp âm chủ rải của giọng đó rồi đọc hoàn chỉnh câu nhạc.

BÀI 17 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - quãng

1.1. Đọc gam G-đur theo mẫu:

ĨV !ĨỊ  I
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1.2. Đọc họp âm chủ rải của gam G-dur theo mẫu:

— f ?q •—m m—0--—m-r--*- m
m
------ m

B
- 0 ----- — ------ -- n

!
— —

p
í b f = T - .....  1

V -  - Ỳ
k

é

- m ------- é ~ ■ - r  *
----- •

1.3. Đọc quang diatonic (2 Trưởng, 2 thứ, 3 Tnrởng, 3 thứ, 4 và 5 đúng) đi lên 
và đi xuống, từ chủ âm của gam G-dur.

*  ...................

_ W v ______  o  m 11
°  0 # ......" °  ..........-

4 đ 4 đ 5đ 5đ
...m - 19 11° 1

2T = quãng 2 Trường; 2t = quãng 2 thứ. 

3T = qụầng 3 Trưởng; 3t = quãng 3 thứ. 

4đ = quãri" 4 đúng; 5đ = quãng 5 đúng.

2. Luyện tập tiết tấu
22.1. Đọc các mẫu tiết tấu ở nhịp ^ ;

-X---- X--- X'---X--- X

.. — 1=1 V- 4-—*—X —J v! -Xí» V-r-J-*——X—-X--- X

X' X X -X-

>

> H  ỉ X
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2.2. Đọc các mẫu tiết tấu ở nhịp £

>

Ẻ ^Ê Ê ẵ lum* ----X------ X---- X----X * ---- X----*-•--- X

8
_ Ị = ^ = S = r  r r ......
X X -■■■■ X - M- X ỳ '  -X ' X

>

X— *— X— X' X X-

m-XF— X •----- * X---X---- >4

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi tiết tấu:

0 *1 —
>

-Ẳr t  ..... X—Xu u -----X— u — X — XN — J —X X— X----- X 1

Ệi
b) §ẩl X' X ỊteSttẼẼẼi

3.2. Ghi nhanh cao đỏ:

o

3.3. Ghi giai điệu (cho trước giọng và nhịp):

-------------------------------------------------.1 - 4 — ị— 4------------------------------------------------------------------------ * —  m ---- I J
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4. Táp doc nhac

Andante

A.ALEXANDROV

J  # 3 .  ,  J ----------1 --------------------- ■l F  m V 1 ^
- <£)— 4 -------—  •  ----- J J - J  * — J -

A l.  ̂ S m \) V m

..*  J J i

V J k [ '  - )
------------X .— f

---- p.--- ------------

— i- * 2-------J « - f ------------ í — «  a

r ~  ■" J  h  # .... > - ...  I
-Qj.-----------J) 0 d---* 7 g j

Til háo la er

i  s r ;  7 ;  j t u  t

•* * - • r I

ti các anh
PHAM TUYÉN

-J ~~J--- • ' •  J----------
. . .  . #  «i--# «

^ - J  ,  F t -  r
4 -  j - U - j J  J u - ^

>*_ , ^  . • j ^  ' :--- 1
---------------

¿3 * * . * * • '

Bac kim

J l  1 ^  r r w

- .  1  * • » .  ¿  | 
#  ' * ' # *  

thang
DAN CA NAM BÓ

--------------------------------f * U r -  -  — .
- & ------%-------í ----------- w------J ‘ J J —*--• —  5- ------«1---------^  é ---------------- 1—^ - ------------------
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H t— —s

} *

H ------1

h—m
—b .- i:.. 

•  é -
*------4*—

■ Ị ■■

9 «

5=5 r ~ !

*  • 7— m— m—

;; t ^   ̂ 1
.—•  • —

-------------- «- 4
r-------

i *  <

-------0 .....

¥
" 1

Hướng dẫn thực hiện

- Các mục 1.1, 1.2 giảng viên đánh đàn, sinh viên đọc theo (có thể hạ giọng).

- Mục 3.1 cho trước về loại nhịp trước khi giảng viên đánh đàn cho sinh 
viên ghi.

- Sinh viên học thuộc lòng các bài tập đọc nhạc và tập đập các tiết tấu đã 
được học.

B À I  18  (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Ôn tập gam a-moll và a-moll hoà thanh.

1.2. Đọc gam cl-moll, e-moỉl theo đàn (trước khi đọc gam này phải đọc gam 
a-moll trước, sau đó giảng viên vẫn đàn gam a-moll đê sinh viên đọc các gam thứ trên).

1.3. Đọc gam F-dur:

I II III IV V VI VII I
«1 ^ o  v  1ooo /  -— u 1__ 1______ I)____ ___________________________________ X__

lc lc _LC lc lc lc ~2~ c
- Hợp âm chủ rải:

—i----------------------------------------o --------- -------° -------------------------------------- 1
/ L b «» (>V t ì c» 1'iv  í> o

6-ÕỌC-GH1NHẠC-T1
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- Đọc bước lần quãng 3:

L_---------- _ _ -------------- -----------í- M----—---- i> o ---- *  o  — -----------1
----------0 -------- •  e ---------— ”

-¡M i------ 5 ----- • -----“  -  « ----- — TY------

------------_ ---------------------_ |

---- 5 --------------------------------- 1V i

- Đọc bước lần quãng 3 và 4:

T f — n r \ ^  1 m f í h =

°  • -----u ------ , ----------------- 1

Ỷ

- —4------J  J  J  » * 7 -----» « *  » •  m-------*.

, ’ * • ’ f f r  r r
% g ĩ £ F J  [ £ E f - - a

r/K—r------ — m m —^—m—------ --------- m —M ---—---■ \< T )--------------9 -----------------•  • -----------•  * m—

2. Luyên tâp  tiết tâu
2

2.1. Đọc tiết tấu nhịp 4 :

- I v t H — r h  l ^ - 4 f 4 F =

^ 3 - -  1

:--------V -------------- -- ---------- \rm ĩị 1

ỉ  2 2 ĩ

— ^ ^ k  — xi— x!— — >-------^ — *— X— *í— xỉ------------1

3 >

4 — j  ỳ ..  -  1
-X-

2.1 . Đọc t

y  >4------X — *■-------X X X — X------* —

iết tấu nhịp g  :

>

-j— [ j - i  p ệ - Ỷ = 4 =

— X— X--------X------X -  —X-------------1

----------------------" ---------->_ J |

í

*

- í ì— *—  

= g — - 

8-' ^

>i------X------X -----------------X -----------* -------X-------* —

>  >  

------------ J ------J ------J -------J ’-----------J " -----J -----

- X -------X ’ - X— X— X-------*-■— r  - -1 1

>

_J— xl— J— J — J ---------J* £ ^ 1
0 .

8 2



3. Nghe • Ghi nhạc

3.1. Ghi nhanh cao độ sau 3 lần giáng viên đánh đàn:

{**-
3 tu m e 9*------tr o

o

3.2. Điền tiết tâu vào cao độ (cho trước nhịp và vạch nhịp):

HOÀNG THÔNG

Đề

Đáp án THANH VÀN

m im
4. Tập đọc nhạc

4.1. Thị xướng câu nhạc:
HOÀNG THONG
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4.2. Tập đọc nhạc:

Nhịp điệu Valse ^  

Ì Ế

Ghiếc lá con
RUSTAMOV

ấ ? = £

,  Fine

imui
- ỹ \ ----------- Ỵ—1 ------- —

----J----- m
ò m Lj?— —J .J  -í....-

m m
Ế<***. _________V

f m - H i£

Tươi vui - N ô đùa

m

§
ỉ J

Mùa hè ước mong

^ = P Ì
J  .... ---  z_^

HOÀNG LÂN

ề, é

ẽ
£ P ^ l
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Hướng dẫn thực hiện

- Đọc kĩ gatn F-dur. Chú ý nốt Si giáng.

- Chú ý làm tốt bước lần quãng 3 và quãng 4 có sử dụng tiết tấu.

- Mục 3.2. mỗi câu nhạc chia 2 tiết, mỗi tiết nhạc giảng viên đàn tối đa 4 lần.

- Mục 4 .1. trước khi đọc thị xướng cần đọc nhẩm lại gam hoặc gam rải. Yêu 
cầu đọc đúng, hoàn chinh câu nhạc ngay lần thứ nhất hoặc lần thứ hai; không tập 
từng đoạn nhỏ.

- Học thuộc bài tập đọc nhạc ở nhà.

BAI 19 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam a-moll, d-moll, e-moll, h-moll, g-molỉ.

1.2. Đọc gam F-dur theo mẫu:

- ỷ —r-r*------ à----- m f  m f  1Jẩ - «

r  m f  m F •  ■

m m m

J 4 s£ ^ 4 _ j y  

Ĩ P - — h ... .. - |

1.3. Đọc đi lên và đi

u  o  « .~L ."

xuống quãng 

----- o —*— #-

+ ZM

2 Trưởng theo trục g

W+-M' J  r~KÍ' ---- ỉ

am (F-dur):

- ■■ !>©- ■ •  0  - ■ r-------------------- ự-̂ --
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2. Luyện tập tiết tấu
22.1. Đọc tiết tấu nhịp 4 :

X----X-----*

tó H Ĩ i lX X X ■X X—X—*

2.2. Đọc tiết tấu nhịp g:

= 8 = ^

=8=

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi các mẫu tiết tấu:

a)

x! * ---X - »rm m m X -X*



3.2. Sau khi đọc thuộc câu nhạc (tối đa 5 lần), sinh viên ghi lại bằng trí nhớ:

i r ? -
r -

= =

M ẩấ............. -0 -----

■

^ 4
------ 1

i 9  đ đ
4 = 1

i m—#
« -•

1—• 1

3.3. Ghi giai điệu cho trước giọng và nhịp:
HOÀNG THÔNG

4. Tập đọc nhạc

i
LUU thuỷ

mm
0— *

ẼẾ EZ5

Múa đàn
DÂN CA THÁI

Ẹ ỊÊỆÊÊ Ê Ịễ 0 iS ầỂ ỉiÊ Ẽ  i . ' g
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Thiếu nhi thế giới liên hoan
(T r ích )

LUU HŨU PHUỠC
Vui - Nhịp nhàHỆ

' Ẽ Ẽ ẳ Ẽ Ẽ ịẼ ầ* m m £

r - 1

E Ê Ĩ — ỉ đ--- . 1»- - - - •  m = 4 = -(u) 4 = y -■*_- - - lạ---

i

Nhớ giọng nói Bác Hố

Vừa phải - Tha thiết - Trong sánq
THANH PHÚC

ỉi - Tha thiết - Tronq sánq

i p n i i S i f c g

-0-

Ậỵ  ̂ — J

-¿í •  ♦ 0 0 0 _Ị ề

~ -̂------«

1 1#

# .... ■

I F L r ^  

1# p

- J  J  =

— ----------------M--------------4 • ....  đầ ",... ^

r  r  :— J ---------- • ------- d a 3 ^ 1
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Hướng dẫn thực hiện

1. Luyện tập kĩ các mục 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 và các bài tập đọc nhạc.

2. Mục 1.3 giảng viên đánh đàn, sinh viên đọc theo (như đã hướng dẫn ử một 
số bài trước).

3 6
3. Sinh viên về nhà tự thành lập các dạng âm hình tiết tấu nhịp ß , g khi một 

phách ( J ) có 5 nốt.

B A I  2 0  (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam a-moll hoà thanh, sau đó đọc các gam (d-moll), (g-moll), 
(h-moll).

1.2. Đọc gam Rê trưởng (D-đur):

I II III IV V VI VII I
------------ —---------------------- -■ cv
o  V  .H ,—

o o
oo

lc  lc  l _ p  lc
2

lc  lc  i - c

1.3. Đọc hợp âm chủ rải gam (D-dur):

---------------------- o --------- ° ---- o -------- o --------------- —  1

— <» •* í , ' -  

1.4. Đọc lần quãng 3

----------

----------Aí---- --------- u --------------- l i ------- T T - “ —  1
"--- o  ..........  ...  ..... ....... . ■ ...... o

và 4 gam D-dur:
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'Ể ỉ t í! 1 u ĩfm ^ ĩfB i j g s

1.5. Đọc các quãng 2 thứ, 2 Trương, 3 thứ, 3 Trưởng có trong gam D-dur: 
2t 2t 2T 2T 2T 2T 2T

Ẽ o oo ICC -e - o-o~ o oHE o o

3T

•v_/

3t

o

3t 3t 3t 3T 3T
o

I
I£Ho CJ

o o
o o o o

K_-T'

2. Luyện tập tiết tấu
3 I

2.1. Thành lập các âm hình tiết tấu nhịp g ( # . ) có 5 nốt (trường độ nhanh 
nhất là móc kép):

> _____  >

1 (T) 2 3 4 5 (T) 2 3 4 5 (Ty 2 3 4 5  1 (2 ) 3 4  5 (ĩ) 2 i~ ^ 5(7 )  2 3 4 5 (7 )  2 3 4 5 (Ty

2.2. Đọc các âm hình tiết tấu trên, đếm bằng số.

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Điền tiết tấu vào cao độ:
‘ Để



3.2. Ghi nhanh cao độ còn bỏ trống: (3 lần đàn)

-o -
o o o

•  —  A  -  ' 9  » ----------------- '1 *  0

t ì

m w  . .ề  .........
--------------------«

_ J Ỉ -
ũ =

s U - ®

4. Tập đọc nhạc

4.1. Thị xướng câu nhạc:

à
'Ế

íớng câu nhạc:

JT] p
O J l — -  — ----------------------------

4 ^ m - r - ,  f ì= F = B=fe— -----  r  J --- p_- J- J  * »•-------a #. ... —0 ■j4  ỉ J  d j j j i

Con chim  vành khuyên
HOÀNG VÂN

Moderato



Cái Bống
(Trích)

PHAN TRẦN BẢNG

ệ ằ m

"ẤrH----- '

^ p á á * -+--1 *—9 .

.  1 n = s

-  d=-¥ Ằ

(fs " ....... i...  m* P ■" ■ m

f =] >  [-1 11 -

—  ......- ™—J| "■ ——-7S

irr H —4 f= f

----------- ề'

----

4 *

1 j  -J - ề 1 ...f

N = Ễ Ũ

Hưóng dần thực hiện

1. Luyện kĩ các mục 1.4, 1.5, 2.2.

2. Mục 3.1: Giảng viên có thể thav đổi đáp án nhằm tăng thêm bài luyện ghi 
cho sinh viên.

3. Chú ý mục “Thị xướng câu nhạc”: Sinh viên nhớ đọc đúng các kí hiệu 
của bài như nốt staccato, dấu lặng, dấu luyến để làm rõ tính chất âm nhạc của 
câu nhạc.

9 2



B À I  21 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam D-dur theo mẫu:

- ỷ  J ...—1 't... — H = g

m[7 J --- 0 m *  « •  #
----- « - • •1 •1

1.2. Đọc hợp âm chủ rải gam D-dur theo mẫu:

M ?
r^-Ị— _1*1 ̂ í 3 3 = ? = £ 5 = Tw 1.... .. ... 1 — —é  ! J  # ..

*  . « —
t ì = #

(P___

H  —ị • »— 1- — _-|--- - ----- ------- Ị

ệ  •
#

5
1 m 0— 1 * - J - " 

•
. ± 4 _ Z Ể I

.3. Đọc quãng 2 Trưởng đi lên và đi xuống theo trục gam (D-diir):

o <>

<>

o :

o

'i*7 * • s<>
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1  ế ________ ______  _ ____

•# '■■■■**■■ o ------------- ' • —

5  : :
«u -----------------m — 9 L ®  - *  m ~ o  m  «  •

« • - p  * #«>
* o

2. Luyện tập tiết tấu

Đọc các tiêt tấu thuộc nhịp ị:

L - ì — - t - V- — = 1
^-8— X----- X—---- X —X•----X ■ X X -K---- X—X—X—X -X--------X14- ụ----------

1

0  ^— - -
- 1

w  X-— X— X 1—X— X- J - w y -X------*—X -X------X------ X- ~x

............ I— 1 1  ^

g _ x -Ị -Igíq;— g= X ---------- X-—X- -X - X Ịg ^ l
3. Nghe - Ghi nhạc

3 .1. Ghi tiết tấu:

X X-------X X - — X — X—* — n — X— *— X’— X— X

= r X------X ------X — X X-

3.2. Ghi cao độ còn bỏ trống:
___ ịẻ.......y  fjị ...o  - ... _ ■ •  ~ «- A  u ..« * 1.•  _____________  o  •  •  ...... - ■
- g y ---------------------------------------*----------- - — <>------------ ----------------------- 1
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3.3. Ghi giai điệu: (cho trước giọng và nhịp) THANH VÂN

- ỷ — f ï ï ..A -------
— ------w ~ - ■ m i  ..."t *“ I® '*  s- t-- \

¿ -------- ---- -0
J  ------* ----- -  p  ẻ ---------- 0  !

4. Tập đọc nhạc

4.1. Thị xướng câu nhạc: 

$

HOÀNG THÔNG

Ế

- é - *

4.2. Bài tập đọc nhạc:

Kèn ỉúỉ MUSETE
J.S. BACH

Moderato

ÉmUiliÉ «TT] I ỂỂầ0 ÈẵỆ=ầỂÈỆẳ

i p
i t
W “ "  ̂^  m

Y = H = V-
p- 

~ T".. ■ \ 1 s[_— -— J__ * * . ; * « — 0
-------« _

^ f c j p z — — —V
n p-1

|= ± ----- r —p
Hết 

------ 1
g J ể4— • 9 0

- ,
------ 1

*i f p
í

É u u i t***J U'*" <sJ

a
%■
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Đêm tháng Năm
R1MSKY-K0RSAC0V

AlìeíỊrei

■
exb

=
4f| = = = f

= - ^ ĩ - l 1 ! = F = -

. * "■■■■ 41

^ — --------

¿3 —

■ m __ w

2-,

ĩ* = £ Ệ é

-mlr—  -  *  * 

1 "S -* --------é-------é-----

H  ỉ  J  1 -J  j
J  __ “

Hưóng dẫn thực hiện

1. Mục 1.3: giảng viên đánh đàn, sinh viên đọc theo.

2. Trước khi thực hiện mục 4.1, sinh viên cần đọc kĩ gam D-dur và hợp âm
chủ rải.

B A I  22  (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam (a-moll) tự nhiên và hoà thanh.

1.2. Đọc gam (e-moll) tự nhiên và hoà thanh:

I II III IV V VI VII
li

—5------------------------------------------------------------n -------- í»-------1̂ -----V—1. ~  o  o ---------u ---------------- F \  . /  1w ------o ---------1>C-------- T ^------ ,-X:------/  -----X/ »

lc lc lc
Ỉ - '

lc  lc
( 1- -̂c 

2
- i c  )

9 6



1.3. Đọc hợp âm chủ rải gam e-moll:

- ỷ  t  --------- « — .......................... < n"> <> o  ] .. 0 . <> -------- o ----  1
----- o —

1.4. Đọ<

°  ----- o —  °

: bước lần quãng 3 và 4 của gam

« ----« Ĩ ,  ^

e-moll:

- H - F

á - « L ^ — « -  « » « • « ♦

* f T Ĩ — r  p 0 f  p m

- H
— Ị— N* — ' <

1.5. Đọc các quãng 2t, 2T, 3t, 3T có tronị 

A „ 2 thứ  2 Trưởng
n  C1

. J  j

’ gam e-moll:

---------- ----- n ----- o —  « ---- 11-----
0  7 . ° ~  ..... ; „o  ~ o r.

A u  3 thứ
d H b =  ------------- o  ^  <

 0 ---u ------------------------------------

3 Trưởng
1 ■" o  > n  o

2. Luy«

* Đọc c

y 1

—0 -----n ----u -----o ----------- —----

ìn tập tiết tấu
ác mẫu tiết tấu nhịp g :

_ _ p =  „ _ _ 1 _

_ J L ® ------------- ---------o-~ »  11

$ 4

- Ị i - r

— X1-----X—*—X xi X------^ --------

s  T  ỉ t  H ì = 4 =  -

X X---- ------- X X  X — ^ 1

j~ J  ]  J j 4 F T ~ ^—̂ ^ — k—x----- xí—*—>ị----- — X H*— X X’— X—X-------^ — * l- i

7-ĐOC-GHINKẠC-T1 97



s ^  X-— * >1 x!

>

W Ê .x' X X X X

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Điền cao độ còn thiếu cho giai điệu:

Đề

ề m m
?

Đáp án

-t-.o

HOÀNH THÔNG 

*  »

g f ừ ự T ĩ ĩ j  ỉ m ễ ầ Ê ẫ Ê m

3.2. Ghi trí nhớ, cho trước giọng và nhịp. Sinh viên nghe đàn 5 lần xong 
mới ghi.

Đề



4. Tập đọc nhạc

4.1. Thị xướng câu nhạc: THAN H VÂN

* = * * =
Ể = Ề f e l

T A — n  n 1- f f F h = f l•  •  •  J 1■■ •  m--m - J •  -  J

H  1 - u

z j 3 y = aL  1 

h ị ị ^ ^ i

# = M

4.2. Bài 

Alỉeg

l = à  L j z - J l

tập đọc nhạc:

Ị Ấ  J . . Ị - j»  J . . J r J = i y

DÂỈ

m ẻ ể ~ - m ,  1

sl CA BÉLARUSS1A

Ậ L =

i - * - f

ĩ f ~ ]  ị  \ Ỉ 7 1 M , É U = P = = I  

— f—  -  1
-m)------- «L

Nhẹ

r m r m

w j
6 —  1

DÂN CA TARTA

ẬỊfc=£ibiÌJ=J=IJ 

. . .  =  / -

= jà ± Ả j- - = Ể E ịẾ 0

Ịh =h - i4 4 r ^ l  ^ = : _ J _ J _ Ẽ b á ^ r - m - m  •  ~ 1



Moderato

s  - ........ — ------------------------ ---------------------- 7 7

p |

— t---------------

‘ í  V I  m

— — ----------------------------------------0------0-----------------

 ̂ »  m

■T=r"'Ị r -

- ề -

- F

+ - ề -

^  J 1 J -

- M ------------------------------------------------ - 1 H

------------* — a

............. J  t t »  *
— c --- »

f = j

m.

- m ---*—p——-— » ■ •--p--• m .-. •- m

— r  .  - P=Ị-
— t— -------- i*— ế ■ -L-J ---- » i —* ở-------------1

Hướng dẩn thực hiện
1. Mục 3.1: Giảng viên đánh đàn tối đa 5 lần. Có thể thay đổi để làm phong 

phú cách ghi nhạc này.

2. Mục 3.2 là việc rèn luyện trí nhớ âm nhạc nên rất cần thiết. Sinh viên cần 
phải thực hiện theo hướng dẫn.

BAI 23 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam e-mol theo mẫu:

£
I n a n  Ể M M S ầ ấ
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» •  •  _* .* # •  ■■■ - r ..f  j» '  V  * r

M - / T V H  --— i— — —

5 £ f 4 t f f C £ r

n - M  1

■ ĩ L Q ù j

1.2. Đọc hợp ân

J H  2  f 3 -

* »«*^ 1  « (

n chủ rải gam e-moll theo mẫu:

- 1 - -------------------------F - f

<« < ế

-p  r - r f ------- F f - = q

- H - p

= j b = j
! L Í t f

-r - h . p l  H I T = ^

L d  ^  U r

- 1  H ~ 1  1 1 .....1

1.3. Đọc quãng 2 Trưởng đi lên và đi xuống theo

4 J i  °

trục gam e-moll:

o ---- ^ * 1

/  $  V*—

^ o  #  Iịo— ■ 1

o  •  # ^ * # --- # •

1 •  m 0" u  'f m w 

9 o — •  •  •  o  « •

„ - . ■._ ■■ 1

2. Lu

* Đọc

- ầ & Ấ

yện tập

các mẫu

---- X---- X

”  * * °  q* fto »

tiết tấu:

---- J=--- X—J-----J---- J J —* —J-

*-1* lo ---- 0 n* ■# u

Kết

>  >

-J“-J— >ẻ— ]:-J .—ỉ - 3 — 1
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= # = s =

&

s —
-

>£ X X - ĩ t = i <— * —X ------X
— -

= h

l x -  £  * -  I

8 — —— X

-------- u

------*=----- X X X X— —K—> 

>  

X—X ■

-X ----- X

(• >—

—x-?— r  ^ — 1

— J - -  ị  7 — Ị

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi tiết tấu: 

a  -  3 >

f ’ -l -
_

1I
... .N/ * Ví ■ J  J • 11

3.2. Ghi theo trí nhớ (Ghi lại sau 5 lần nghe đàn - cho trước giọng và nhịp):

—I HOÀNH THÒNG

8 ,  » ' *  •* *— *=!»=--------- H = - 1 = ^ — = i — . 14=
3.3

si— * P T  ^ T  ■*=—  »

. Ghi giai điệu (cho trước giọng và nhịp)

0  -  * - .4 — r — -Fm=
1— -— ị — ĩ -  1

HOÀNH THÔNG 

-  s -----* > . -  14= ^ — - — - * t' yZ7... .0' ' “ r  1
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4. Tập đọc nhạc
4.1. Thị xướng câu nhạc

£

âu nhạc: THANH VÂN 

3

- f + f i — r • = r ifl 1
- f -

THANH VÂN

ii  1 7 1 -  II

.
»
----------- • -J-«

4.2. Bài tập đọc nhạc:

DÂN CA UCRAINE

Vui ve

= ^ = ,m * .... * #. *

¡ ¡ ¡ ¡ m i

Buổi Sáng mùa xuân

/V7/(' nhcmq - TroiiíỊ sáìiiỊ
NGUYỄN HŨU

— J 0 --------------J  ̂ - - *—---  ---

V

M «L«
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Chặỉ gễ đóng thuyền

DÁN CA CỐNG

Vừa phải

-H. r bi «V #

sM=Ị "  's—h-
* i* 7— ỉ

—>---V-• . •—
z Ấ Ầ —-h—V- y

,' * 7

—r r

_4—
v 4

*.mr. * .0. 0

~~~ r~-------  -—— " ~-------- -— --------

ề  * • —

J p*
---------------- ---------------------- ^ —

—*1 0\

Hướng dẫn thực hiện

1. Mục 1.2 cần luyện tập kĩ. Có thể hạ thấp giọng cho dễ đọc hoặc hướng dẫn 
cách đọc giả thanh.

2. Mục 1.3 với mục đích nhấn mạnh âm vang của quãng 2 Trưởng đi lên và đi 
xuống từ bất kê cao độ nào. Vì vậy, giảng viên đánh đàn và sinh viên đọc theo.

3. Mục 4.1 trước khi thị xướng câu nhạc. Sinh viên cần chuẩn bị tốt về gam và 
giọng cho phù hợp với càu nhạc.

BAI 24 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam (a-tnol)) tự nhiên và hoà thanh.
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1.2. Đọc gam (d-moll) tự nhiên và hoà thanh:

I II III IV V VI VII

o-X----¥ Xo o z=z:o

Tc Ỷ  lc  
2

l c  J _ r  lc  lc
2 L— 1 ----------JL— '

Ị-l- c —— c
2 2 c

1.3. Đọc hợp âm chủ rải gam d-moll:

I o
\> — -o o «)-------- o

u  oQ °  o  °o o o

1.4. Đọc bước lần quãng 3 và 4 gam d-moll:

¡5 ^  I J J J j  ễẵ I
i m

JT] I Iiiiiiiiiiii
r r ỉ * ^

ì .5. Đọc các quãng 2t, 2T, 3T, 3t có trong gam d-moll:

<------- 2 th ứ -------- 1 I----------------------------- 2 Trưởng---------------------- 1

ọ  “ o:a o 3 3 *»o  o  í- oo o o o

-3 Trưởng “I r -3 thứ
y-~ __ o/L ° í* o _p <> o

o o o
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2. Luyện tập tiết tấu
?

2.1 Đọc các mẫu tiốt tấu nhịp ~ị :

2.2. Đọc các mẫu tiết tấu nhịp g :

m 1

>

X ..X' x - x  * y —X—x - x  X---X

>
- 4  r  --------k— —1 r  - 1 " ........

8 X--:- *£  X----- X ----*!—
—

---X—X—X—X------d1— X—

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi nhanh cao độ:

'ta—‘>
c ro

a)
3.2. Nghe - Xác định giọng câu nhạc: THANH VÂN

ũ r i T Í
----p_

. ,  0 1
% T = * = 1• m ———* é  w * é — iM V - J —4 — -1
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4. Tập đọc nhạc

Vui vẻ

& w m

Điệu nhảy ngày mùa

m

*

Alỉeqro

r r đ m ^ í
ỉ*"-*!

iH

Ềm---- m----•

c n i - g B ĩ ^--------------------------------------------- ± -  > . r  w ---------------- p r

■ Ị
1K

ì  I
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Gọỉ bướm

ĐÀO NGỌC DUNG

Hơi nhanh - Vui

S i
n  n r :i

ệ = . ~  ± ý - \ - £ p - Ị
P

g=dTĩ£3ỉ — E

Hướng dẫn thực hiện

1. Mục luyện tập tiết tấu chú ý đọc tốt các dấu nhấn để làm nổi rõ tính chất của 
các âm hình tiết tấu.

2. Mục 3.2: Giảng viên đánh đàn 2 đến 3 lần một câu nhạc, sinh viên phải nhận 
biết câu nhạc đó thuộc giọng nào.

* Gọi ý cách nghe: Khi nghe xong câu nhạc, âm vang nào bình ổn nhất, đọng 
lại thì đó là chủ âm. So sánh với La thanh mẫu đê tìm ra giọng - từ chủ âm xây 
dựng họp âm chủ rải trưởng và hợp âm chủ rải thứ, so sánh với âm hưởng của câu 
nhạc để làm tính chất trưởng, thứ của câu nhạc.

Việc xác định giọng câu nhạc đã hoàn thành.
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BAI 25 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đoc gam a-moll, e-moll, g-moll, h-moll.

1.2. Đọc gam d-moll theo mẫu:

¡L  \ -  -dW- * • »  * *■
. - ___________ F=f=fì r q - ,

-+MẼĨ—m-------M-0 .0.M— ------4 —ị-J^
-WH-— •  — — ---------------------- --------------------

~F'n r  11 H T ^  — 1 1 1 II

1.3. Đọc hợp âm chủ rải gam d-moll:

a)

*  J  J  J  J  J  J g j ,  i ~ j = ^ = y = a

—I»—J -----------------------------------------̂ 5--------------------1

b)

1  Ị, a  [ T — —p - - J . V  *

wz- ~ ể i r ~ ể ~ r ^ z S = ^ ^ — —  1

1.4. Đọc quãng 2 Trưởng đi lên và đi 

Ậ - ---------o  0  g ^ . 1  o  K  ♦  1

J  .  - ¡ - - - 4 ---------------—  ị

* -

xuống theo trục gam d-moll:

% - ^ C T ------------------------------------------------*—

p—~t|gT •  ----------* *  *

f  o ---------*  m m o  •  *  *
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o * • □OE i» “ TW Jụy 0  ~m~̂ 4

7 ^ . -  ' -  ■ m ■ o r-  .#.. #

Kết

2. Luyện tập tiết tấu

* Đọc các mẫu tiết tấu có lấy đà:

—ÿ-—ỉ --- 1- - - - - - - - -V - - r - n = . - -  1
é  ể  7 -3— ^ X---X--- X —X—X—X— X —X■-- X—X-HX . X- - - - - - - II

ừ± = = t X --- y ----K—X-----x - x ---H—X- X-X- —X—X- - X--------x;
CD 2 3

3. Nghe - Ghi nhạc
3.1. Ghi tiết tấu:

"ỉ - 3 — N------ V— ỉ II
-(m) 4 X------X—X — X2------X----- XI-J--- ----X----- Xy l= d — X— X H* --II

>

1 11 11 11 18X X’----- X X----- >4

3.2. Ghi nhanh cao độ:

ñ • — ^ ----- 0— ---------------------------------------
ư y  ...... "WV :.. ‘ V0 ......o  ... . ... ' m---------- fc>o----- —-----------------------------

f— o------------ * -  -  -  - - —
*  1 t»  “
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3.3. Ghì uiai điệu (Cho trước nhịp):
HOÀNH THÒNG

I [

4. Tập đọc nhạc

Bài ca người lính biên phòng
NHẠC NGA

Cương quyết
- ỷ —  - ■— “ K h -

&  4  - - — 0 - • 1-  m h r ------------- • -
• ------------------------- m

4

o ------------------------------------------------ * .......■■■■........ " "  ■

-  •

ỷ ----~------- m* —"r i= t
#r—«L «---- #L- - ỉ '*ế «^  «Ui- —

!
* ...~a-VI

-4-r— !—”3- —1 ầm —1(ff> —s —* *L—*L --.v-40 -1—»— » V o-------- m— 1

Ca hạnh phúc
DÂN CA XÁ (L ào  C ai)

C h c h ì ì  

/ L  1 *■»— *

——
5 *----- •----- » * m » m i f "T 1 ..

------=----- - u .
—• # » ....—

- I1
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Lí cáỉ mơn

DÂN CA NAM B ộ

Hoi chậm - Tha thiết.

m &

É

p
m

Ế ầ m Ề
V  *

S ỉ

Hướng dẫn thực hiện

1. Mục 1.3, 1.4 như hướng dẫn ở bài 23.

2. Mục 2, chú ý đọc nhấn vào số CD và các dấu nhấn.

3. Mục 3.3: Giảng viên đánh đàn cả câu nhạc 2 lần. Sinh viên tự xác định giọng 
của câu nhạc, sau đó có thể chia câu nhạc thành 2 tiết nhạc cho việc ghi nhạc.

B À I 26 (2 tiết)

L Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam (a-moll) tự nhiên và hoà thanh.

1.2. Đọc gam (h-moll) tự nhiên và hoà thanh.
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m  IV V VI VII

ệ
1.3. Đọc hợp âm chủ rải:

I
Ẽ

tv-o - o -------- O-r r QI T T n ---------------r r---------o ---oo o ơ

1.4. Đọc bước lần quãng 3 và 4 gam h-moll: 

*

§ n p
1.5. Đọc quãng 3 (trưởng hoặc thứ) đi lên và đi xuống từ các bậc của 

gam h-moll:

- Ị ( — -

4 $ >  ?  . - ---------------- 0 — ---------------------

- M

f  o  -  ^  - °  #  ♦  ♦

o  •  .  v °

ỵ M -----------• ---------------------- ---
<>— - ~ iT °  *  «

Í-ĐỌC-GHINHAC-Ỉ1 113



¡ i
ú ------------------------------------------------------------------------------------------ # —

-4 & -
ĩ  -  o -------------------m  m  m - A “ T i ............

:  o — -
............ ........................ . ........... » ' " "

----------------------------------------# -------------------------------------------------------

o -------• o  # <> <> o

2. Luyện tập tiết tấu
22.1. Đọc các mẫu tiết tấu nhịp ^ :

ãX ------«C- -------- . _ _ y ---------------------- -ịị.

> >

* — ---- * *------ *

32.2. Đọc các mẫu tiết tấu nhịp g :

&* —

3. Nghe - Ghi nhạc
3.1. Ghi tiết tấu:

a - í >

4 ~x x!— -x! y- X X * —X-----------x - x ------*

b  -

-X------X-
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HOÀNH THÔNG
3.2. Nghe - Xác định giọng của câu nhạc:

• --- 4}---p---- 4"}“"--------0 * * ---- ---- -----------------1
ụư—T Ỉ— I iz jẩ i4 _—Ã L-  - _ p r _ g j M  «• 1

- 3 i — F---- --------------J F ¥  1----- ts-----1ự ---- c ..- mm •

*

-< ¿ 4 -9 — r j  ♦

- -L f T  f

» > a "'---- * * m. 9 -M » m  -.~~ J"~ 1

J J L
í*

tt *4------- .  |"-I

' ¿ S :ị l y z j - - Y J * ^ r ..±Ể= Â  J

* m------ !»• ẹ  n  j-------- J --------------------- ^  ]> y - |

4 = “ i

4. Tập đọc nhạ

4.1. Thị xướng cầ

Ệ f \ ,  J J 1 >  Ể Ể À  Q

c

u nhac :
_  THANH VÂN

—r — 5 — ĩ — h— i" " H  n — r-® — 1
% - * *  r - [

7 t A p ẹ = ^ = s f !

Ẹ Ễ A ^  è = A A  Ể = M À  J 1 J. — H

- : f ]  1 r V i - — r f - n  i— P8j-| ..1

4.2. Bài tập đọc n 

Ấ  " Ị .... 7

LJ—^ ^  i  J— *L«y j j  J - J j j  *

hạc:

s * -.•  0' 0 0- II b ... 11J i.......ị
ự  4

n  % y ----- Í T

J _ :— — ẹ — J—Ặ— J—
 ̂ m m p V N • • m ' ' .....-<g> *-fL.  p ả -- ---- - f - ---------- J J -- J—



Andante
DÂN CA UCRAINE

- H ------ - k
_

4 ---------

h d --------"

•

^ Ì T + -

- J —

3  r

1 -*— -J -—J 4 * -
--- ■--------

4 = H

- H -

Moderato

ĩ\----0—m .  . ]  4

M - t M

L

ỷ ^ W — 

)ÂN CA TI

- 5 - 4 — 1

Ệp KHẮC

« r *  L r  

ề  k  ~  ,

—0-----
c - .

-p -

1  1  ỉ 

«  *

l - ầ r -

= f = |

c

Y- */—

- H í 1* 1® *

• ----

— Ị = f _

“si'

-----------1*" ỈỊ«"T¿ -Ả —# - J  * .... đ . " ế1
ồ’

-----------1

BAI 27  (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam h-ri 

ũ  h  — ....... ,
noll heo m ẫ u :

i*f=
=£=
f=£ ¥Ft=y-—[

..*-

Ậ*F=
* ?—<

—1—
,iâ_

....‘-«T.
JiL- . y = j = i j # - j -  

-------14=̂1 *y♦-1-J >J4 -̂ 41 i 1 1
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1.2. Đọc hợp chủ rải gam (h-moll):

Ể H n ill ■í 0

1.3. Đọc quãng 2 (trưởng hoặc thứ) đi lên và đi xuống từ các bậc của gam h-moll

Ế
0  o  .  .  .  o  -  •  .  *

. V í
*---- o -----•  « • —e -----*—#—w—m a . .... ......m gt. —0 ----- ■—• —9—

0
i — k ------------------------------------------------------------------------------------------ m —

T -------------------- o -----------------------— # —  —
o  »  *  * « > ---------------------- m  •  m o  #  • :  •

1 » ! — — 1
y  ° ----•  * * o  „  » * - T  - # -  • « r  ---- «  ~MKL~ — — 1

2. Luyện tập tiết tấu
Đọc các mẫu tiết tấu nhịp Ệ:

S H eeỖ * -----X—*!-—X—K-----X-----X—X---- *

-X- JTĨ (• X------X----- X—X--- X-
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3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Điền tiết tấu vào cao đô:

Đề

Đáp án

S a

m

----• -----

0

— m 9  -----

3

w  4  < * m —m— — p— -------- ề  *  'J—

Đề
— * — •  *------------0 •  # •  m

§  y ------------------- m •  m m 0 9 •  m-----
-•

Đáp án

Ắ Ị? 0  r-  ỊỊ T "m •— . ------ m. = - = m — I

t o

\ :.... — w • • ...  1

3-2. Ghi giai điệu: 

ề

HOÀNH THÔNG

■'Ế
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Kiếm sắc của chúng ta không dùng để Gắt cỏ
Tempo marcia 

ầ

4. Tập đọc nhạc

I $
•  r  4 ~w

Ũ
m

m i I  *

ip : t r F

SE

Anh vẫn hành quân
HUY DU

Nhịp đi - Sói nôi

:  ễ  
Ss B'ị

-ậ ft-. -- ^ 2  \ - — J
— 1—•  —« -J ơ--- -
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Fine

p p g. g: ---------- ---- L _ ^ -----

“H r" — t J - -KVÏÏJ—-—« >-J—*- ■■ n _̂ 19 . rJ a ề ' J
È .

J-I2Z

Khoan thai
HỒNG ĐÁNG

Ế£¥
==JĨ « J....~=r

J J J ị J  . . ^ - |. - j : j p = p q |

BÀI 28 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam C-dur.

1.2. Đọc gam B-dur:

I II III IV V VI VII I'
k

o o CE
o <>

u o

lc  l c  Ị c I e 1° I e 2 °
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1.3. Đọc hợp âm chủ rải gam B-dur:

- f — ......— -----------~ ---------o — „  1

4

- Ỷ

—----  ,v ° ----
Ö  °  ^

.4. Đọc bước lần

1; I» • «■

^ J L — 1» 0 ---------- LI------------
o

quãng 3 và 4 gam B-dur:

- p - r r - 1 -------- 1 r - r i ..= f í ^ n
J .  J"~ •  ềr •  - J *

1 1  m  f f l i  1

' J  »—* =  J « *

ü j - ä  ~
4 =

r f c ö s = f & -

* J . . J  * *  í  * • 4

-Ị——--------1---—Ị— :4-J------- JÜÜBL.---M—T=n- ' ^  1

B-du

» ■ J  * i Lj  ể

.5. Đọc các quãn 
r:

Ỷ ----------------------

j ế  c ^ <  J . I «  J

g đi lên và đi xuống từ chủ âm Với các bậc còn lại của gam

4

/

\

i t

~v
o  *  o  mjy 0 

l. L uyện  tậ p  tiẻ 

Dọc các mẫu tiết t 

 ̂ ■

_....# °
o  o  ĨT XI

t tấ u

ấu nhịp g :

>  >  >  

4 = ...  = 4 = ^ 1 a = f c p ± _ ^
— < r----- X------X----- >

6------------ N— -

-----X --*=— X—X----- X X ....X— X

= Ị 1 1 ~ 1 1 Ị ■ 1  M

L*L— — X - £ 1

~ 1 H  Ị 1
-vfo X X------ X1— X-

- ỳ  (i— - R — -

-X-----X—*—X------X----- X r X ------X

>  >

I I -  1  1 p - 1 F**1

x!‘ >j X --X------ ỉ —*— 1
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-X------X------X------* * —X---- X X -

>

ị — *1—J — J "  ■■■>!■— J — J — )

-x^— X------X— — ç— 1

>  >  

i— X------- — _ị_!L 1
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3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Điền tiết tấu vào cao độ:

Để

Éỉ
Đáp án ^

m ãầ •—  i — ĩ - l l

Đề

Đáp án

$ T ỉ - f i b m

•  —— *—• —  

- f ~ ẽ — r r  1

•

1» •h - "D -

v W . - -  1

=— k i3 = — 1
J * U - l 1

5 ^

ểr*
iT

3.2. Ghi giai diệu: 

i=

HOÀNH THÔNG

4. Tập đọc nhạc

DÂN CA NGA

'=JL > 0  .,—ì
*S|__ - * r- 1 - V- *- n

y  L J V «4-hí <* m w •m m J-J-

^ N = t = f - - f — 1— F - L
<*-*1

~ T r
_ ■

E ệ E ^ É •  * U i — « r i r  J  J  1 l—J - « «-
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Trên biển rộng bao la

Moderato

W f T ầ \

s. PROCOFIEV

n Iữ—

TÍh £ = -3 = _»
'mmm

p= 1»“...
4 . « « • w «—« • — • . . ...

- U  - -  - ^--- * i  3 a F— 'o- \---- 2— • « « 0
« i f ---- *

Vâng lời Bác Hố

Vui - Phấn khởi

k n = 1 a

LUU BÁCH THỤ

m

----------------------------------------- 5 - f 1— 1

- p = | -
&

J ) y j '

— •
«  «

----------------------J --------------------------------

— 1— — -------------------------« *
-  - r  - = i  ■

aỉ
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B A I  2 9  (2 tiết)

1.1. Đọc gam (B-đur) theo mẫu:

1. Luyện tập (ỉam - Quãng

4  Ỷ  0

m-A-ề-m -0-

- ^  = ễ 3 = í ^ r f F
T ^ f f h.- #  - —-

P r - 1 1 F f g -

*r. ‘  J  i p t  

8 ^ 8

^ ' J v  ị  J

s s ? . -------- -1
m  '

1.2. Đọc hợp

a)
■-ỳ-ỷ' ĩ —

âm chủ rải gam (]

r i  | - f ~

3 dur) theo mẫu:

-=—• ----------—

i ĩ W

-----
* #•

------ 4P----------------
"ề..  ề- -#-------------- P-̂ -

1 = -------------- 1

b)

----------

Ể _ J ----------ỂL-----
'  j

^ = F = ^

¡ y = h l :

-------------------4

1

»--------------• ..- i  -...
J  J  J ^  J  ' —

n  1 ~ r r

.... "<r ".. 1~—ị:

p = r  3 =

^  J J - - - ■ ■■...nr ểr-_^
1
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1.3. Đọc quãng 3 (trưởng hoặc thứ) đi lên và đi xuống từ các bậc cơ bản của
gam B dur:

i :

m é--------<*

a
Ồ  ị \ ) m = r --------------------- 1---------------------------- : ------------------------------------------------------- 1

y ..............................................0
•

= * = • — 1 m
Ể

m 0
m

— «
- m 1

2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Âm hình tiết tấu có 6 nốt trong 1 phách = J

Ị̂ llllÌIIÉỈ
@  2  3  4  5  6

2.2. Đọc các mẫu tiết tấu nhịp g :
8

i - ( T --------

•—X--- ^ --->1J  J ■ —

^ " = S - ^ Ề

X'..-X—

= t= p =

= i H =  
>  >  

± = -

E É 3 E E I

- ỹ # —*— * 

-Jp—6—=— --

---X----><—ì*í---X' X -

ơ )  ©  ■

-X----X1---X--- X— -X-

X ...X --X — X — * ...— X— X— X--

J d =  i - l u

- X ----1

m i
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3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi nhanh cao độ:

o
f>9 * -

3.2. Nghe - xác định giọng:

à

- x a u  UỊiin g iọ n g :

—  LT  ̂LĩH ^
HOÀNH THÔNG

:ẳ

3.3. Ghi giai điệu: THANH VÂN 
>

i

4. Tập đọc nhạc

Bản mường quê em

Vui - N hẹ nhùng 

i
m m

TRẦN HŨU PHÁP 

Ũ

^ f--f-c- . • » — _ »V # p* ^>-— j— ; 7 —
^  L

'  J  p - ,1 - ểi
t í

ỊH —

ũ h
-----

' • ------• ----Tị— m +— r  -
/C\

ộ k  p------ • 4 ^  7 — J —• ề
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Trống cây mùa xuân
Hơi nhanh - Tươi vui 

é rn Ú

NGUYỄN MẠNH THUỒNG

m

0 0
wzrw.

4 J = «— »— - r —F Fi Vv—-ĩ---- 1
• i=t m • Ễ=t)- * 7 7

7 ----- 1

Chiếc đèn ông sao
(Trích)

Allegretto

w =

PHẠM TUYÊN

ì

Hơi nhanh - Tình cảm

Quê em bừng sáng

a
MỒNG LÂN

1ĩ

— =
• i *--- i--

T ~  i •
4 1

0 ' . I

P
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B A I  3 0  (Ôn tập 2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam C-dur, F-dur, G-dur, B-dur.

1.2. Đọc gain a-moll tự nhiên, hoà thanh và các gam d-moll, e-moll, h-moỉl.

1.3. Đọc quãng 2 Trưởng đi lên và đi xuống theo trục gam C-dur, a-moli.

2. Luyện tập tiết tấu

22.1. Đọc các mẫu tiết tấu nhịp :

mX—X------ 'Ả ---------X-

3 >

X^-K--X - 1 X--3.  I

2.2. Đọc các mẫu tiết tấu nhịp g :

i

>

J' i~x:3 - ì  I* —*— X- X X X X X X*----X

J—X-J. i  x̂")] n . J' ^-1-X X X----X X

2.3. Ôn tập lại các mẫu tiết tấu “khó” của các bài trước.
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3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi tiết tấu:

>  >  3

- ^ 1 1 — 5 ------*

ỳ  Ị----

— J —J —J —J  

- J — J —Ằ —

—̂ — J -

f f l = F

= i = 3 = t -  3
-* ------ X-- ^----X

>  >  :

~ l «  1

p )  !■ 1....  H
TO -  ị ---- í -----X------X—

3.2. Nghe - xác địn 

" b è -  2  -  P m - ...

1 giọng càu nh 

- .. ..... p0*i .

< X X---->

ạc:

é—*—*—X ỵ"

-J?— # -  » — — -------- ^ - 1

sí

1^7

f = ì ẳ í f  

*— Ì~F*1

— —--------- ể
.." V

L H ị t Ẳ

J  .  /IV 1 = 1

í*

■ £ - £ ]=Maĩ
[’-‘ì  r  
" ■ « ĩ

¥ = b =

r h " 7 7 ..r

1 J  » * .. ề  I

» ~ f  •  -  1
J g ^ i ± =

3.3. Ghi

—■ •  1

giai điệu:

— — —

m 9...
—------- J  i - J — --------

r — r p .

3mm̂

HOÀNH TI

— 1

-ỈÔNG

4^4 * ' 4 -------J ---- F 4 —  1
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4. Tập đọc nhạc

Ôn tập những bài “Tập đọc nhạc” ỏ' các giọng đã học.

V.MOZART

Vui đùa

- m ề  

= f = -  :

^ 2

I f 3 f % E T '

- m  •  • 0

ỳ  s s s s

_ J —  a  t

= F m =

J -  J '  J J r -  ■ L - J - J h

Ị = F ^ ,

r \

---------------------• ---------------------- a ------------------------------------M -------------------------------------ị

§  J  '  •

< r » ...... • -------------------------
í  ể  ì * 9 -

.............— «  J  *  » -

Em làm kế hoạch nhỏ

LUU BÁCH THỤ

Hoi nhanh

np—•
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Em mơ gặp Bác Hố
XUÂN GIAO

Vừa phải - Tron ° sãn q

y i

Rútxtlan và Lutmỉla

Allegretto
M. GLINKA

- H V- ---------------
L

F=l?= —«--- « m-----0 m — ề ------- • 4—
— f ÿ=l

É p ü ; m

— J H = 3 ẽỊ=3É:P 4 =  -h p - L - d  g = ÿ ^ g z = l z = ------------- ị _  — Y

- H — .— t

%  -■
--- 0 ~-0......... 7.......m

»  w m 
---------------------------# # m
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K. M. WEBER

Andante

mp P I P E P Ẽ

Cùng hát múa dưới trăng

HOÀNG LÂN

Vui - N hộn nhàtiầ

•  w m

ỂẾ . m----m

C hú  ỷ:

- Giảng viên dành 45 phút cho việc thi kiểm tra.

- Nghe và ghi nhạc: Ghi tiết tấu và ghi giai điệu.

- Đọc nhạc: Đọc các bài đã học hoặc thị xướng câu nhạc mới.

132



Chương III 

DỌC - GHI NHẠC

Qua việc học chương 1 và chương II, sinh viên đã nắm  

bắt tốt phương pháp học môn Đọc - Ghi nhạc. Chương III 

là sự nối tiếp, mở rộng và nâng cao, cụ thể là:

- Đọc các gam đến 3 dấu giáng và 4 dấu thăng, luyện 

đọc gatn trưởng hoà thanh có sử dụng kĩ thuật stacato 

(đanh, nảy) và légato (luyến, liền tiếng).

- Nâng cao việc đọc và nghe tiết tấu như sử dụng đảo 

phách nối tiếp và tiết tấu chùm 3 kép.

- Chú trọng Nghe - Ghi nhạc, khai thác đi sâu vào việc 

nghe - xác định nhịp, điền tiết tấu, nghe - xác định giọng, 

ghi giai điệu, ghi cao độ được mở rộng xuôhg cả khoá Fa 

(luôn kết hợp tiết tấu và các gam dã học).

- Tập đọc nhạc: s ử  dụng nhiều trích đoạn, tác phẩm

Việt Nam và nước ngoài phù hợp với việc luyện tập gam và

tiết tấu. Thị xướng câu hai nhạc được chú trọng chủ yếu 
6 2loại nhịp g và ^ đã được học ở mức độ vừa phải.
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Học qua chiùĩng III yêu cầu sinh viên phải thực hiện tốt 

các kiểu luyện gam, quãng, tiết tấu, nắm chắc việc nghe xác 

định giọng, nhịp. Ghi được câu nhạc ngắn (4 nhịp) hoàn 

chỉnh và đọc tốt các bài tập dọc nhạc đã học.



L Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam a-moll và a-moll hoà thanh.

1.2. Đọc gam g-moll và g-moll hoà thanh.

BAI 31 (2 tiết)

— L--------------------------------------------------------------------------o ------- --------------
o  V1' c " it --------- o --------u — 1T ^ ' — "  -  -X /  — .... - ..- ỉ

Hoà thanh

7 0 . o ỈO o

oo

t

.1 12 c 2 c

I
tự nhiên

1,3. Hợp âm chủ rải gam g-moll:

hoà thanh

0 ......................... .......... n
T ÍT« ư  ,1 ỉ

n ỉ1

1.4. Đọc bước lần quãng 3 gam g-moỉl:

V — o
o n o

-o-

k o o QI ------------- 0 ạ o

1.5. Đọc bước lần quãng 3 và 4 gam g-moll:
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B SỊ* W ~ ~ i m Ỷ m —ệg__ m m _

Eg g p ĩ í íB ã
2. Luyện tập tiết tấu

22.1. Đọc các mẫu tiết tấu nhịp . có đảo phách:

- ỷ —n ------- -]
F f T n — K-—  Vr í "

- _
L j h —  1

W) 4 ----- *h r  ii— = £ = * != * & — ả— X----- -X------Xb = ± — X— X-----X— ¿ — 1

>

J" * —HX....... - I

62.2. Đọc các mẫu tiết tấu nhịp ”
o

ỉ —6— -------- =— H — - H --- > ^ 1
i h ẵ i i r * -—X— X—* X—.X---X— —M-— X= i --- 1

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi cao độ:

k
í «> o

©

3 E

136



3.2. Ghi tiết tấu:

íX ------ X— X----- X—X-----------------------X-  -X*--------X - --------*

>  > >

m ể Ễ ầ ẫ ẫ -X—K- * —

3.3. Điền tiết tấu cho cao độ: 
Đ ề

—P— ----------------- - i ------ÍT ’*----- n , ----- . ------Ị
— 4 ----- • ----- +—----- m---------0— _ ^  m.. ------- -----# •  *  1

Đ áp  án

i í = ■
3.4. Ghi giai điệu:

< &

p p

THANH VÂN

4. Tập đọc nhạc

Đổng quê G.PERGOLESỈAndante
^ f r h r — —!__[---- ---- p—m— 1 H  1(m 2. ....• I * r  * •  *

L *- * •  • —f-a r

*— * Ế* * • 

* # i* •Jp Ll, n 2.
í— .  • » »— f

(ff) --------Ể¡1----* * *

¥ = t i

ị & '

.  p r r i r r - i=fc:»= J  J  3~i© = -ei--------- Ị
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Bái hát ve con hái li
N.RIMSKY KORSACOV

Modéralo
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BAI 32 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Ôn tập: Đọc các gam thứ tự nhiên và thứ boà thanh đã học.

1.2. Đọc gam g-moll:

1 ệ . , ị  _ m i  f s"i
_y~T T j j J —  *----- ~wp----- t»p—tỂ..-----m 9 •  » f  9 » * » g ấ ặ g 0 ẩ  

^  • *  * *
-------

----- “ m •  mm •  m

= b s S = 6 s - l ------

1.3. Đọc quãng 2 Trư

- V - -  .

ởng hoặc thứ đi lên, đi xuống the

fr

o trục gam g-moll: 

•  -  <>
ựy -------o --m 0 M--- u

- t Ỷ  “  •

' * »- •

— — «... »— M . o— * • — 0 ^  ^

¿ : /  "  •  •  - . o  m= a rz* ----- o  * . * 0  ¿ - - m - 0 ■

ị

4 N ' — õ — .  •

v+-*
«D111

<

1
------- ---: 1

m - * ----- -  ̂ m---- o---, —* ♦ o  1\  /
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Một sô dạng đảo phách của nhịp :

2. Luyện tập tiết tấu
2

~ ầ rỶ — v

>
k — i L ^  N ĩ  - g b n - ĩ i - E h

%— *— 

- Ậ - 2 -

—X---- 4-
©  í

=Ỉ=H
^ - 4 4 — X—

i 2 (3)
------^ ----

2 1 (  

- V — f ---- ỷ

^-----ỳt-X—
2) 2 3

ỳ X?— »é- 
1 2 @

3

—>r -xl- 1
2 3

---------1
# 4 — X—*

k r ầ —

X X ■-- *—X------X---

" V---- -------p

xM— w— *-

H ------------

—X—X---- ị---- X---- >

3

<—----- 1

1
4— X—  

= í - 2 - -------

-*—X-----X----- X---- X—>í----- *—X—

^ = N

<------X---- ?<----X---- *

>

—------- 1

ự ỹ-4---- *—^ ^ ^ ^ ^ —xí— *-

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi cao độ:

(  — °  m------------------------------

—* — X— U- — *Ị— -X----X---X---------1

í ----------  •  *----------— —
Ỵ $ —  °  -  ^

/  : ----------- — ---------------------

- - - - - -

í> # •  *
\  ^ ---------------- -----

3.2. Ghi tiết tấu

d N = ^ - r n t

> 3 >

= ^ h = ---------ị
---------<-

~ ế t .  J ->£-—

----X X X X?—

—J—J J - — 5

- X — X—X------X-—X— K------

i—J- J- J J J' >]

X— X1-----X

—J------

---------1

d rfj
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3.3. Nghe - xác định giọng:

a  ú' 2 — H = •  — -------------f "• m— .... ' m • » m— 1
(m ——— tỊ --------- -

7
9

- U J  ụ

— = ~ = í

'

iỆ ig p illliiii
4. Tập đọc nhạc

4.1. Thị xướng câu nhạc:

*----- b— — 4 d ■ m — .— m---------- 1
fc!----- » . J ' J — ----------------

ề*
J —* -•  1

4.2. Bài tập đọc nhạc: 

Andantino
u

V. KHAL1NNHICỐP

i i if — 1»..0

m

" t V — 1

- — « — 4 — *
4

0
- J — 1— * — -------- --

- - g
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Buôi tôi yên tĩnh
R. SCHUMANN

Andante 

\> 9 7

^ [ / " f  J b  j |

Khát vọng
L. BEETHOVEN
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Presto ( N  hu uh ) 

\> A
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1
£

ritard
a tempo
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BAI 33 (2 tiết)

1. Luyện tập Gani - Quãng

1.1. Đọc gam C-dur hoà thanh.

* Gam Trường hoà thanh khác với gam Trưởng tự nhiên ớ bậc VI được hạ 
xuống 1/2 cung, do đó giữa bậc VI và bậc VII sẽ là 1,5 cung (quãng 2 tăng).

I II III IV V VI VII I
<> oo 7 0A> o s __ . -A / V /o P"

x-~— ^   ̂
lc lc  I . . r  lc  

2
! T c i _ c 
2 2

1.2. Trên âm vang của gam C-dur hoà thanh đọc các gam Tníởng hoà thanh sau: 
D-dur, G-dur và F-dur.

1.3. Đọc bước lần quãng 3 và 4 gam C-dur hoà thanh:

m ..m i
¿ r ề  0  ề  0

m 10 • m m 0  m
'ề : đ  y *  M

E R H

m * *  - » ’ •  *

LU, U J

4 - J

u*- ể ề  *  ề r -
m •  •  0  " l -* * 9 •  m -

7 ^  ■ * '  1 * *  # - . 6-

143



2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc tiết tấu có đảo phách:

—
-

>

i= - X -X
m

t = — 1
(rị) 4 --------- - * — «L ----* — -X— X---X---X— J - -

m ặ r n ễ m m m m

2.2. Đọc tiết tấu nhịp :o

:ị  >]•"*** ->]—X-

_______ >  >  _____

— X X — * J —*  ̂- J X J J X X*.ị *1 \X X—X— X— X—X

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi cao độ:

3 E Đ

o

o

3.2. Ghi tiết tấu:

g-----S7-- — H — . ỹ = 4 = V- 1
—¥—*--- X X X —X —J——̂-- X—X= 4

xi X X X X Ĩ--X -- X J- X--* ị - i ■ £ I
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3.3. Điển tiết tấu cho cao độ: 

Đề
■ H i »  ■ . .  . — .  * • ---- 1
f*s— " 7 ---------•

Đ áp  án

•

-£ị = -mĩ

*JL 1

■»7 ---- 1Ý ** m,
3.4. Ghi cao độ:

- ¿ i r j -------^ 5 “ - * - W - p -  « _ -

»TT

H(

fet±=l 
DÀNH THÔNG 

----------Ị
*— í' _fl' ■ 0

4. Tập đọc nhạc

Vui bước tới trường

NGHIÊM BÁ HỒNG

Vui tươi - Rộn rànq

n*̂
 

tr
"

j!
-r

s

m m rn
*  ’ i — F  - r * —

— - = F = = j = = B ^

í  »---------------1 í

«  #  4  ểf •

F >  ,  #  *  —  V

j = ỉ

^  - .. J
- X  JZ J L  _ -  _
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m - j j L f i r
ộ  ..#----------------- & -  -p - ----- = q ------------------------------ 1

ĩ — r  7  1
« ah _ J — .  • 1

Từ Ra-dơ-Iíp đến Pác Bó
(Trích)

PHAN LONG

N h a n h  vu i  - T ro n g  sáng

- ỳ - - J t 2  — 'L-Lm— ^ ----- — ^ 4  — = t ^ F N
. - 9 = * = ^ = ^  

= £ * = *  r r
/~s í*

*  m' 0  M ' H..■.....

- t = ÿ
= b = t í

ì 0  ■

J =

1  j  ư  1 | g p ^ i =
# ..------ 4 —s = ^
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BÀI 34 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam A-dur:

y  I n  Iĩì IV V V ĩ VII I

¥ 7i>:
o ------ o o

lc  lc  1
2

1.2. Đọc hợp âm rải gam A-dur: 

ự  --------------

1c lc  lc  lc  ỳ c
2 ^

I o o
-o- o

o o o o

1.3. Đọc bước lần quãng 2 và 3 gam A-dur:

3È__  0 i

* fc ỊỊHPỊỊ r j ĩ 7 ĩ ĩ ^
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2. Luvện tập tiết tấu

2.1. Một số dạng đảo phách đúp:

S— = 4 ==1V - r B - í  1 Kl V - r ñ i—X ---- X— X —X- -X X -X — -XỊ k —X X- X íx X X X X X
© (D ® (D • ©(2)I 2 2 3 1 2 ( 3 ) 1 2 ) 2 3®  ©

Í  Ị ...ị—
>  >

— N—  V i
---------X— X — -X--- >1 - - -  -X-------- — ậ —X— X— X X------------ 1

2.2. Đọc các mẫu tiết tấu:

I nX — X -------X------X— K

ộ  -  -— H -  F F " n  T  T = = = — ---------- --------n
- W  4  X —JÕ 3 i J x ^-----*-----X-.X --X ...X- X -X— * — X X X 1

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Nghe cao độ:

y = ...—  =3ŨC ~TT~

S i
o o

3.2. Điền tiết tấu cho cao độ:

*1 ọ ---- #---- * r ~~ ---------»  •  ÍT # m■1 m V mm m ----------- 1
W  ... ... m

Đáp án

=¡H | ¿ - r f t F % f

=gj

>
s ệệ * m'~\L

> --- ---------

L 4*-?--M0-M—J ị - f % -  n
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3.3. Nghe - xác định giọng:

1  , f r f  J 1 = -----PĨ̂ T------ ĩ - >  1

4 = f

S~~yJ 7 ^ J . 

ì '  .

----- --- rJ^L,0JL.

J I J 1 J J  1 ĩ  ;

í d ầ h ^ t #

i H t r
* *  •- ị  y~\

t t 9 0  m. ]
- r » - L U T '  ■

3.4. Ghi giai điệu:

1 *'ịrnm*

“ t-----r f  ' F-----r

ử k t r t k

H

r^i
!* m -m - 1*

OÀNHTHÔNG 

>
•  , ----- 1

*__4  __

4. Tập đọc nhạc

4.1. Thị xướng câu n

4 r H — -^ = ẹ =

hạc:

1m m p  m9 9 9 m t

THANH VÂN 

^ = 14  J  F -

J - ..- M  6-------1*-------

^  ' Q u  ’

- w m ---------- \

4.:ỉ. Bài tập đọc nhạc

Bí

Tư do - Kiên quye 

ệ ^ = ~

= Lệ: p J - J ^ y

ài hát về chiến tranh

't

1 p».

T— J - J - Ể .- .p

vệ quốc

Sĩ= Pn----

• *  ỉ

----= kr

# =
¥—e--------------- é----- ..•  . *------a

149



M. KRAXÉP



Rondo
L.BEETHOVEN

Allegretto

ị  ứ -= \
r -

F**
■— Ị ““

-*1--a---- B-- f 4 = 1—0 m—0 * m « m-- -ề '

B A I 3 5  (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam A-dur hoà thanh: 

ị



1.2. Đọc hợp âm chủ rải gam A-dur:

i p  N M

r-.%j Ị r ^ j_yr3)j>j
1.3. Đọc đi lên, đi xuống các quãng 2t, 2T, 3t, 3T và 4 đúng từ chủ âm của 

gam A-dur:

2 thứ 2Trưởng 3 thứ
ẩ ầ

5o o  *  o :o

iMt
3 Trưởng 4 đúng

3 E o oo
=^=

2. Luvện tập tiết tấu

2.1. Đọc tiết tấu có đảo phách đúpđảo phách đúp:

X----- X—*

>  >
— 2
M

V-— X--- X— X N -----X= 3 * -X= 3
-

- V

2.2. Đọc tiết tấu nhịp g :

>

- z — ----------- 4 v = ^ - f ---- T-
- & 4 r — ả b = d ± = d -----X X—X ---- X—X— X—* ---- X-— X— X — X—  ị  ^
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3.2. Nghe - xác định nhịp: 

j b g =

HOÀNH THÔNG

g í
- f + - « ---------------------------------------------------------T — -------------------—

* --------------------i h “
- 4 — » #  1

i — - » — 4 :  • '
------------------« L L •  J L j i  •  ........................... *  « '  1

Éí a
3.3. Nghe - xác định giọng:

- J - f c L , ! — * - f t ám _ l T T • A _ f f f f
--- 1

*1 s  F 1' k ' é
m

L L
“  . — p*._ 

*
P = E

t í ĩ ã
---- J ----1

3.4. Ghi giai điệu: THANH VÃN



4. Tâp doc nhac

Oám cuái Figaro

V.A. MOZART

Andante

^  "

H = ]
F ^ = £ - ---------------------- ---------------------------------------------- > -----------------------------

t f  u

- ' i ¥ ------------------------------------------------------------------------------------- m
p >-------------------
------------------------

a  . .  

--------------------------------- «

•H1

— 0 * -----------------7 ! ---------------------------------------------- *

= i r t i = — - P
F  ^ F = >  "  ï  \ m *

- J
JP

■ ^  7

- - .1 »

= M Ÿ ~

I
t

ps
r F=|

*— F= ■ > -> ' -
rm m
•T---------------------------*M

..#.. ...

M t = i
« * * — 2 -

Bai hat mùa xuân

M oderato

ï y  *

J ü t

poco rit

â S
poco rit

m f
a tempo

• ------ • •  0
m f

g¡Bp
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Tiến lên đoàn viên
■ (Trích)

PHẠM TUYÊN

N hịp nhàng - Tin tưởng

ù  ự  3  .....-  -------— 1= F = I ----- 1-----------

— i — J — J — —Ậ--------------- m - m
- J- -----

= * = M =

;  ,  ,  : ~ầr “ - L J — -J -— 1
= ầ = l

= M » = —h ------------- = ị = | = Ị - j —  ,  .  1
# ± = — 4 — J — L

ề
-Ỏ------------- r r H

# ¥ =
—  —  — — Ị - ị  ...... _L-------> 1

t -  r J  ^ ------------ --- ; — = -------M

B A I  3 6  (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam fis-moll:

I II III IV V VI VII I
oÍT<»«»

3 E

lc i - c  lc lc 

1.2. Đọc hợp âm chủ rải gam fis-mo]l:

Ị c  l c  lc

ỂỂ o o

:o o o o o
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1.3. Đọc bước lần quãng 3 và 1 gam fis-moll:

l  ụ — t

#

1 1 ||

" I  T T [ Ĩ T [ ^  Ị J J  ' L U  L £ f - I

1.4. Đọc b

ị  ự  n

ước lần qu

1 _ y

ing 3 và 4 gam fis-moll hoà thanh:

E r ^ T - m - g r n , rH r r n - Ha  - ... m * ..........Ã * m •  ■

- p ệ — y

~ ĩ' •  ■ *—

J L 4 | I = # k: * -  * '

H p ± ^ J  ■ ^ y = M - i f e H Ể É ^ = j

f í* ir ^ •  í  p » »  <■ * • * _ . . . . .

é j = t ì
p * 1 * 1 * m • ..... «_____•_*— « —

1 II
(v )

2. Luyện

2.1 . Các â

— « J—

tập tiết t

m hình tiết

•  •  J ---------— « • * « » «  —d .......................... -  1

âu

tấu chùm 3 kép vói 4 nốt =  1 phách:

3

]------------------------4------------------------------------- ] ------  -  1
w------ X---- -X

V 0 : 2 3

— ------------------_ : --------------K-------ỳẬ— ỳị------ỳị----------------------,]
i  (T)  2 3 4
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2.2. Tập đọc các mẫu tiết tấu có chùm 3 kép:

ỄHH -X------X -X- X-----X— X------X— *

I  ỉX'----X----- X-----'X

n4 X -X— X- -X

m-4 ...X =*t-X—X—X-----*--- X—X- -X— X------X- X-

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi cao độ:

i o o

o
«  #

3.2. Nghe - xác định Iihịp:

- Ệ ^ h y r  1

3

i  ..../ — r - 4 -  - ^ P t0̂—---- « — _—-M--- —-----------

M

........p - U  1

p
*— ĩ ----------ff—

--------*

- f —=--------- 1 H I  r n v

1

>

~ J — — 1

- J M U — 1•  f  p — -# — - ----------

- 6 - — ..#  *  ẩ ^ j  ể

ĩ  1 J T O  - T F ^ f

• *  •  ề '  1

>

Ị ^ L T  1
*  *  * * *  •  « j  ; 1
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3.3. Ghi giai điệu:

É Ẽ ã H i

>

¥
ÈE

4. Tập đọc nhạc

4.1. Thị xướng câu nhạc:

I [rr I iÉÜlÉi
3

THANH VAN 

3

* é -------- m-----
■

t í

4.2. Tập đọc nhạc:

Bài hát Gổ Pháp
p. TCHAIKOVSKY

Moderato

- H ề s --- 1 ■— >*

•  •.—..m . " m t
^ *-3 4 • a - T f T 4 = ¡*=1

-----------.  .  .  1 m * m m h 1 1 ....— t H
* Ịt= ± = \ — t ì

-  m « ••

*• * m F  9 m ,»•...  »----J--J ế  ỂL

± ề ệ = = f =

L£ ------ỊL-1

,9 p  m 0 1 Ị> -1------------- -...........• 0 _ —J=---- JJ— —J----------
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Những con chim nhỏ

PH. AMIROV
M oderato

1 - ự  ? r 1» • « J •  » J # «

* -p -

|I-

r » a 1 a « ■

r j  f  - —  ấ

10

# #  . . .

_p__• •  * 1

j n  1 J TI  h - 1

! •  í

, r . J T ] 1 J Tuv)

thương

Ạ-kK. .

ÂAJ---- J J J  J) 7 ■

1 « # m

—»-¿'a

DÂN C7V UCRAINE

- H

1

1 * = ^ =

I T T  r

F 1* 1* «

-■ jp ■

J r [ J  r=.."ị.........—ể •■* * •  ị

M # = 1
—

» -------------- \
------ 0 m m------ «

H H
. ..ơ ....... ...... o -------------- ĩ
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BAI 37 (2 tiết)

1.1. Đọc gam fis-moll:

1. Luyện tập Gam - Quãng

¿ L U  g _  r - T ị  p n , m = F ^ ĩ ỉ s : - i
5- 4---- J— *  « ,  .... ề * « «

T Ỉ r M — í — f ~ r  » f  ’ — *— f ~ f ~ F

¡b j-* — —w '  •  *  *  •

T T — r— f~ * " T ~ f •-
#  - L L J  L u

4  V  " r  f  f  * f f —  f i * i V f — r

¿ T - I

_  ■ * *  _ a  _ ■ _

I W

= N ^ ^ H = ĩ = i lT?Tr *--------- J « * « J -------*  J  J  »  J

1.2. Đọc hợp âm chủ rải gam fis-moll:

M i - g -  1 n

= t ặ i a b f b t i  = ar

3 =  *  — f = p =

4  ụ  r  -1» r  r  1F — ^ = F

... mzr~ j*= - 

1 -  ị

$  * L í - - ^ p ^ f  J  k -0-
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1.3. Đọc xen kẽ các quãng (2T, 3t, 3T và 4 đúng) đi lên và đi xuống từ chủ âm 
của gain fis-moll (quãng diatonic):

# --------------------- — ----------------Q~~„T ZJCT- r r __ 0__r  i t . _ o ___

T> *  o m  ------r r o  c r

1o  <> o  o o  o©

2. Luyện tập tiết tấu
2

2.1. Đọc tiết tấu nhịp :

x!—*  — *  —X- -  —X—hỊỊ——X -  — X ....... ỊX — X - X

'Ấ r ^ - -t- - = f T Í  - 4 ~ ~ ỉ = ^  - V 1
m  4  - J —*— X--X— X----- X-—X >4—-— X -X--- X ---X-----)

sv"X"X

, 6
2.2. Đọc tiêt tấu nhịp g :

_________  ______________  >

r £ ,  ,  >ỉ’

>  >

-X—X— X-

>
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3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi nhanh cao độ:

/h f-4 L  -  - ----- -----------------=1

1 •):
- ----— ---- — - * - & ■— T * =

#  ------------•  • ....... ----------------------------------------- i

3.2

Đ

1------------------------------------------
Điền tiết tấu cho cao độ:

L ---------------, - p
4  m m i----------------- --— ------ H

Đ á 

•ịt ift1

_Ị  ## _ »  *

p á n  ^

: 2 . .  ■ .

ỄV > 1 *—  

= .....gf*—

#

EỂ*-=a3

« 1 1

—- j—1

3.3. Nghe 

§-----ĩ

...................

- xác định nhịp câu nl 

»- ; » , -

«y J «|JI J— y

lạc:

= P V l - f f b  n ĩ «# *• • 1

-*-ể— \

j M * - . r »  = B ~

<■ J  # J  ....

í - r ----

H  

—0---- 1

i. % ạ F—$ r 0 J- r m i  n  r i

-H±t

~ ~ - ß rr f

^ — i 

* 1
4 = y = i —— — — í ...* 1



Lí Thiên Thai

DẢN CA LIẼN KHU 5

Vừa phải - Duyên dáng

m H a

ĩầ g i

--------------Ị—

f t l i

( ? Ị )  ------------------------• — - ề . m — 7 .......ế ' ...............
------------------------------------0 --------- # - .......  C l

— d --------------9 - ................-
— m w —

t í s
I I ẳ

BAI 38 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng



1.2. Đ ọ c  hợp âm chủ rải gam Es-dur:

1 o o 1[a—z = ............. .......... -O---- ° ----- o ------- i------------- o --------------------------------------- ----------------------------------------o —

.3. Đọc bước lần quãng 1 và 3 gam Es-dur:

Ì lÉ iÌ É l l Ì l liÌ ll|p ilỆ iÉ ^

P iP 1 ĩừ5

1.4. Đọc bước lán quãng 3 và 4 gam Es-dur:

P£ĩW [jĩr i ẽ w
i

•  * * #

2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc tiết tấu nhịp “ :4

i  2 — F F = - t i - : V  - K = H - t —"(n)..%------- ủ— —X--------X' x! 'Ầ—X - > p .... j  >p —X-----X X X 1

>
-

_ L - -
1

— X-------* — X— X—ỉd— X
—

|_v — X— * — X-------X-----H— X - * ------* — X 1
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2.2. Đọc tiết tấu nhịp ^!I g

-X— X- X X X - X* X X -X E f e

n  J i  i  WầỆ̂Ễ
>

g J —xv ị  1 -F—n- -X--- Ä-

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi cao độ:

± = ____ _______
V =

—  o  *  -m— o

o

3.2. Ghi tiết tấu:

m >  >

ẸX X---------X--------- x-:----------X X —X -X---- X

Đ ề

É É I

Đáp án 

É
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3.4. Ghi giai điệu: 

k$
B ü f a p p p ^ p i p i

4. Tập đọc nhạc

4.1. Thị xướng câu nhạc:

£ J Ĩ J 4  I a-à * ề ề

í P

4.2. Bài tập đọc nhạc:

DÂN CA TIỆP KHẢC

- i H - ä - --------—
[ - 1

■=F i *v'.|< # *— 0
ỉ = ± * = ị

mf

—• ĩ = ± 4 ¡ d

5 J " ? ]  _ p ^
P

L. BEETHOVEN

Allegretto
tì 1

?J( :> : )  - — - - •
r ^ i  

ï  1 i — m — 1----

¿ = ±
*  *

_!»•

M = • * ỳ — . = J = 4 t J ------ ề — »
= \
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Andantino

DÂN CA TIỆP KHÁC

k p ạ— ^ - ^“-^5— -¿i-i— ̂ -r——
r-1 r"1 n

■ ”■■ m •  » ..... .....— ị ~"
4 =

H i .- h ^ Ị  H  r r

*— J—  J— *— -£—

i
r— Ị— |— J - - J -

•  ể  •  j  (  í

------ — ------2Ị------------Ị-----ị ----

í  1

J-- J -  ■ - 

"TỊ...N, ^  ......

« r ■ - -  * » -« -í- -

r i  r i  n  n  . . . . . . . . .--------- —-------------------------i---- ì -----1

1.

1.

ĩ N

B À I

Luyện tập Gam - Quãng

. Đọc gam Es-dur:

\  ẹ  ~J*- ^ f m

. •  .  .  í  1

39  (2 tiết)

- | ~ ĩ ~ — •  -  *

i h

-k-5----- J' + -ề -jrề+ * -

V ----- -¿ -p -ỊT ị -*+-•- " ~ F g f - ‘

# 4 •  0 * 0 *  * ' * f

Ấ ẩ i f f i t e C T - T O l  J NI
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.2. Đọc hợp âm chủ rải gam Es-dur:

4 -  LÌ'| m ... [^3=1 3 = ^
*

ni ■; ■_ • - r - a r f — ẩ»

ệ 1 = * y — - Ế - é u -----1*—

Ẻ L ^ g ^ ẩ l ĩ Ẽ Ì ẩ Ì l  É |  I 'ề ẳ ẳ

1.3. Đọc đi lên và đi xuống quãng 2 Trưởng hoặc 2 thứ theo trục gam Es-dur:

--------------

ì?  r ....«  0 •  0 °  # * 0 o --- - • —m------- o  9 # 0

— y — ơ 0  ~_ ề - \  *  m ẩ " ' i  * .........
ĨẦ s

-li
0  # •  ■ 

7 ......... 0  # . -0 ----B—• ----*—

o . ..# o

2. Luyện tập tiết tấu
22.1. Đoc tiết tấu nhíp :4

3> I - II.. 11»..— -

HX — ̂  -  J —J—  X ̂  X— r x •—

— -

g ĩ f f t ^ B * r n i T f f e a
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3.3. Ghi tiết tấu:

Ị— 4 — P "j H  ]ã-—~x ỵ  X - X—X-

>

> r  xi X X ĩX------ X -*r

_ _  3

3.4. Ghi giai điệu:

u p  P ^ J > I J - J  p  i H i Ệ É Ẽ I  i p  J )  J .  1

4. Tập đọc nhạc

Bài iiát Gắt cỏ
R. SCHUMANN

Vui vẻ

# q Ị f = f f ----------- ' — £ = — ^ # T - ■ I------ -----

>
—0
>M "f * • •

Ế # F ------- ----- K,------g ■— -« Ị k. »/ "."
«
> • = = t ^

* —0 —m —0

Bài hát ru

Dịu dàng 

i ;
A i..j-|*—ề—a mm  ị p p

17!



d h h — h m m r
V

r r T ---- --? ? m '-0-
4 r

• -----é j  - 9---- ----

Di  ụ dímq 
L  o

Dòng suối nhỏ
A. STOGARENCO

B ^ - r r n m

~ ầ ~ h ---------T— -------- r — m m —  ...

l= t > =
-:m=r- 4-----« r

ệ  T 1 ■— - í — r ?  í '  1
— *----- ể ...  4

/Ễ > K *f « » ềệ = H = i= Ỹ ± J í -----  J> ^ ạ = ^ N
.... .1bL _a---- •  ■

^ f = p = í ^ p i p i p
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BÀI 40 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng - Ôn tập các gam trưởng hoà thanh

1.1. Đọc gam G-dur hoà thanh:gam u-dur hoa tnann:

Ị § | j | | §

ti — ẻ t

1.2. Đọc gam D-dur hoà thanh:

-M »  ...
'Ế

ầ m m m Ẽ Ê m m Ê

---
*• 1* Ã----f “ĩj : c » # ~.~ịm m ]ịp n

Ị ^ B - H  I n  1 J  ì  j - ì ặ P i ì l

1.3. Đọc bước lần quãng 3 gam Es-dur hoà thanh:

t Ả T ^ ị F = F = 1 0 = * lể *---- 0 9
fe  *T> % . ---- • h— • ------- • — m

&

ỆÉ T Ị T Ề l
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2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc tiết tấu phách phân 2:

-Xr—J—X—  - ~~J X— X— — X J -J- X-----X—X—X---- *

ỳ  2 — p - s p = u = £ z
>-.... K— M

ế  4 X— —X—X---X—X—X—X—-----X X -------XÍt1— -------*— X— X— — J  — 1

2.2. Đọc tiết tấu phách phân 3:

...ỳ ' .....-|3Ì  - - ........Ị " "" | ........1— — Ị > „  1

-X— X-------À '• X -----X — *ỉ— X — â — X ------X— —X— X -

>

J J ----X X X  x' M m-X X X X-

3. Nghe - Ghi nhạc
3.1. Ghi cao độ:

*ĩ o
~rr~ {?•-

•  1T o

§ Ễ §

3.2. Nghe xác định giọng và nhịp:

- =f̂ F r= f
r m  T l ị ............. m .............. - w  V =ỉ=b^J sé="4 • 1

’  ỉ  m sg



3.3. Ghi tiết tấu:

p
J — ^=z t 4 =

5—4 -------- 1— X X —4 — ỳịl— — ^—* -----M— X— ----------1

J  €  -S-
ã.:.-,...,,

R = H i = 3 =  - 1
— * X— X— X----x:--- X-----X—X— -—X—X— ------ ỉl

4. Tập đọc nhạc

4.1. Thị xướng câu nhạc:

ấ ỈEt

m r n S i Ễ H
wí

4.2. Tập đọc nhạc:

Dậỉ cửi
DÂN CA THANH HOÁ

Vừa phải

& P ỊrB
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Thiếu niên hành quân
PHONG NHẢ

Nhip đi - Hùng mạnh

4 h ĩ -----------5— *4
—J

- — Ị------ị-----

-é' ^ Y-L —d----- e-----

4 4 ----------
V -*— -------- V ---------

( h i V  1
—̂"r----->--------ề

4 -2 — • _ / — ị t x  -  J-; 7 -  - . - *1 í - 1 _

p* m  ' ' * ----
g r  a J

5

m ù

Múa hát mừng chiến thắng

ĐẢNG AN NGUYÊN

A _  j y  n & “

--------------------- Ặ -------------------• — J L— •

...... t 1— •

a
---------0 --------- 0— J —

. . . . .  UỂ ũ #

a í
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BÀI 41 (2 tiết)

I I II III IV V . VI VII I
'k

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam c-moll:

o «> o
o o

o o

~ c  lc  lc  c lc  lc

1.2. Đọc họp âm chủ rải gam c-molỉ:
i—M.—

V-
\--------------------  o ------------° --------------------- ------------o 1

3. Đọc bước lần quãng 3 và quãng 1 đúng gam c-moll

M  ¥

B C ĩL m• s, m

.4. Đọc bước lần quãng 3 và 4 gam c-moll:

1 i d-»-#

É J. S i

• • tr« *
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2. Luyện tập tiết tấu

* Đọc các dạng âm hình tiết tấu có chùm 3 kép 5 nốt bằng 1 phách = J

« 3

* Đọc các mẫu tiết tấu: được sử dụng.

r _

À

— 1 -----------

> 4 — X-----------X — X-----X — X -----X— *--HK-----X— - X— * ------X -------X---------X

m-X- X ---- X----X---- *r

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi cao độ:

3.2. Ghi tiết tấu:

- ý - í i -------------- - 1 — -  .— - h
>

V V- n - -1- HI
— X---X------ X--- X .... -vt -----d------*P-—X

>  >

M *—-X—X X '
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>

3.3. Nghe - xác định giọng và nhịp:Ba s
HOÀNH THÔNG

m

W

3.4. Ghi giai điệu: HOÀNH THÔNG

J l  \ f \  q------jçpr n V ” • ^ 1 , 1 1ậìiai.j-jq Vi
4, Tập đọc nhạc

DẢN CA NGA
Díí dương

J z z j z p Z Z I “■"T5Î H
(g) ^  c — ^ — 1 - ^ 1 #L -J J -

1 1 ■ _ J  0 ' * ...«Ị « •  »

E f a l = J U ^
m- 0 - 1-----0 -

# # = — :—— J

1.
ỡ

2.
1 -------------------- 1.. : m

— # a
4 I = ì

*
N =  1

M oderato

g
! E = f

a O E

P

A.NOV1COV
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Lí Cây bông
DÂN CA NAM BỘ

Vừa phái - Vui tronẹ Sũ

i  A  2 ----------^ --------

ng

... ^ ... 
*

Tr^ 
^ m ,*• - — FT i

•mm

u \)  4
L j -

— f • — - ----------- =---- J

â sí
£

XV

BÀI 42 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng
1.1. Đọc gam c-moll:



Lí cây bông
DÂN CA NAM BỘ

Vừa phái - Vm/ tro/ĩiỊ sá

t ù n

"8

p ------- * " ^  4 t m

' • ?  ^ ;  4 ___
# ---- ................

Ị & ẩ
....... 0 mí

g u m
É r

-ỡ-

BÀI 42 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng
1.1. Đọc gam c-moll:



(5 V- n  “ =
* m m

.. .........  m. • •  ~ắm ß  f  0
- * # 0  0  *. •  m

-  ä

T O i ®
í '

k ế t

üp i mÉỊ-* *

.2. Đọc hợp âm chủ rải gam c-moll:

Ỷý- TT--- FH=*= t M m
Ã... V

y  * J -

«

• ------0 _ 4 í - d - — #=J=¿

í»
; o  •  # ....A....

o  m r
o ---■--- •

Ị; _o  . m " * •? ...  •  .. ... ..... n ....« 9 °  ....

Ệ  É ĩ  . .  » T T T T
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2. Luyện tập tiết tấu

* Đọc tiết tấu có chùm 3 kép:

y * y y x!--x! •>< H*--ỉkPh*
>  3

- 4  X  X ỳ(-----X—X---- '

3

x! x̂ <--14  *  X— X— x = = »r—K— X-— x - j - ý — g

m4 -— -̂ - - x ! x ^ x  x x x x Ịx! x! x! X1 X  X ‘ — X 1- - U

4 X * -

_ _ _  3 >

-J" J x^*  J J J ^  J -X----*- -X- -X-

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi cao độ:

rí -4r----  - .... .........
(ti- ĩ r - - - - « - h* - °
5 * # tp-

— . ____  «» - \>m A
*r. , --------------------«-------------------?-? ' ' ....  ..... . ■ ■

3.2. Điền tiết tấu cho cao độ:

Đ ề
^ ----------- - - • - * ...•  » — • — ■--------1l  1 4 ----- m 9 9 0 m----

Đáp án

~ Jl ^ — ^ Ị —
>

®*s»-----; --- r n / m

- - •  1 • ----------------- 11

v ý h - ị— * * *  J— y 1 1
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3.3. Nghe - xác định giọng và nhịp:

* ỉ j p p  I Ể Ế I m

3.4. Ghi giai điệu: 

k
l ẽ

4. Tập đọc nhạc

4.1. Thị xướng câu nhạc:

- Ị , v ụ — 1
ps- — t -----s ...... !»• p _ I»

------- 1V J: ỉ i  ...
-m_ *

— e —  — Â —• ---

5

--------------- 1

m m  m Ể m

4.2. Tập đọc nhạc:

Aỉ yêu Bác Hổ Chí Minh hơn thiếu niên, nhỉ đống
(Trích)

PHONG NHẢ

Vừa phải - Tha thiết

5

Ý t ì -----------------
----------- p —

1 ___ •/ — -1 í
------- • ------- •

--------0 * ầ --------• — m M í -
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ị  ^  — # #- » ... m  m -----  ----------------
í ^ - r  = # - Ị Ị?

ô.L(r--------1 11 f i "ĩ -------r— J------------ >— 1jậ Ả —̂m- .... m J J

Hoan hô chú giải phóng quân

NGUYỄN CHÍNH - NGUYẺN t h ò n g

Rộn rànạ - Phấn khởi

ồ ir-——

ĩ T E f f t H

J—y~7— • >■

p ỉ Ể Ể ^ É Ì

=  n  ]

g= í.

T T r n hej

Ẩ n  j

—ai_z— * f —■*-" - =aL=5ba Ế ..

Lí con cua

DÁN CA NAM BỘ

ệÉ
Nhịp vừa 

k

í

E ^ E Ể i  . ĩ ------------------y — f 1 —

r "

=

v ỉ ư - — • V

------------------------ ^

^ ----------- — «

. . . .
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- Ậ  :?■ ----- H*— - f = h -» ------ - — m-
-*------ 7 - 3 — - J  < -

"1—-7

-------

= # ?

-----K----0-----------------------------• ------

1 1»...- */— 5—
J ế L -

4 ^

— p
' í

0 = 4

d - 1

3 = F

/ —1---- -

-----

-0— '— 0— 0— 

.  —  1

------ 1— V—

— p------- ị--------1-^Ỹ '-U-------é—- — é—------
p . -------------- ị ------- ]

BAI 43 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc 2 am F-dur hoà thanh:

l a g g ĩ  ICMTTĩĩgpggỊị

^fe.HĩJ3ĩt-.rĩĩjTin
1.2. Đọc gam B-dur hoà thanh:

— ------r < — s 4 = 3 — V
^ - 4

1- -»1 0 = 4
h—  

• [ ề
ă— • ' m

« >« -
0 - » 4 — « '
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Ệ = l= = ễ i0 : J X— ^

3

-*r -X

Í  2 - r r * - \
" T O  3 — >i!= J—*— X— Xb i d b=d -X— Xy — y—X—X-* —X -X—X— X—X

] .3. Đọc quãng 2 Trưởng đi lên và đi xuống theo trục gam C-dur.

2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc các mẫu tiết tấu có chùm 3 kép:

Ệ  %

3 3 _ _ _

* —  X — -*  Ĩ   ̂ J  X — — Ị

* — X----- X— X— X -------------- X --*

X —X — X-H-4

Ệ i * ------X—X ----------------------X ------X — X -X— *

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi cao đô:

ÍT T T
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3.2. Điền tiết tấu cho cao độ:

m

* i  . —1— F = F = & ------1
2 = ^ * ■ = | g y = = i t ±

J------- *—(i  1

m

4. Tập đọc nhạc

BƯỚC Chân trên dải Trưởng san

v ũ  TRỌNG HỐI

Nhịp đi

0 » -------
F = ^ —*------ -

— í®------ # J —• —« ề
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------------p = 3 =  i -.. , - C l

4 r * = , M - ■—1--#  '-4F ^ = S  - Ĩ T -------- ------------------ --- 1 * --- í í---

ị j L . j -  I T -  -

» • -----------------« -------- # ------- •

-------- f '  f  m- Ỹ ------r  f  «—

= ^-L 4—1

- f -  »-■- »  9-
í------- •  — f--------

* = r = ¥ = p Ĩ . - | "  , 1 . - 4 — — f----------- 1

Nhịp

= f =

ii

0  *  9 ß

Tình thân ái

zar.: ....... 1---- —gj—_—__u

LA THẢNG

..

4-1-

<1

B = g u > =

-ÉL---4P—i -̂ —« - J l 1 JÍ±L

-------y—h— 5̂“ —-

---F-—

4 =

= 9 = f =

-J-•-----“--

1—

= - ¿ — *■ -J?

* ' a • Ị

. r J r r * —

-- ---- V----1- m - z --------• — « — L-------- « « " - ♦ • z . -------f —  r ~ s r — ------- S ^ - 2----------1

188



Via ve

V ^ -ểVJ
4

- % ----  r J .
L r j ~ỊJJ -

Ẹ & Ẹ ^ -

a # » *

m-

m

4

± = Ể $ = ệ •  * » — «£= 
«

w ỵ ĩ =t £

V

m
•

-0-

Em yêu mùa hè

Nhạc: NGUYÊN THỊ NHUNG 

Phỏng thơ: NGUYỄN THANH TOÀN

^  Ị, £  » m- ■" :f = t =
*«‘1----

— = £ i
—

——■ o =■— - — <-— • ...... . •* —0
= = = !

X 1 ểj*
r -

m M' = 1 = 1 = 1
* ? = 1

—0—m—m
* = ì

---- ị} ó Z-.......w d-
4 ------------

ỆỊỊỊỆẼ||ỄỊ|jl| m
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B À I  4 4  (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam E-dur:

I II III IV V VI VII I
Ct

o~rr~ -o - V /
o

o

l c  l c  J L r  l c  l c  l c

1.2. Đọc hợp âm chủ rải gam E-dur:

o  o

i-e -o -e -
o o

[.3. Đọc bước lần quãng 3 gam E-dur:

ứ . D - ị  I

■'-----  V___•
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1.4. Từ chủ âm gam E-dur đọc xen kẽ đi lên đi xuống các quãng 2, 3 và 4:

2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc các mẫu tiết tấu có chùm 3 kép:

jpüiX X---- * -----X— X---------- X---------*

4 xT~J..J i  X lũn---- X— X—X—X

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi cao độ:

■tít-------- =
Ï - Ö -

o o

o

191



3.2. Ghi tiết tấu:

/  2  - -  r — h i ........... ..............
— P -= V -  1

- w —i4 -------k -----------X— -X— X -----------~x------X ------X— ù — X------X-----------J -

3
mX  - X  X  X  ~  >ẻ-— X4 X -X- X

3.3. Điền cao độ còn bỏ sót cho giai điệu:

Đề

£
Ị—

3

= F = I
?  4  * ■■i

za' --------J ----li

Ể É

Đáp án 3 

É S P g
4. Tập đọc nhạc

4.1. Thị xướng câu nhạc:

s

DÀN CA MỸ
Hơi chậm - Vui vẻ

ứ
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f c 4 ô * r i  r -1 .-<1..-pN-...............■■f ...... '*""........... à/......

= M f iịL---- ~ ---¡j • I 1 * ~ h # î î f ^ m

= N i

• m  Ị ' ! ì

Ị e e ^ - Ĩ ì e !

■ J J r —J J-J-

------------------ ——

—>* f J J ?—

t T î t t F T t i

ip r j - 4 q ^

»• * i  * •  «—

_  - P h f l R - F
Æ "M J ■ ""

— J  J J—J—«—#—

4 J ----- -*L— —- J  J ■

c = ™

fl • «• * •  0

• f  • ■- J

y ------- -J-aCj—*—1
DÂN CA ĐÚC

4=*fl

M = $ = L y y

Ị ' * 9  f  F m J

■ X T ' J í

—1-----Nr

= N í

.« * # * a *

1 » *

- j .....1 » •

,  I _ m  1 ! 1
4 ^

—----* * t --- m ~ ề - m

C ^ f í m =

^ Z p U L f t C

-ÿ—g— h..Y......_N-

p -  * * J 1

J. BRAHMS

•/ Ä */ A •/ n */.f _» 4  » -  •  -

1 a A : i Â Ễ E Ê E *

•• Ỳ  é  : y — * f  p f  ÿ f  « " f -  

---- f-ÿH» # f - f - m - r

ậ i

.' ■■-.■J-J^u « y «Hî È p ^ z î : " ' sáfe¿f

13-ĐỌC-GHIMHẠC-T1



B A I  4 5  (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam E-dur:11 C-UU1.

n  I n  Ể k ể ầ ẫ ề .

u

k

-4- \* • ** , *~~ỉ=£ỉ i::— m ữ- - '1

[.2. Đọc hợp âm chủ rải qam E-dur:

M f c F V- ..... ! - .... »........ 0 __ '... •
#...

% “ ốf---------° -----0— *--- —m
=1? = •

-----.*L_ • ± = , ¡H 3

-/2mi
= w = í=4==

—
- r y ị */

J=J—
n

• ; ...? '• ---- :--------

1.3. Đọc đi lèn đi xuống quãng 2 Trường hoặc 2 thứ theo trục gam E-dur:

- 4 J L _______ ___-______ __________________________ _____________- - ..
------------------ r , •  a í>— •- *— -■------------ 1) *— • #— o  •  - •  # 1 °  m m

«.»— w — m~ <T -  #
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%-----o  # * • o ---v---0--- • --- t» m m • —m— • ----*---
i h -

- H i (L-------------------------- 1
- i M *  o  ..# m • o --m--- • --- • --- ------ w------- 1

2. Luyện tập tiết tấu
2

2.1. Đọc tiết tấu nhịp ị

A_ ......... s a  .—  -

có chùm móc kép 

3 3
... ....—

>

o ---m---*---0---

3

•X—X- -  x- g-X—X—X—X—X—«—X— X—X—* -X-----X—X X---- X-----X-----X-

4 1 X X X X x! X X X X X X— X— X— X X

mm
p

u r mmmmmtmmmm

( O S  X-— X X— X------X
- -----x — X---- X-----X-----X V— X—X -X M

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi cao độ:
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3.2. Ghi tiết tấu:
3 3

ỳ ~%— -

X

1 
;;

ỉ 
F

 
- 

1

n  1 r i  sX—X----->< xĩ

=F= —K—  V

—J——J —J —>]—

T - | — p N

=ỉH e

4 — *- 

3.3. Xá(

----X—K—*Ể—X—X-

: định giọng và nhị 

------------s ^

-X—X X----- *!------ X

Pr r r f . I - P Ĩ

----X----- —X

m = f f f

—^--------

3 = 1
* ẽi----- .....................-

«3 w

1 1- y

4— *

: - Ị ị ị - p p

------• # • '

1 ;  7

JJ J 5U

-----

<§»% J ' W J J ..-

3.4. Ghi giai điệu:

---- --- V---- j ì

J ̂  J J 4
-#■ r  r  1 J J ' 

%

» ẫ J  1

■■ ị  % I
— ì  '  J J

4. Tập đọc nhạc

Moderato 

Ầ ■ i  . .

Nocturne

■ J----- » JI

F. MEN

* 7 I

DELSSOHN

e) #. #

J>tA 1 1 |= F

=Ị̂ =i=a-

f = f = ^ v f 4 =

^ t Ì - J = F p «

w Wv 1
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Moderato
V A. MOZART

f  ttfrir • --&=L-

-Hfttir_

—H
v i f

F^r

.m

- T - f f

=^=M=1-^4-

r r

_ ..m 

=

—J- 

“ÜÉ-

#=J

tr _

=i= .
n f

4. 's---

v » . i=»Eî

... ..

*F=

* «

•
•i_

* t 
1 

• "T :

-j— • 

»

• ■«

r f £ ^= p

•— é = H  

— .
¥ L

-HJ
A lk \?/-o

= r #

#—j  ~

f

** rr- - - -̂ - J-% = i

w _j)

L.V
VI—kl

J—•—

. BEET

-fH

— l

HOVEN 
- Ny s"T/k*-1 » 

i r¥

^ —afcfc

i----- r4 -  F r n

-*-= 1 »

—h—1— ■■

EJJj

—s- 1jXj=t«==3—y=vL—J_j_̂ ¡“ H



Chương IV

ĐỌC - GHI NHẠC
■ ■

ơ  chương I, chương II và chương III, sinh viên đã được 
học hầu hết các. phương pháp cơ bản đê rèn luyện gam, 
quãng, tiết tấu, nghe - ghi nhạc và tập đọc nhạc,

Ch ương IV  vẫn tiếp tục sử dụng các kiểu luyện tập đó, 
nhưng nâng cao hơn:

Đọc gam, đến 4 dấu giáng và 5 dấu thăng, có áp dụng 
tiết tấu nhanh, đều, chùm 3 móc kép.

Đọc xen kẽ lên xuống các quãng 2, 3, 4 (bước đầu chuẩn 
bị cho việc đọc quãng theo sơ đồ sẽ được trình bày ở tập II).

- Luyện tập tiết tấu có 5, 6 nốt = j  Ị "Ị ] và 5, 6 nốt = j . Ịg j

- Nghe - ghi nhạc các mẫu ghi nhanh cao độ hay ghi tiết 
tâu được kéo dài hơn và sô'lần nghe ít hơn các chương trước.

9 6
- Việc thị xướng câu nhạc ở hai loại nhịp chính 2 và o có 

sử dụng các giọng trưởng, thứ hoà thanh hay một số  âm 
hình tiết tấu tương đương đã học.

Đi sâu vào khai thác các tác phãrn âm nhạc và các bài 
dân ca Việt Nam và nước ngoài cho việc tập đọc nhạc.

Qua chương IV  sinh viên phải thực hiện được các yêu 
cầu sau:

■ Đọc tốt các gam trưởng, thứ tự nhiên và hoà thanh có 

từ 0 dấu hoá đến 4 dấu hoá, các quãng 2T, 2t, 3T, 3t và 4



đúng. Đục tôt các mẫu tiết tấu nhịp I  và g có đảo phách, 

chùm 3 và móc kép.

- Nghe xác định nhịp và giọng câu nhạc từ sau 2 đến 3 
lần đàn. Ghi được câu nhạc đơn giản theo trí nhớ và ghi 
hoàn chinh câu nhạc nhịp ^ và g ở các giọng đã học. Ghi 
tiết tấu gần tương đương với các mẫu tiết tấu đọc.

- Tập đọc nhạc phải thị xướng được câu nhạc như đã 
học. Đọc tôt, có sắc thái và phần câu các bài tập đọc nhạc 
đã học.



BÀI 46 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam E-dur:

P i
3

= m - T

3

H = - F F T
Ỳ 1 ' U J  •  - 9 * * "  *

± \ f r ~ é • -------•  ,  < -  m r  « I*

r i w 3

9 m 9

= M f * F = ^

i 3
* 3

— 1— 1

1.2

ĩ -----ể

Đọc bước lầ

% i? — F

*

n quãng 3 gam E-d

•na

ur h

•

ìoà
■M

- J —

thanh

H M

í ? • ± - r  ĩ

V  1* p

= ^ = %

Ê •  -

— f V f -

Ẽ ĩ :  - 

* ,  *-

-* - J -■
-— « 

V .

• ị - * *

Ả L #0 -----—4#̂  • m, m 'ề t  ■ ^• - ^

1.3. Đọc bước lần quăng 3 và 4 gam E-dur:

2 0 0



* ü ü j f a i m j f a l j -  Il

2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc tiết tấu có phách lấy đà:
3

í -X— -X— -X-

I t o lX -  X X X X X *

2.2. Đọc tiết tấu nhịp g :

■tfh-jröteaaaï -X------X--------* — X -------------- X------------ X

- I —
-

r - h r i — -S  - ....... 1
— X— H— à ----- X— X— X - * ----- X -----X - ầ ------ ả -----X - — I

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi cao độ:

M
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3.2. Điền tiết tấu cho cao độ:

Đề

4 i

Đ áp  án

M 2  M ' - m  1

# m~m9 m-0-0

, ị  m  n - ị  Ị = ị f j - f f

•  •  -  ------- — 1
#  - W *

m - f r nf l -  - - u ^ i

3.3. Nghe - xác định gi<

J -  r .  J T ]  [ -

3ng và nhip:

■■ 1 =

t Ể h ?------ -N -H » .  f  ]

M  J 1  T Í T  ^  - i  J>

T * * » * in 1

4. Tập đọc nhạc

4.1 - Thi tấu câu nhac:

h r f f f l .  1

- ¡ ¿ J j i t - g ----- f 1----f --- T. 1 .  j I  «• '| ~ ^

J  1

.1 :  Ị L 4

4.2. Tệp đọc nhạc:

Alleẹro ma non troppo

Ấ  Ị r — — ------- -

•  0 -j m •

Romance
F. SCHUBERT

-  .. ỵ.'-~........
Ệ  8  • é é  * m— F-------é-----— đ__ I I I 1 # —1
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Người ơi người ở đừng vế

DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH

Vừa phải - Tình cảm

m
m— 0

- r--- W- „ r -0Z- ầế- 0-- *. . m m •  *.m m 0I r  r [j w

3 ¡ ü ü i i

m
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Mưa rơi

DÂN CA KHƠ MÚ
Moderato

h-FH V-.

1=
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= FrÆ ^ rDn„- TTTfli
4 -- r j u
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BAI 47 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam cis-moll:

* 1 I II III IV V VI VII I
y TîffWfÆT s m , ,  (1Trts “ ■ - n ........ ° .....
3 o  ___•-_____ —

lc  _L c  le  le  4-C  lc  lc
2  2

1.2. Đọc hợp âm chủ rải gam cis-moll:

IV'1 « (11
^  -  - « ----- -V E . °  : ^ .______ _■
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1.3. Đọc bước lần quãng 3 gam cis-moll:

4 ự f V-rTfì rrfi d 1 fff;k-j=Ị
Ỳ 1 £í=-piis£=:̂ 

-- n4* *■ " p m m' ĵH-hPĩ
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k Từ chỉ 

Ể
âm của ị;am cis-moll đọc xen kẽ đi

rj- Jj| jL-f—
lên và đi xuống các cuãng 2, 3

ị Ị t» * o (_L_—0-—*—o *> v <> or  0 * 0  — 0 * 0 -

-----— 1
4 =

2.

2.

mo © ̂
Luyện tập tiết. Đọc tiết tấu có 1

o  * o  — o  * o  •
:ấu

■»hách lấy đà:
3't J J rtt#̂ > 511.tri ffạ

- o

_±-1
( m ĩ  / ..

>
s -

X X X — x*- - x  X - * — 

3

1 1 1 11 — Ị Ỷ

X -X— x -x  X X -X—- 4 — 1
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2.2. Đọc tiết tấu nhịp g :

5 B £ B s g g

>

—

-
r - 1 - r h — 1 — y  1

------X-------X---- X------ X----X— X ' X— d — X—X—X. X—  ú-

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi cao độ:

3.2. Ghi tiết tấu:

3.3. Nghe - xác định nhịp:



3.4. Ghi âm giai điệu:

M * « —4)— r-4 > — V
r
' l ' J j  >1-P-M— •1*

1—

. X  - J 4P V. m m

b u
----0.

««ỊỊỊỊgl

4. Tập đọc nhạc

Điệu nliảy Sarabande

A. CORELLI

Anclante non tanto

tjy u — —--- H —..-11 % m=^=1>=
t « f. « I --*-1 •-J-s
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J- m \=ỆzlJ=l-# IZMZZ 0 mt= M d-

IÂ
Moderato

m
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t íH
m

Ế É
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Quê hương xỉnh đẹp biết bao
L. BEETHOVEN

Truyền cảm
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1 n n ^ P F f ... ■■■ !
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1.1.

- H ự
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Ï

/iiyện tập Gam - Quân

Đọc gam cis-moll:

ỈÀ I 4 8  (2 tiết)

'g

:- . L 5 » U — #I ã t D - r - r n - t = h

E Íe IỂ E
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= ệ #

= = ± ± ^ ± B
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3,4. Ghi bằng trí nhớ câu nhạc:

Jftr-.Pl rn.-II.." \  J J J .

4. Tập đọc nhạc

4.1. Thị tấu câu nhạc:

k

slppi
ü ¡ a mị 1

t í

f p

4.2. Tập đọc nhạc:

Lờỉ trách dịu đàng

p. TCHAIKOVSKY

Allegro non tanto eaỳ ta to

4 7 '• —„—• — 9
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Moderato
ĐÀO QUANG TIEN

■— m-
m---Æ---- m———-0------- • • h = ^ ĩm p i -------- ‘ 1— ®--------

i= % ^ =

n »1 ww
-

m  ĩ 11— . ---* 0
^  «

= ^ -T — « «—#—J - ^ 1
w "Ổ*

A

. —... g
= f ¿3 ....— 1

'-V— --------
a _ aL «s = = a U ^L,—#Lê»

—
- ?=— -  !

Hơi nhanh

NGUYỆT ANH

t M ỉ ^ - 2 ------- k V
4 ------- 1—

—
/-  -..-L a • — • 4  1

'w 0 a m m ầ Ê Ê Ê m i Ê m
«3 *

4 = k b -------WT— — I 1*

-ề-

m

^ = t t = - ế ± _ _

- — -J-

m m

2 1 2



BÀI 49 (2 tiết)

1.1. Đọc gam cis-moìl:

1. Luyện tập Gam - Quãng

ề ầp m m

14
3 _

á :

I s á
i#ẳ

2.2. Đọc bước lần quãng 3 gam cis-moll hoà thanh:

H Ịgp ^ ^ j y g y i m i

M
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3.3. Đọc bước lần quãng 3 và 4 gam cis-moll hoà thanh:

i-Ằ
m

u

t ì

J , 1*̂1» eÉHÉeÉIIeỂIìì

m

2. Luyện tập tiết tấu
2

2.1. Đọc tiết tấu nhịp 4 :

mX—X— -X X—-X—U:—X------ X'--Ur

3 3

X x=- J ị ỊX --------- X ■X--------- X — X --------- X -

2.2. Đọc tiết tấu nhịp 8 có phách lấy đà:

— 6  \ j— ~
p

- -
1

>  8  7  X — X — X — X - X = d ---------X— X ----------X-------- X J - X •--------- X — X X----------- X — — X - X 1

-sh - íh -x—x- -X -"

214



ầ k

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi cao độ:

•  i ề <>

m s

3.2. Điền tiết tấu cho cao độ: 

Đề

0 o ------------------- ------ m * 0 ìi m + ----------------- 1
^  ^  » •  * ^  « * m um 9

,

SÍP
Đáp án

Ẻ
m s

3.3. Nghe - xác định giọng và nhịp:

Ũ i ts p l0

3.4. Ghi giai điệu:

m

2 1 5



4. Đọc xướng âm

Bài ca may áo
(Trích)

Vừa phủi
• XUÂN HỒNG
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BAI 50 (ôn tập 2 tiết)

1. Luyện tập Cam - Quãng

1.1. Đọc gam C-dur và C-dur hoà thanh. Đọc các gam G-đur, D-dur, Es-dur 
v.v... tự nhiên và hoà thanh

1.2. Đọc gam a-moll tự nhiên và hoà thanh. Đọc các gam: d-rnoll, fis-mo]l v.v... 
tự nhiên và hoà thanh

1.3. Đọc đì lên, đi xuống quãng 2 trưởng theo trục gam C-dur

-■>- —  - - - — -----------
-------------------

3  o  •  *  w ..... o  0  9  ^ L 9  •  m  A
^ —

---------------1 lj_-----------------------------------

-------o  *  *--- • --- « “• ..• ...0 - — «— ĩ*
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2
2.1. Đọc tiết tấu nhịp 4

2. Luyện tập tiết tâu

F  - o r T ' ]  r

* = H

3
mHM

f c = H = # =

3
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- 1 4 4 - — f - ị

l
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1

---- X--- X- X

: tiết tấu nhịp
6
8
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>
• 5 =

----- X - X X'----

>

J \

— i — -------> *r 1
8- ---- X X' X X X 1 X -X---- X—X X X'-----X-— ^ —t  1

3. Nghe - Ghi nhạc



3.2. Ghi tiết tấu

~ ỷ -2 ------ --------r - >— 1
= ú  x! — X— * —*—X— X---*—X—*------ d-~ —X= M

>

mX ' X X-----X--X-

3.3. Nghe xác định nhịp, giọng

3.4. Ghi giai điệu

M z f f =
m

4. Tập đọc nhạc

4.1. Thị xướng câu nhạc



4.2. Bài tap doc nhac

Cô bé kéo sai
V.A. MOZART
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1, Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam As-đur

I II III IV V VI VII I

o , o
o *>

o oy V y

1.2. Đọc hçrp âm chủ rải gam As-dur

ZiYZ ~Tî~TT 3 3 E
<» <> o

o o o

1.3. Đọc bước lần quăng 3 gam As-dur

Ỉ H i >  _____ - , r “ i - t = r -------------— h... ^  .. y...  ;  . —

:  4 - t - m •

— !—  

----------*  0 m J  m -------0
= s j = s  

________ •

i ----------« H J -

1.4. Đọc bước lần quãng 3 và 4 gam As-dur



^ ạ ĩg ĩ± 3 ĩg

2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đoc chùm 5 và 6 nốt

m *— 0
(7) 2  3  4  5

2.2. Đọc tiết tấu có các chùm 5 và 6

5

0  2 3 4 5 6

X— x - x

3 3

X —X---- X—X:

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi nhanh cao độ

^ 1 i> ........- - =gzz <» _ --- m
o

m
o
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3.2. Ghi tiết tấu
3 >  3

— .............r=q
- Ẳ i — J --------------- ả -------- ả -------- X - — X --------- X — w — X r- .  *

3 3 3

- — >  1
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3.3. Nghe xác định giọng và nhịp
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4.3. Ghi giai điệu
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ỉ
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t e

y- —ề -

r r
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4. Tập đọc nhạc

G. NOOV
T ernpo di vai se
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Allegretto
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Những đỉnh núi cao
A. VARLAMOV
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BAI 52 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.2. Đọc hợp âm chủ rải gam As-dui :

1.3. Đọc đi lên và đi xuống quãng 2 Trưởng hoặc 2 thứ theo trục gam As-dur:
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5

2. Luyện tập tiết tấu

Đọc các mẫu tiết tấu có chùm 5 và chùm 6 :

>

= ¿ - 2 =  T ^ t — “ h f l “ ~ |  [•- 1 - i f N = --------- 1
- w T j T - ^ - x  X X-  X- X -  X -X —X—X- X—* —X -  X -  X------X H?— X-— X-— X 1

^  5

Ệ  ì  ỉ  X -  XN Ị > T ầ  X X L =

__________ >  3 3 _______  3

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi nhanh cao độ:

3.2. Ghi tiết tấu: 

2 ÍU-X -—><—  >r *—X—X—X—X—X-

4  X -  X. X X X  X-  X X-

2 2 7



3.3. Nghe - xác định giọng và nhịp:

3.4. Ghi giai điệu:

^ g ầ m ^ ^ í  s  lẸggs
4. Tập đọc nhạc

4.1. Thị xướng câu nhạc:

- M j -  = :  r
>  

» i» -0----------
[ g r = ^ - j—

dì

i  J - « I  ^  ■ -*>— 1

—
(g) ^  ĩ r r —i .~ár. «• •

á
* ỉ

4.2. Bài tập đọc nhạc:
z. KODAILY

T empo di marcia
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Allegro m oderato
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Andante DAN CA MOLDAVIE
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BAI 53 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quang

1.1. Đọc gam As-dur:

.2. Đọc bước lần quãng 3 gani As-dur: 

-k ỷ r — 3 -  — J

* *  -  *  0 * * 0 *

ẳÊỀẾÈấ

W~w 0

.3. Từ chủ âm của gam As-dur đọc xen kẽ đi lên và đi xuống các quãng 2, 3, 4:

7 m ĨT o  f> o  * o o  o

v _ . i l ............  ....................
1 -Mh --------- 0 ---------- __  ____ ---- • ............H----- * ---------- — #—  1

ỉ  o  m o o  o  ---------------0— o  t» # o  t» à o  ..o ....—■ 1------- -----0—LI
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2. Luyện tập tiết tấu

Đọc các,mẫu tiết tấu có chùm 5 và chùm 6 :

/1 Ö D
1 1

>
____1— p - ■

/  2-—4t^— *1 —XhH F*t í u±y 4r~ị ảX - 1

3 3 3

a4 X  x - x  X  X  X X  X  X  * X

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi nhanh cao độ:

3.2. Ghi tiết tấu:

5

m Si -X’----- X a

■■■4— g r ó j f r m — X—X -x—X
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3.3. Nghe - xác định giọng và nhịp:

1-----—---------m0
■ffi* > . * j=:-----ĩ̂ Ị--- 1

-^--■■8... I f - 1J  Ẹ [ Ỵ
t -

«■*

& g i r T T - . ^

3.4. Ghi trí nhớ:

Ể Ê Ẽ ^ Ê

4. Tập đọc nhạc

Andante fm d a s o
V.A. MOZART

. #
-------- - ,  V
'~m=f ñ -

---- V
- * — # - -  - s

...........
n r-1 *-

V
^ ....

(Än p. ? i
* = 0 = 3 =

= = t l ¡É....ề ^ 4

»• I*
. V

y -  *—
. \ 
*— J ... »— » .... i-l— »HỶ  i 4 T"f~/ — =4 *

s
k=:H

F

•_*— ĩ _ |

Mùa xuân trông cây
ĐOAN PHI

Hơi nhanh

 ̂Aị 3---k----pa-1=-b“ĩf-k-+3' h M M m9 8 ♦ -*1. «r đ- * l=M=4r 1 •  m-
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Hơi nhanh „

« g. « ^ 1 ể

Đỉ Cấy
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B À I  5 4  (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc garn f-moll:

I II III IV V  VI VII I
ị r t __________________________ ______  - ____ : i r r _ ....  " Ĩ T  i i : " " .....  ° ~

<fv «> o
x;

l c  ] J — c l c  l c  1-L-c l c  l c
2 2

1.2. Đọc hợp âm chủ rải gam f-moll:
o o --------o

o  °~rr io :
o o  o 3 E

1.3. Đọc bước lần các quãng từ chu âm gam f-moll:

Ê Ề Ế ắ = Ể ầ ầ ề è n

J  Ỷ Ỷ ™ —

3
5SS

4 - 1'— —m-0-ỉ
m p w — m 9 — •  w----------- ■

9
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2. Luyện tập tiết tấu
2

2.1. Đọc tiết tấu nhịp 4 có chùm 5:

3 5 3

xHxị J x==á
>

^ = = ¿ ^ = 13 = *

5 *

4 'X ~ n íX X X  ỳ ..H- X

3

j = f 4 4 = {
X X X -~X - X -X- X X X X X X

2.2. Đọc tiết tấu nhịp ịị (ôn tập):

X? x! xi ><• IX X  X X X '  X----- uX ----- X------X X '— X X X

> >  >

y

mmm

u
— -

*■
" T ^ 1 s -------- 1

t = * X X— X —* - * — X— X—X----- X-->é—K— -X------ ú = 5 •

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi nhanh cao độ:

3.2. Ghi tiết tấu:



3.3. Nghe - xác định giọng và nhịp:

(ỊIh= IeÌ []* pj* 1 [j* ĩ ĩ ĩ b ?  J~~̂ ỉ —11

!*■ Ạ- »• m - m » í  -- V  II-  J .J «. . 1 . r n

3.4. Ghi giai điệu:

B Ề p
4. Tập đọc nhạc

4.1. THỊ xướng câu nhạc:

- £  $  1r
Mi

3
-=5Ị=

h - T

MHMM ũ

1 + 4 - 4
3

1----
J íy — ^ — # - J - J J m— ---- # ~9~ị

L L ị J J , i U

— Ị> ^
— 4 — h

I

m *■
. . . i — I

t> 7 A = ỳ Ả ^ = 4 = Ệ = í
m

* •  * J - - I

4.2. Bài tập đọc nhạc:

Không vội - Truyền cảm
s. TULICOV
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V. SOLOVIEV SEDOI
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4 “
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^ -------^ — :
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2. Luyện tập tiết tấu

Đọc các mẫu tiết tấu có chùm 3 kép, chùm 5 và chùm 6 :

I IBÉ X-  X X X X  .X----- X X X  ■ X-

-4— g

g £

■J X X X X

EH-PTT1 ifH a=i
X X X X X X X X X X I X-----X X X

3

■frmj S■ậ -  xl X > ¿ -x -  X X X X-

>  3 3

* —K------ X X X  X X *----X— X--->4

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi nhanh cao độ:

3.2. Ghi tiết tấu:

Ạ  2 — - - —
---- >— Ị

—V W1— - í Ị1

-X—X- X X X X X ’ X X - * r ^ ------------ X ---------------X - -*1
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Đọc các mẫu tiết tấu có chùm 3 kép, chùm 5 và chùm 6:
3 5 3

2. Luyện tập tiết tấu

3 3

X X X X X X X X—X X—X

■ f l î à j g M H  ,n~nrn I i

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi nhanh cao độ:

o
o

o

3.2. Ghi tiết tấu:

-X *—X—X—X “X X---------X- -X-

>

8  X 1
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3.3. Nghe - xác định giọng và nhịp:

Ế 3 E S  r i , . - . :  r - T f ?r T 7 S í E ^ Ệ r — 1

t.-R —  - = ĩ - f — 4 —f -----V f —

-----r i

- f  f  ""1— i— t
¥

3

t

: ..Jị. . * .-_za 4.

4. Ghi trí nhớ:

H----ã -----—p -t— ■' ■ v 4 —_ _ . .. . ̂  _ ... Ị0 0-  ̂. 1

%

4

A

. Tập đọc nhạc

7lông vội - Chínli xác

ỳị\> n--—  v4 1 r f y  h v - t  —*

f  - J j '

DÂN CA TIỆP KHẮC

>  >
------FH—- m a —p---- ĩ —=------- >—i-t-.

M — ^  -  L i - t  -

á * Ể ẹ £ £ Ễ Ẻ p b p ? É S

- • — K_^ . — 4— i  1
t  T  P T M  r 'P " 4

s  Lr r "

- a  y  ■-* ỹ — = --»  « ¿ 1

M. GLINKA

u "'■ ; " ' —1" 1 ”"" 1 " " 7 '

■ ± 1

---------------_p— L J ..J --4 jJ . —

5 ■?
V ’------------ I-  ^ ----------T ----

—J ) J J  JJ_j_—_ỊyJ

p= — -- —£____ r— xr :

± ì u  ' m ~ r T T  |~ ~  I~r

5 tU Jtj j-Xj -J)
#= 7—

-
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DÂN CA UCRAINE
Andante cantabile

m
i r - e — £ :  ^ = 1  g — : ■ =
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BÀI 56 (2

Luyện tập Gam - Quãng

. Đ ọ c  g a m  g - m o l l  h o à  tha nh:

ĩ t y —

1 -  ể — d - J J ề  — 1

tiế t)

3 ___„

Ẳ  r f ì  r í i  ■
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1.2. Đọc bước lần quãng 3 gam f-moll hoà thanh:

^  _ 3 - 3

-r~7 <£ ẳ á ầ ấ . I*— - --I»  I»'

ap
3 3

Kị* — » "1 * ^ T ~ w5
K

4̂ ==ì «ạ

1.3. Từ chủ âm gam f-moll đọc xen kẽ lên xuống các quãng 2, 3 và 4:

G o  *  o o  o n —  Cí

fr-f — g —  — •  __■■■— t» t» 1«» t» 0̂ o  o <1 i r

2. Luyện tập tiết tấu
2

Đọc các mẫu tiết tấu nhịp 4 với các chùm:Đọc các mẫu tiết tấu nhịp 4 với các chùm:
£  ■? 3 >

^•4 y  ỹ—><——X —-i< - >j J-J  ̂ J J -ủ- I
5 J J 5

Éi rm m n  I .rn =ffffl^rfTT:̂ i
ự\ )  4 X X X X *  *  ì i—ỳị - X  ----*  -k  X  *  xl X X* >< 1

ậ
^ Ẹ S

>  3 3 3 5

Tl m mĩfT. .ii''-i4 a  Pí-I 11X X X- X X X X y  y  ^  y  X y  ^  x  — - I4 1 X

J 5



3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi nhanh cao độ:

3 ii

•  m
-* b|o- 3 E

3.2. Ghi tiết tấu:

4 *

3

X? x! y m

4 .*

_ ____  3

-ã  J  X~~)<Ị

> 3

3.3. Nghe - xác định giọng và nhịp:

- Ậ Ạ - g ---------— * - f — r 1-? 'm  I*’ J ^ ■ — i

*

ỉ h — = ^ 

ỉ>-g i

- t i
- J  C i

4 —1—a

p r  ề  . ỳ

+-F-p -m----------— *  «

3

* — 1 

— 1

3 .4 . G h i t r í  n h ớ

U y

= — ặ = -  I* •  4 "1
h = -

.  • -

3

«  ..1

— 1
* í 1 •  m

í  u  - •
— 1
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4. Tập đọc nhạc

4.1. Thị xướng cầu nhạc:

3

> >
>

H Ể 1 3$

4.2. Bài tập đọc nhạc:

Nữ thẩn tuyết

N. RIMSKY - KORSAKOV

Moderato assai

- J —t----d— 4=4-p----^ - B l n  ^
<§J ĩ 'ỉ 4 ------J------------------ *• J J . • _ j C  . «  ...

k ị= n n  IỊj r If r± iz 5

n jJ lJTÆJUjgfÿfflaSffl

J  J I J - J - J I V I J f f i ç T f  I
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BÀI 57 (2 tiết)

1. Luyện tập Gain - Quãng

1.1. Đọc gam H-dur: 

I II III rv  V  V I V II I8i
o o

l c  l c  -l_c  l c  l c  l c  J— c 
2 2

1.2. Đọc hợp âm chủ rải gam H-dur:

H o o -------- e -
~TT «  —... o

o o o o — -- o -O o D
o

1.3. Đọc các bước lần các quãng từ chủ ám gam H-dur:

^ N ỉ f c -2 — = - = = « n - - = B - _ r H ị  ■ 1
= - J 4 - ■—- ¿ - í 7Z—ẻ - ề — J  • -------

t í

"sr

1.4. Đọc bước lần quãng 3 và 4 gam H-dur:

t í8



2. Luyện tập tiết tấu

2.1. Đọc âm hình tiết tấu chùm 3 có hai nốt bằng một phách =

0
z £ = — --------------- ------------------------------1

# =

2.2. Đ

-------- X----- —
1 -

ọc tiết tấu nhịp

1..n 1

-
2

4 với chùm 3

----------------------- ịịl
1

CÓ hai nốt = J

f  H =

X----------

2

>

--------------1
—X------X

f c r t

* >i X x! —

+ - f —  í T - - f d =

■*—..X---X----- X— -X -  

-V  —

X----- *

w m m

- * -------- 1

L---------------1
- ệ - 4 — >

J ) _ 3 —

é—ý — —X X X--X-

—-------- V ---------

- X -----Xr~-X---------K:— ^ -------X— >

>

r  1 11

¿ = # = = 1

> 1

3. Ng 
3.1. G

< ■ X-..X

he - Gh
hi nhanh

— w—

ỉ nhạc
cao đệ

X------ -À1----X--------X---- X----X---- — ú

— • — -

X » ---- 1

p = ^ =

»  ■ .  •  *  J
\  ^  "ff ff

3.2. G

------------------

hi tiết tấu:
3
= 5 = ----------

5

- V - 1
—H----- X

ề=ế
—X X—X— *!—K—

i —J— J—J -

—5Í-----X" W—-X

-X---- X----- X---

—X— 

5

-X---- = #  =

: _ * U M

ẻ E 3 E E |
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3.3. Nghe - xác định giọng và nhịp:

k

i f f
3.4. Ghi giai điệu: 

Ể ẳ
m

ai điệu:

ã
F

4. Tập đọc nhạc

Điệu Polka rất hay

B. TERENTREV

Sôi nổi

t íB

t íH JlQlO ẸỂẾèỆ
s « ũ

248



Tối là người dũng cảm

M. BALAKIREV
Allegretto

*
ĩ

w
I

Thiếu nhi hát về heà bình

KARA KARAEV

Tempo di marcia

*1m

*Ị& P

mp

Pfl—  ì *-f-+EF

lump

i .... '0 Jjp. •  p —I
r  I

ỉf *̂ ỉf 1
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ứ

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam H-dur:

3 3

Ì = Ì T ^ ể * LM * l ể * áì 'Já ề ~ i  * J ' 1 *

ậ  ÉÉI Ể ầ  É ll ̂

&—m-Prrpí
*  ÍT m-0-0

1.2. Đọc hợp âm chủ rải gam H-dur:

#*fe " T V m—
r v = f = Ị

0LbAI " 1 :-J= p
m

—•

# J A f = F
--------

— J ---------P — V
. (*««■

-  Ị —  —  1

^ = * 4

—------
.. —r :

s — —. j
9

j ệ = ^
K

1.3. Đọc đi lên, đi xuốnẹ quãng 2 Trưởng hoặc 2 thứ theo trục gam H-dur:



*Ị£  =  - 
tt o  * *  » i r  * » > » * □lì , ” g

- Ễ b « r ----------— 1 1
ị----o  r »  * i \  m m • o  •  *  • O  " 'Ã  •  • F = n

2. Luyện tập tiết tấu
22.1. Đọc tiết tấu nhịp ^ :

,m  á ã  ,r,M . r r i i M

________  >  >  >

*1 ——J  » ẸãẸĩĩ*:*  *- -* • » Ụ - 1-*—— I

£
8 = ^

______ > _____  ______ >  ________  >

-—X - a ^  —»1 xT^ hk-— ----------------=1

3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi nhanh cao độ:

ậ
É o » o

°  •
o
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3.2. Ghi tiết tấu:

X" X X — - m 5

- 4 X X—  X 1 --- *--- X-----*-

1̂
m

3.3. Nghe xác định giọng và nhịp:

3.4. Ghi giai điệu:

m j£pl
4. Tập đọc nhạc

4.1. Thị xướng câu nhạc:4.1. Thị xướng câu nhạc:

■Sffl±rƯrfl' 1 J^r i N
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Bài ca sum họp
(Trích)

PHONG NHÃ
Nhịp vừa , rộn ràng , phán khởi

4.2. Bài tập đọc nhạc:

— r f — < — í
zfe_ V

ẻ  --B • — 3 9
—m

»
-9 - - ả  ■

ả - —r -
— r

■ ’"'’T .....” 1 s’1—J-ề4 m ' Lỡ •&-0-i► m i di1J=s

f = ¥ » -  * í H»-------ỡ---------Ị*-^ 1 " # " ; P"~—---- *-#— — w -----
- ổ — M ■ 1 = ^ * T ì  —* J

. •
#

JH »Ũ Ể= S ệ  1 É Ể

Có con chim nhỏ

HOÀNG VÂN
Nhanh vui

— J - = Í = H

■Hmtmm
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AHegretto maestoso
F. CHOPIN

5 : -à

BAI 59 (2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam H-dur hoà thanh:

w r n m m m m

ứ .
m

1 «ôlĩ] IiJT-]



1.2. Đọc bước lần quãng 3 gam H-dur hoà thanh:
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1.3.

= M ị

Từ chù âm gam H-dur

to — — — r -

^  J A i i -  J j r

đọc xen kẽ đi lên, đi xuống các quãng 2, 3 và 4:
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• -. » ể 1

2. L

Đọc

,uyện tậ p  tiế t tấu
2

tiết tấu nhịp ^ có các
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3.1. Ghi nhanh cao độ:

3. Nghe - Ghi nhạc

3.2. Ghi tiết tấu:
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....... *
> .  I

- W - 8 - ------- * — * — X— Xb >j X—— -X *-----X----X----- -X— ^ l
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Chú voi con ở bản Đôn

PHẠM TUYÊN

Hơi nhanh - Vui

4. Tập đọc nhạc
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Chúng cháu làm theo lời Bác

GIANG MINH

Phấn khỏi - Tự hào
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Trèo lên quán dốc

DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH
Thong thả
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BÀI 60
(Ôn tập 2 tiết)

1. Luyện tập Gam - Quãng

1.1. Đọc gam C-dur và một số gam trưởng tự nhiên và trưởng hoà thanh 
đã học.

1.2. Đọc gam a-moll và một số gam thứ tự nhiên và thứ hoà thanh đã học.

1.3. Đọc quãng: ôn tập một số kiểu đọc đã học.

2. Luyện tập tiết tấu
22.1. Đọc các mẫu tiết tấu nhịp "Ị :
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2.2. Đọc các mẫu tiết tấu nhịp g :
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3. Nghe - Ghi nhạc

3.1. Ghi nhanh cao độ:
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3.2. Ghi tiết t
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4. Tập đọc nhạc

Vì nhân dân quên mình

Nhịp đi

,ỉz 2~ +**£
i

DOÃN QUANG KHẢI

Í$ Jí

B s p ü p ^ i ^ p i i

Bài ca không lời

Andante
F.B. MENDELSSOHN

ETTtnj1̂ 3!! -m 0 0 —
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Ý Chí Diên Hống
ì

LUU HŨU PHUỒC
Nhịp d i - Mạnh
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(Trích)

NGUYÊN NHUNG

Vừa phải

ẺÉ

t e Ố

- f - H  - í ¥ f í f | ĩ= T # • - ■.  ̂, 1 :=f--- 1
<~Ị̂ ~Tir*iM ---0-mH í ■ o - 1

262



DOÃN MẪN
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Gặp nhau giữa trời thu Hà Nộỉ
Hơi nhanh - Vui ? PHẠM TUYÊN
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Chén con để cạnh mạn thuyên

DÂN CA QUAN HỌ BÁC NINH

t í m m

ĐIỆU XẨM (B ắc  B ộ)

Hoi nhanh
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